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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1/ 3 giải pháp chuyển đổi IPv6 trong mạng di động băng rộng/ Phan Xuân Dũng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Sự hỗ trợ IPv6 trong 3GPP. Các phương pháp chuyển đổi IPv6 trong mạng di động băng rộng.

Từ khóa: IPv6, mạng di động băng rộng, 3GPP.

2/ Áp dụng các tiêu chuẩn giao thức IPv6 trên thiết bị mạng internet/ ThS. Đỗ Xuân Bình// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược một số tiêu chuẩn giao thức IPv6 cơ bản cần được triển khai trong các thiết bị IPv6 và kế hoạch xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn IPv6 tại Việt Nam. 

Từ khóa: IPv6, Tiêu chuẩn giao thức IPv6, thiết bị mạng internet.

3/ Bluetooth v4.2 hỗ trợ IPv6 sẽ là “đòn bẩy” phát triển thị trường Internet vạn vật/ Hà Phương// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Giới thiệu công nghệ Bluetooth sử dụng nguồn năng lượng thấp (BT-LE), Bluetooth v4.2. Dự báo thị trường các thiết bị ứng dụng BT-LE.

Từ khóa: Bluetooth v4.2, IPv6.

4/ IPv6 – Giải pháp cho bài toán bùng nổ lưu lượng mạng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Sự gia tăng mạnh mẽ của các thiết bị kết nối internet đã khiến lưu lượng mạng tăng đột biến và khiến nhiều nhà khai thác rơi vào tình trạng không thể đáp ứng được nhu cầu kết nối của thuê bao. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của IPv6, tại các địa điểm có mức độ sử dụng cao như sân bay, các trung tâm thương mại hay các khu công nghiệp lớn, nhà mạng có thể triển khai các hệ thống Wi-fi thông minh nhằm đáp ứng sự gia tăng lưu lượng.

Từ khóa: IPv6, bùng nổ lưu lượng, Wi-fi thông minh.

5/ Nghiên cứu, tìm hiểu kiến trúc TOGAF và những ứng dụng của TOGAF trong các trường đại học/ TS. Lê Văn Đoài, Lê khắc Quyền// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 27-34.

Nội dung: Nghiên cứu lý luận, phương pháp phát triển, kỹ thuật áp dụng, khung nội dung kiến trúc, kho tư liệu, khung năng lực kiến trúc, mô hình kiến trúc của TOGAF. Trên cơ sở đó đưa ra những ứng dụng thực tiễn của TOGAF trong việc xây dựng các hệ thống thông tin, các phần mềm ứng dụng, các mô hình cơ sở dữ liệu, trung tâm ứng dụng của các trường đại học. Từ đó sẽ làm nền tảng, cơ sở lý luận và định hướng cho những nghiên cứu ứng dụng, thiết kế các phần mềm của các trường đại học.

Từ khóa: TOGAF, hệ thống thông tin, xây dựng phần mềm ứng dụng.

6/ Phát triển IoT dựa trên IPv6: Thách thức và giải pháp/ Đỗ Hữu Tuyến// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Với lượng địa chỉ vô tận, khả năng kết nối, tính di động và bảo mật, IPv6 cho thấy mình là thay thế xứng đáng, là điểm tựa cho sự phát triển của IoT ( Internet vạn vật) nói riêng và Internet nói chung. Tuy nhiên, việc áp dụng IPv6 làm nền tảng trong xu hướng IoT cũng vấp phải không ít khó khăn và thách thức, đòi hỏi những giải pháp tháo gỡ, và chỉ khi giải quyết được các khó khăn đó, tương lai của IoT cũng như IPv6 mới được rộng mở.

Từ khóa: IoT, IPv6.

7/ RPL – Giao thức định tuyến IPv6 cho mạng năng lượng thấp và chịu nhiều tổn thất/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thế Hùng// Công nghệ thông tin và Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 46-50.

Nội dung: Mạng năng lượng thấp và chịu nhiều tổn thất, tiêu biểu là mạng cảm biến không dây gồm nhiều thiết bị nhỏ gọn, hạn chế về khả năng xử lý, bộ nhớ và năng lượng. Các thiết bị này truyền thông với nhau trong môi trường khắc nghiệt, thường có tỷ lệ lỗi cao, tốc độ dữ liệu thấp và kém ổn định. Các mạng năng lượng thấp và chịu nhiều tổn thất thường tích hợp từ vài chục đến vài nghìn thiết bị, vì thế định tuyến trong mạng này cần phải có khả năng đáp ứng quy mô lớn, đồng thời có thể tự mình sửa lỗi mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Với khả năng tự động cấu hình và có nguồn tài nguyên lớn, IPv6 đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu, triển khai cho mạng cảm biến không dây và IETF đã đề xuất chuẩn RFC 6550 về giao thức định tuyến RPL (Routing Protocol for LLN).

Từ khóa: RPL, Giao thức định tuyến IPv6, mạng năng lượng thấp và chịu nhiều tổn thất.

8/ Sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu phát hiện phần mềm độc hại từ mã lệnh/ Hoàng Sỹ Tương// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 tháng 3 .- Tr. 51-55.

Nội dung: Trình bày các bước cần thực hiện trong việc sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu phát hiện phần mềm độc hại từ mã lệnh.

Từ khóa: Kỹ thuật khai phá dữ liệu, phát hiện phần mềm độc hại.

QUAN HỆ QUỐC TẾ
1/ 65 năm ngoại giao phá vây trong kháng chiến chống thực dân Pháp/ PGS. TS. Vũ Dương Huân// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 23-39.

Nội dung: Nhân dịp 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước ta và 10 nước XHCN, dân chủ nhân dân từ Âu sang Á, bài viết điểm lại bối cảnh lịch sử, nguyên nhân, ý nghĩa sự kiện có một không hai trong lịch sử ngoại giao của dân tộc.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, phá vây, chống Pháp.

2/ Các cơ chế hợp tác quốc phòng – an ninh đa phương và sự tham gia của Việt Nam/ ThS. Hoàng Đình Nhàn// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 79-99.

Nội dung: Tìm hiểu các cơ chế hợp tác quốc phòng – an ninh có sự tham gia của Việt Nam như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM); Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN (ACDFIM); Đối thoại Shangri-La; Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Từ khóa: Hợp tác quốc phòng – an ninh, ASEAN, Việt Nam.

3/ Các nội dung cơ bản và xu hướng chính sách đầu tư trong các hiệp định đầu tư quốc tế/ Trần Thị Ngọc Quyên// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 51-58.

 

Nội dung: Bài viết tập trung vào những đặc điểm nổi bật của các hiệp định đầu tư quốc tế, xu hướng và những nhân tố trong các hiệp định đầu tư quốc tế lien quan đến lựa chọn chính sách đầu tư của các quốc gia trên thế giới thời gian tới.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chính sách đầu tư, hiệp định đầu tư quốc tế

4/ Cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ ở Myanmar trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI/ TS. Lê Văn Mỹ, ThS. Trần Hải Yến// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 2 (179) .- Tr. 13-21.

Nội dung: Myanmar đã và đang trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc, trong đó phải kể đến Trung Quốc và Mỹ. Bài viết trình bày vấn đề Myanmar với lợi ích chiến lược của Trung Quốc và Mỹ. Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ ở Myanmar giai đoạn 2011 đến nay.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Mỹ, Trung Quôc, Myanmar, cạnh tranh chiến lược.

5/ Cộng đồng kinh tế ASEAN và nguồn nhân lực của Việt Nam/  Nguyễn Vĩnh Thanh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 4(443) tháng 4 .- Tr. 60-69.

Nội dung: Tổng quan về AEC, thị trường lao động AEC và thỏa thuận chung, chuẩn bị của Việt Nam cho thị trường lao động AEC.

Từ khóa: thị trường lao động ASEAN, hội nhập kinh tế khu vực, chính sách hội nhập

6/ Chiến lược biển của Mỹ ở khu vực Đông Á – Thái Bình Dương/ ThS. Nguyễn Luận Quốc Anh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 3 (180) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Cùng với sự nổi lên của Trung Quốc và các tranh chấp biển đảo liên quan đến chủ quyền diễn biến ngày càng phức tạp, Mỹ thấy rõ lợi ích chiến lược và vị thế cường quốc của Mỹ đang bị đe dọa, cần có một chiến lược tổng thể ở khu vực biển Đông Á – Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Trung Quốc, duy trì hòa bình ổn định khu vực, bảo vệ lợi ích và khẳng định vị thế của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã thực sự có chiến lược biển ở khu vực Đông Á – Thái Bình Dương với lợi ích, chính sách, và các công cụ chính sách của Mỹ ra sao là những vấn đề cần nghiên cứu.

Từ khóa: Tranh chấp Biển đông, chiến lược biển của Mỹ, Đông Á – Thái Bình Dương.

7/ Chiến lược của Trung Quốc trong việc từng bước thôn tính Biển Đông/ TS. Đinh Tiến Hiếu// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 3 (169) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Biển Đông nằm ở vị trí giao lưu giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nằm trên tuyến đường hàng hải quan trọng nối liền Châu Âu – Châu Á – Viễn Đông – Châu Mỹ. Khu vực này, giữ một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, cũng như chiến lược của Trung Quốc. Quá trình bành trướng ra biển của Trung Quốc gắn liền với quá trình tranh chấp ở Biển Đông trong những năm gần đây. Mục tiêu cuối cùng được xác định là kiểm soát toàn bộ Biển Đông, xây dựng vành đai kinh tế Biển Nam Trung Hoa, bao gồm vùng biển và duyên hải phía Nam Trung Quốc.

Từ khóa: Trung Quốc, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa.

8/ Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của kinh tế biên giới Việt – Trung trong bối cảnh mới/ ThS. Lê Thanh Tuấn// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 3 (180) .- Tr. 43-49.

Nội dung: Nhìn nhận một số vấn đề đang đặt ra đối với hoạt động kinh tế biên giới Việt – Trung từ góc độ Việt Nam và đưa ra một số giải pháp mang tính gợi ý nhằm hoàn thiện và thúc đẩy kinh tế biên giới phát triển ở một trạng thái tốt hơn trong thời gian tới.

Từ khóa: Biên giới Việt – Trung, quan hệ kinh tế, phát triển kinh tế.

9/ Đầu tư của Việt Nam ở Campuchia từ năm 1993 đến nay: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra/ TS. Nguyễn Thành Văn// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 3 (180) .- Tr. 10-16.

Nội dung: Tìm hiểu thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với đầu tư của Việt Nam ở Campuchia.

Từ khóa: Quan hệ thương mại, Việt Nam, Campuchia.

10/ Đẩy mạnh đối ngoại đa phương phục vụ hội nhập quốc tế/ TS. Đặng Đình Quý// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 11-22.

Nội dung: Trình bày bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới khi chúng ta đẩy mạnh đối ngoại đa phương; phân tích vị trí, vai trò của đối ngoại đa phương đối với hội nhập quốc tế; và sơ bộ nêu một số kiến nghị thúc đẩy đối ngoại đa phương để phục vụ hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Từ khóa: Đối ngoại đa phương, hội nhập quốc tế.

11/ Hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam/ Nguyễn Xuân Thiên// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 439 tháng 12 .- Tr. 66-72.
Nội dung: Bài viết này dựa trên cơ sở tiếp cận các lý thuyết và thực tiễn thương mại để xem xét các cơ hội và thách thức ở mức độ nào đối với VN khi gia nhập AEC và đề ra các giải pháp định hướng để VN tham gia AEC đạt hiệu quả hơn.

Từ khóa: Hội nhập, Cộng đồng kinh tế, ASEAN, Việt Nam.
12/ Hội nhập kinh tế quốc tế: Tất yếu khách quan của đổi mới/ Nguyễn Văn Giàu// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 1 tháng 01 .- Tr. 4-20.

Nội dung: Tập trung vào nhận diện vai trò, thành tựu hội nhập kinh tế quốc tế và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng hơn nữa hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Hội nhập, kinh tế quốc tế.
13/ Hội nhập quốc tế toàn diện dưới góc độ ngoại giao văn hóa/ PGS. TS. Dương Văn Quảng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 101-115.

Nội dung: Giới thiệu hai Công ước về di sản văn hóa và trình bày về hội nhập văn hóa, di sản văn hóa và ngoại giao văn hóa.

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa.

14/ Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống/ Trần Thị Hà// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 2 (179) .- Tr. 67-72.

Nội dung: Phân tích sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống ở Đông Á. Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Từ khóa: Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc, an ninh phi truyền thống, chính trị Đông Nam Á.

15/ Hợp tác giáo dục – đào tạo giữa các trường đại học của Thái Lan và Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI/ ThS. Hà Lê Huyền// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 3 (180) .- Tr. 50-55.

Nội dung: Đề cập đến sự phát triển hợp tác giáo dục – đào tạo giữa các trường đại học của Thái Lan và Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI.

Từ khóa: Hợp tác giáo dục, Việt Nam, Thái Lan.

16/ Hợp tác, liên kết ASEAN từ sau chiến tranh lạnh: Thực trạng và triển vọng/ PGS. TS. Nguyễn Thị Quế, ThS. Hoàng Thị Hường// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 4 (181) .- Tr. 33-39.

Nội dung: Trình bày thực trạng và triển vọng hợp tác, liên kết ASEAN trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và hợp tác chuyên ngành, với bên ngoài. 

Từ khóa: ASEAN, hợp tác, liên kết.

17/ Kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan về phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản và bài học rút ra cho Việt Nam/ Đỗ Đức Bình, Đỗ Thư Hằng// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 4(443) tháng 4 .- Tr. 71-77.

Nội dung: Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản của Trung Quốc và Thái Lan, từ đó rút ra những bài học bổ ích cho hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Thị trường xuất khẩu,  xuất khẩu,  hàng nông sản

18/ Mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc và đối sách của ASEAN/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 41-58.

Nội dung: Từ hơn 60 năm qua, Trung Quốc lúc âm thầm, lúc trắng trợn thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông, bằng nhiều thủ đoạn, chiến thuật. Bài viết làm rõ một số chiến thuật mà Trung Quốc áp dụng đối với ASEAN, hòng độc chiếm Biển Đông, đồng thời kiến nghị một số giải pháp ASEAN cần và có thể thực hiện nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.

Từ khóa: Biển Đông, tranh giành lãnh thổ, Trung Quốc, ASEAN.

19/ Nâng cao hiệu quả khai thác các yếu tố văn hóa đối với hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh hiện thực hóa cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015/ PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân, ThS. Trần Thị Thúy Kiều// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 4 (181) .- Tr. 40-45.

Nội dung: Chia sẻ một số ý kiến của các tác giả nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của việc khai thác các yếu tố văn hóa trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam.

Từ khóa: Ngoại giao, yếu tố văn hóa, ASEAN.

20/ Nghiên cứu về mối quan hệ giữa thương mại Việt – Trung và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam gia đoạn 1992-2013/ Phạm Thị Minh Lý, Phạm Thị Ngân, Lê Tuấn Lộc// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 41-50.

 

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình cấu trúc tự hồi quy véc two (SVAR), ước tính những tham số dựa trên số liệu của các kỳ trước của thương mại Việt – Trung, sau đó dưới dạng tạo các cú sốc giữa các chỉ số thương mại phụ thuộc Việt Trung và tăng trưởng GDP của Việt Nam, đưa ra kết luận về mối quan hệ thương mại Việt Trung và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1992-2013, từ đó có một số kiến nghị về thay đổi co cấu thương mại và chính sách thương mại với Trung Quốc.

Từ khóa: Thương mại Việt – Trung, tăng trưởng GDP, chỉ số phụ thuộc thương mại, mô hình SVAR

21/ Nguồn nhân lực của các nước ASEAN và những tham chiếu cho Việt Nam trước thềm hội nhập AEC/ Bùi Thị Minh Tiệp// Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 25 -34 .- 330

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực ở các nước ASEAN và tham chiếu cho Việt Nam để từ đó đề xuất các gợi ý chính sách.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, ASEAN

22/ Nhìn lại 20 năm quan hệ Việt – Mỹ: Thành tựu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam/ TS. Chúc Bá Tuyên// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 203-216.

Nội dung: Nêu bật những thành tựu đạt được, đồng thời cũng chỉ ra một số vấn đề đang đặt ra cho thành tựu đạt được, đồng thời cũng chỉ ra một số vấn đề đang đặt ra cho Việt Nam trong quan hệ với Mỹ, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường hợp tác Việt – Mỹ trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Từ khóa: Quan hệ Việt – Mỹ, quan hệ ngoại giao.

23/ Phát triển nguồn nhân lực đối ngoại quốc phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay/ ThS. Nguyễn Năm Nam// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 187-201.

Nội dung: Đề xuất một số giải pháp cơ bản đề phát triển nguồn nhân lực đối ngoại quốc phòng trong điều kiện Hội nhập Quốc tế hiện nay. 

Từ khóa: Đối ngoại quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế.

24/ Quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc trong phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay/ Bùi Tất Thắng// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 439 tháng 12 .- Tr. 11-20

Nội dung: Bài viết tập trung trình bày một vài ý kiến mang tính khái quát r tầm vĩ mô xung quanh vấn đề quan hệ kinh tế VN – Trung Quốc và tác động của chúng đối với nền kinh tế VN kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ đến nay.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Việt Nam – Trung Quốc, phát triển kinh tế

25/ Quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan/ Hà Lê Huyền// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 4(443) tháng 4 .- Tr. 65-70

Nội dung: Tập trung phân tích lĩnh vực thương mại và đầu tư, từ đó đưa ra những nhận xét tổng quan về thành tựu và tồn tại trong quan hệ kinh tế của Việt Nam – Thái Lan trong vòng 20 năm (1991-2011)

Từ khóa:  Việt Nam, Thương mại, Đầu tư, Thái Lan, Quan hệ kinh tế

26/ Quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hà Tỉnh của Việt Nam với tỉnh Bôlykhămxay của Lào từ năm 1991 đến năm 2013/ TS. Bùi Văn Hào// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 3 (180) .- Tr. 25-31.

Nội dung: Phân tích mối quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hà Tỉnh của Việt Nam với tỉnh Bôlykhămxay của Lào từ năm 1991 đến năm 2013.

Từ khóa: Quan hệ thương mại, Hà Tỉnh, Bôlykhămxay, Việt Nam, Lào.

27/ So sánh ảnh hưởng của việc tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương đến thương mại quốc tế của Việt Nam/ Hà Văn Hội// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 439 tháng 12 .- Tr. 11-20.
Nội dung:  Bài viết phân tích, so sánh mức độ và phạm vi tự do hóa thương mại trong AEC và TPP, từ đó so sánh và đánh giá những tác động của tự do hóa thương mại trong AEC và TPP tới thương mại quốc tế của Việt Nam.

Từ khóa: ASEAN, TPP, Thương mại quốc tế, Việt Nam.
28/ Sự chuyển biến trong thương mại biển Ấn Độ trước và sau khi Bồ Đào Nha xâm nhập (cuối thế kỷ XV – đầu thế kỷ XVI)/ PGS. TS. Đặng Văn Chương, ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Linh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 2 (179) .- Tr. 22-27.

Nội dung: Phân tích sự chuyển biến của hoạt động thương mại biển tại Ấn Độ trước và sau khi có sự tác động của thương nhân Bồ Đào Nha. Thông qua đó làm nổi bật sự thay đổi quan hệ thương mại giữa Bồ Đào Nha và Ấn Độ trong thời khắc chuyển giao lịch sử này.

Từ khóa: Quan hệ thương mại, Ấn Độ, Bồ Đào Nha, thương mại biển.

29/ Sự liên hợp, hỗ trợ đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung – Việt trong thời kỳ Tôn Trung Sơn đến Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Hương// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 3 (169) .- Tr. 44-50.

Nội dung: Trong quá trình vận động để tiến tới Cách mạng Tân Hợi, Tôn Trung Sơn đã nhiều lần đến Việt Nam để tuyên truyền, vận động, thành lập tổ chức, quyên góp kinh phí, xây dựng căn cứ và huy động lực lượng tham gia khởi nghĩa. Song song với các hoạt động ấy, cũng đã diễn ra những hoạt động liên hợp, hỗ trợ đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung – Việt. Vì thế, tác giả bài viết muốn đi sâu tìm hiểu vấn đề này, qua đó góp phần nhận thức sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa phong trào cách mạng hai nước trong thời cận đại.

Từ khóa: Trung Quốc, Việt Nam, liên hợp, đấu tranh.

30/ Tầm nhìn của cộng đồng kinh tế ASEAN sau 2015 và một số vấn đề đặt ra/ TS. Nguyễn Huy Hoàng, ThS. Ngô Thảo Quỳnh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- Số 4 (181) .- Tr. 11-17.

Nội dung: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của ASEAN cũng như nhận dạng được các cơ hội và thách thức của ASEAN và AEC sau năm 2015. 

Từ khóa: ASEAN, tầm nhìn sau năm 2015.

31/ Thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập toàn diện ASEAN +6: Phân tích ngành hàng/ Từ Thúy Anh, Lê Minh Ngọc // Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 2-12 .- 330

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình phân tích cân bằng cục bộ SMART nhằm phân tích tác động tiềm năng của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP) giữa ASEAN và 6 nước đối tác tới các ngành hàng của Việt Nam. 

Từ khóa: Asean+6, hội nhập, phân tích ngành.
32/ Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Myanmar trong bối cảnh mới/ PGS. TSKH. Trần Khánh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 2 (179) .- Tr. 3-12.

Nội dung: Cơ sở và lợi ích chiến lược của thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Myanmar trong bối cảnh mới. Những chuyển biến tích cực và vấn đề đặt ra trong việc tìm giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Myanmar.

Từ khóa: Quan hệ hợp tác Việt Nam – Myanmar, quan hệ ngoại giao.

33/ Thương mại biên giới Việt Trung: hạn chế của mô hình hiện tại và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 5(444) tháng 5 .- Tr. 71-77.

Nội dung:Phân tích và đánh giá những mặt hạn chê scungx như tác động của mô hình phát triển thương mại biên giới Việt Trung của Việt Nam.

Từ khóa: Thương mại Việt - Trung

34/ Triển vọng ASEAN và sự chi phối của các nước lớn – Những thách thức đối với Việt Nam/ PGS. TSKH. Trần Khánh, ThS. Hồ Thị Ái Phương// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 3 (180) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Khái quát về vị thế của ASEAN hiện nay và sự tác động của các nước lớn đối với triển vọng của tổ chức này trong những năm sắp tới và từ đó đưa ra một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: ASEAN, khẳng định vị thế, quan hệ chính trị.

35/ Trung Quốc và tham vọng xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông/ Huỳnh Tâm Sáng// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 3 (169) .- Tr. 11-19.

Nội dung: Đánh giá việc Trung Quốc tích cực xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông từ góc độ thực tiễn và pháp lý. Từ đây, những hàm ý phía sau hành động của Trung Quốc cũng sẽ được đi vào phân tích và đánh giá.

Từ khóa: Biển Đông, chủ quyền, đảo nhân tạo, Trung Quốc.

36/ Việt Nam hội nhập AEC: Cơ hội và thách thức cho phát triển/ Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương // Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 13-24.
Nội dung: Bài viết phân tích tiến trình hội nhập trong AEC của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, từ đó nhận định các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và đưa ra một vài hàm ý nhằm giúp cho việc hội nhập AEC đóng góp tích cực và hiệu quả hơn cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Từ khóa: AEC, Việt Nam, Cơ hội và thách thức

37/ Việt Nam hội nhập AEC: Cơ hội và thách thức cho phát triển/ Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương // Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 13-24.
Nội dung: Bài viết phân tích tiến trình hội nhập trong AEC của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, từ đó nhận định các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và đưa ra một vài hàm ý nhằm giúp cho việc hội nhập AEC đóng góp tích cực và hiệu quả hơn cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Từ khóa: AEC, Việt Nam, Cơ hội và thách thức

38/ Xây dựng bản sắc ASEAN: Quá trình và những kết quả bước đầu/ TS. Trần Xuân Hiệp// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 4 (181) .- Tr. 25-32.

Nội dung: Hiện nay ASEAN đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Để xây dựng thành công và giữ vững cộng đồng trong một thế giới đang toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, thì việc xây dựng một bản sắc văn hóa khu vực là cực kỳ cần thiết. Bản sắc văn hóa ASEAN là căn cước để Hiệp hội này hiện diện trong một cộng đồng quốc tế với tư cách là một tổ chức độc lập, phân biệt nó với vô số các tổ chức hợp tác quốc tế thế giới hiện nay.

Từ khóa: Bản sắc văn hóa ASEAN, xây dựng bản sắc văn hóa.

39/ Xây dựng cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Những khó khăn ở phía trước/ PGS. TS. Nguyễn Thu Mỹ// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2015 .- Số 4 (181) .- Tr. 18-24.

Nội dung: Phân tích những khó khăn trong quá trình tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể về APSC. Một số giải pháp đề xuất để vượt qua những khó khăn đó.

Từ khóa: Cộng đồng chính trị - an ninh, ASEAN, Kế hoạch tổng thể về APSC.

40. Yếu tố chiến lược trong tham vọng Biển Đông của Trung Quốc/ TS. Hà Anh Tuấn// Nghiên cứu Quốc tế .- 2015 .- Số 1 (100) .- Tr. 59-78.

Nội dung: Đánh giá mối tương tác giữa chiến lược hiện đại hóa quân đội với chính sách quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông trong những năm gần đây.

Từ khóa: Biển Đông, tranh giành lãnh thổ, Trung Quốc.

KINH TẾ

1/ Ảnh hưởng của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam/ Nguyễn Thanh Hằng// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216 tháng 6 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (có tính đến một số nhân tố khác được cho là có tác động đến tăng trưởng kinh tế) dựa trên mô hình phân tích trong nghiên cứu trước đây của Li và Zou (1998). Các mô hình được sử dụng gồm có OLS gộp, tác động cố định và tác động ngẫu nhiên, sử dụng bộ số liệu VHLSS từ 2002 đến 2012. 

Từ khóa: Bất bình đẳng, tăng trưởng, OLS gộp, tác động cố định, tác động ngẫu nhiên

2/ Ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp đến mức độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Ngọc Toàn & Hoàng Thị Thu Hoài// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 87-103.
Nội dung: Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm doanh nghiệp (DN) và mức độ công bố thông tin (CBTT) nhằm đưa ra các kiến nghị nâng cao mức độ CBTT của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).Sử dụng phương pháp chỉ số CBTT đo lường mức độ CBTT và mô hình hồi quy để đánh giá ảnh hưởng các đặc điểm DN đến mức độ CBTT trong báo cáo thường niên (BCTN) của 100 công ty niêm yết trên sàn HOSE. Các đặc điểm DN được đưa vào nghiên cứu là loại ngành, công ty kiểm toán, tính thanh khoản, lợi nhuận, thành phần hội đồng quản trị (HĐQT), tỉ lệ sở hữu vốn của HĐQT, quy mô, đòn bẩy, và tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Từ khóa: Công bố thông tin, đặc điểm doanh nghiệp, BCTN.

3/ Chi tiêu công, vốn con người và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển/ Sử Đình Thành, Đoàn Vũ Nguyên// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 25-45.

Nội dung: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đóng góp chi tiêu công, vốn con người và tăng trưởng kinh tế là chủ đề gây ra nhiều tranh luận. Nghiên cứu được thiết kế để kiểm định hiệu ứng chi tiêu công lên vốn con người và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Từ dữ liệu của 26 nước đang phát triển trong giai đoạn 1995–2012, bằng phương pháp ước lượng 3SLS và GMM, nghiên cứu phát hiện chi tiêu công cho giáo dục và y tế tác động có ý nghĩa lên vốn con người và tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu cũng cho thấy những chính sách can thiệp vĩ mô khác như: Cải thiện thể chế, kiểm soát thâm hụt ngân sách và lạm phát có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia đang hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững nhờ vào vốn con người.

Từ khóa: Chi tiêu công, vốn con người, tăng trưởng kinh tế

4/ Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và các nhân tố ảnh hưởng đến chu kỳ chuyển đổi tiền mặt: Một trường hợp nghiên cứu với các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi/ Nguyễn Phương Hà// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 79 -85

Nội dung: Bài viết giới thiệu một chỉ tiêu khác đo lường tính thanh khoản của doanh nghiệp ngoài ba chỉ tiêu tỷ số thanh toán hiện hành, tỷ số thanh toán nhanh và tỷ số thanh toán tức thời, đó là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt.

Từ khóa: Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, vật liệu xây dựng, Quảng Ngãi

5/ Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ Nguyễn Tú Anh, Hồ Thúy Ngọc, Nguyễn Thu Thủy// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 5(444) tháng 5 .- Tr. 3-12.

Nội dung: Đánh giá chất lượng mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, gợi mở phương hướng để Việt Nam dẫn cải thiện mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế, mô hình tăng trưởng, đầu tư

6/ Đánh giá tình hình kinh tế theo 3 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội/ Vũ Thị Vinh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 12-18.

Nội dung: Đánh giá tình hình kinh tế theo 3 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khóa: Tái cấu trúc, Cải cách kinh tế

7/ Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014 và một số dự báo năm 2015/ Nguyễn Kim Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 3-11.

 

Nội dung: Trình bày kinh tế vĩ mô VN năm 2014 và những thành tựu đáng chú ý; một số dự báo kinh tế vĩ mô VN năm 2015.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô Việt Nam, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, quản lý kinh tế

8/ Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015–2020/ Nguyễn Trọng Hoài, Huỳnh Thanh Điền// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 2-24.

Nội dung: Phân tích các rào cản và hạn chế của chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT); đồng thời kết hợp học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới và các bằng chứng từ dữ liệu thứ cấp cũng như dữ liệu nghiên cứu định tính để đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển CNHT ở VN. Kết quả nghiên cứu xác định 5 lĩnh vực cần tập trung phát triển bao gồm: Linh kiện, phụ tùng từ ngành cơ khí, nhựa - cao su, thiết bị điện - điện tử, CNHT dệt may, giày da. Để phát triển CNHT đúng hướng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp; trong đó, trọng tâm nhất là kiện toàn tổ chức thực hiện phát triển CNHT, hỗ trợ mặt bằng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp CNHT VN.

Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hoá

9/ Khai thác, sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh tăng trưởng xanh/ Nguyễn Đình Hòa// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 46-52.
Nội dung: Đánh giá về hiệu quả, cường độ sử dụng tài nguyên tại Việt Nam trong 30 năm qua và đề cập những vấn đề đặt ra đối với môi trường.

Từ khóa: Tài nguyên và môi trường, tăng trưởng xanh

10/ Kinh tế ngầm các quốc gia Đông Nam Á: Quy mô, khuynh hướng và chính sách kinh tế vĩ mô/ Võ Hồng Đức, Lý Hưng Thịnh// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 35-46.
Nội dung: Bài viết xác định quy mô và xu hướng tăng/giảm của kinh tế ngầm ở các quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2014.

Từ khóa: Kinh tế ngầm, quy mô, khuynh hướng, Đông Nam Á

11/ Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2013: thành tựu, hạn chế, định hướng và giải pháp đổi mới/ Bùi Quang Bình// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 12-21.

 

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2013. Các thành tựu, yếu kém của mô hình sẽ được trình bày một cách khái quát nhất. Trên cơ sở đó các định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo sẽ được đề xuất.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế, đổi mới

12/ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobifone tại Thừa Thiên Huế/ Nguyễn Thị Minh Hòa, Nguyễn Đức Quân// Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 70-78

Nội dung: Nghiên cứu này khám phá và đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận tổng thể của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobifone tại Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, dịch vụ thông tin di động

13/ Quan hệ giữa tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và gợi ý chính sách/ Đinh Phi Hổ, Đinh Nguyệt Bích// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 214 tháng 4 .- Tr. 34-42.
Nội dung: Trình bày 3 nhóm chính sách nhằm phát triển nông nghiệp gồm: (1) Nhận thức đúng về vai trò nông nghiệp; (2) Tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp; (3) Đẩy nhanh việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong nông nghiệp.

Từ khóa: Quan hệ nông nghiệp – công nghiệp; Tăng trưởng nông nghiệp; kiểm định tính dừng và đồng liên kết.

14/ Tác động của nhập khẩu đến việc làm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/ Vũ Văn Hưởng, Nguyễn Văn Công // Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 62-69

Nội dung: Nghiên cứu xem xét tác động của nhập khẩu đến tạo việc làm của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại Việt Nam trên cơ sở sử dụng bộ số liệu điều tra quốc gia và cách tiếp cận biến công cụ đối với phương trình sai phân. 

Từ khóa: Việc làm, doanh nghiệp

15/ Thể chế kinh tế trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên/ Vũ Hùng Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 4(443) tháng 4 .- Tr. 60-69.

Nội dung: Phân tích, đánh giá các loại thể chế kinh tế chính ở vùng Tây Nguyên: i) kê shoach, quy hoạch và phân cấp quản lý kinh tế; ii) chính sách khuyến khích và ổn định phát triển kinh tế.

Từ khóa: Thể chế kinh tế, kinh tế vùng, phát triển bền vững, vùng Tây Nguyên

16/ Thực trạng và ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình/ Phạm Thị Ngoan// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 10(427) tháng 5 .- Tr. 33-34

Nội dung: Bài viết phản ánh trực trạng và ảnh hưởng của XKLĐ đến đời sống của hộ gia đình tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, một địa phương có tỷ lệ XKLĐ cao.

Từ khóa: xuất khẩu lao động, hộ gia đình

17/ Tiến trình thương thảo quốc tế về biến đổi khí hậu: Thành tựu, thách thức và triển vọng/ Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 212 tháng 02 .- Tr. 54-61

Nội dung: Bài viết tóm tắt thành tựu của các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu trong hơn 20 năm qua, phân tích những thách thức của cơ chế khí hậu toàn cầu hiện tại, đưa ra triển vọng về cơ chế khí hậu toàn cầu mới sau năm 2020 và đề xuất về sự tham gia của Việt Nam vào tiến trình này.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, các nước phát triển, giảm nhẹ, thích ứng

18/ Tương quan nhà nước và thị trường trong quan điểm của Chủ nghĩa tự do mới và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Đức Quân// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 19-26.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong quan điểm của Chủ nghĩa tự do mới ở một số nước tư bản hàng đầu (Mỹ, Đức, Anh) và đề xuất gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Chủ nghĩa tự do mới, Tư nhân hóa, cổ phần hóa, kinh tế hỗn hợp

TÀI CHÍNH 

1/ Bài học quốc tế về an toàn nợ công/ TS. Dương Thị Thúy Nga, Bùi Thị Liên và Phan Diệu Ngọc// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 11(428) tháng 6 . Tr. 34-36.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu thực trạng ngân sách và tình hình vay nợ của một số nước cũng như các cuộc khủng hoảng nợ để đúc rút ra bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: An toàn nợ công, Bài học quốc tế

2/ Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ khủng hoảng nợ công ở một số nước liên minh Châu Âu/ Đoàn Hồng Lê// Nghiên cứu Châu Âu .- 2015 .- Số 5 (176) .- Tr. 16-25.

Nội dung: Khái quát về sự hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu và đồng Euro, đồng thời phân tích thực trạng và nguyên nhân gây ra khủng hoảng nợ công ở một số nước Châu Âu và xem xét, đánh giá các giải pháp đã được thực hiện cả trong ngắn hạn và dài hạn của Liên minh Châu Âu đối với khủng hoảng nợ công. Bài viết đi sâu vào phân tích thực trạng và nguyên nhân của nợ công Việt Nam hiện nay và dựa trên kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu để đề ra các giải pháp ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ công tại Việt Nam.

Từ khóa: Khủng hoảng, nợ công, GDP, ngân sách, thâm hụt, Liên minh Châu Âu, Việt Nam.

3/ Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn từ mô hình tĩnh đến mô hình động: Nghiên cứu trong ngành bất động sản Việt Nam/ Phạm Tiến Minh & Nguyễn Tiến Dũng// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 58-74.

Nội dung: Nghiên cứu tiến hành khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp bất động sản (DNBĐS) niêm yết trên thị trường chứng khoán VN. Theo đó, tác giả tiến hành phân tích so sánh giữa hai mô hình ước lượng là mô hình tĩnh và mô hình động, sau đó áp dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các DNBĐSVN. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 47 DNBĐS niêm yết từ năm 2008 đến năm 2013. Kết quả cho thấy có sự khác biệt lớn về kết quả ước lượng giữa mô hình tĩnh và mô hình động. Để kết luận các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn, tác giả sử dụng kết quả từ mô hình động với phương pháp ước lượng GMM hệ thống. Kết quả thực nghiệm cho thấy các quyết định về cấu trúc vốn của các DNBĐSVN được giải thích tốt bởi lí thuyết trật tự phân hạng. Đồng thời kết quả cũng chỉ ra tốc độ điều chỉnh đến cấu trúc vốn mục tiêu của các DNBĐSVN là không cao (α = 0,452), và các DN phải đối diện với một chi phí điều chỉnh khá lớn để đạt cấu trúc vốn mục tiêu.

Từ khóa: Cấu trúc vốn, mô hình tĩnh, mô hình động, GMM, bất động sản, tốc độ điều chỉnh.

4/ Chính sách tiền tệ năm 2014 và một số khuyến nghị cho năm 2015/ PGS.TS Nguyễn Văn Công// Ngân hàng .- 2015 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 10-18.

Nội dung: Bài viết đưa ra bức tranh toàn cảnh về điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2014 và từ đó đề xuất một số khuyến nghị cho năm 2015.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ

5/ Chính sách tiền tệ và thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam/ Trần Thị Hải Lý// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 02-22.

Nội dung: Hai biến số của chính sách tiền tệ gồm tăng trưởng cung tiền và lãi suất liên ngân hàng được sử dụng trong các mô hình VAR với bốn thước đo khác nhau cho thanh khoản của thị trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy những thay đổi ngoài kì vọng của hai biến số thuộc chính sách tiền tệ không có ảnh hưởng nào có ý nghĩa lên thanh khoản thị trường. Trong khi đó, những cú sốc dương trong tỉ suất sinh lợi của thị trường, lạm phát và tăng trưởng sản lượng công nghiệp góp phần cải thiện thanh khoản. Ngoài ra, biến động thị trường có ảnh hưởng nhưng không nhất quán về dấu ở các thước đo thanh khoản.

Từ khóa: Thanh khoản, chính sách tiền tệ

6/ Cơ chế định giá các khoản nợ thông qua xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam/ TS. Phạm Tiến Đạt// Ngân hàng .- 2015 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 19-23.

Nội dung: Mối quan hệ giữa nợ và giá trị doanh nghiệp; Sử dụng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp để xác định giá trị các khoản nợ; Một số đề xuất nhằm thực hiện cơ chế xác định giá trị các khoản nợ thông qua xác định giá trị doanh nghiệp.

Từ khóa: cơ chế xác định giá trị các khoản nợ, xác định giá trị doanh nghiệp

7/ Dự báo lạm phát trên cơ sở các biến số tiền tệ/ Nguyễn Đức Độ// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Bài viết đề xuất một mô hình dự báo lạm phát cho nền kinh tế VIệt Nam trong ngắn hạn ( với khoảng thời gian dự báo trước 1 năm) trên cơ sở các biến số tiền tệ, bao gồm cung tiền M2 và lãi suất.

Từ khóa: lạm phát, dự báo lạm phát, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

8/ Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ Việt Nam tới tăng trưởng kinh tế và lạm phát  dưới góc độ phân tích định lượng/ Hồ Ngọc Tú// Ngân hàng .- 2015 .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 12-21.

Nội dung: Tổng quan một số khung lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng và lạm phát; Mô hình sử dụng trong nghiên cứu; Kết quả thực nghiệm; …

Từ khóa: chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế, lạm phát  

9/ Đột phá tài trợ tín dụng đối với doanh nghiệp trong hội nhập/ TS. Nguyễn Thị Thúy// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 11(428) tháng 6 . Tr. 27-29.

Nội dung:  Cơ hội và thách thức khi Việt Nam hội nhập sâu rộng; Thực trạng ngân hàng và doanh nghiệp đồng hành hội nhập; Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu tổ chúc tín dụng tạo sức mạnh mới trong hội nhập; Cần xây dựng long tin, hợp tác chặt chẻ để đột phá tài trwoj tín dụng cho doanh nghiệp trong hội nhập.

Từ khóa: tín dụng, doanh nghiệp, hội nhập

10/ Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại tại Nam Định/ ThS. Trần Thị Thanh Thúy// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số cuối tháng 3 .- Tr. 78-80.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề còn tồn tại cần được hoàn thiện, nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp thương mại ở Nam Định. Giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính, doanh nghiệp thương mại, Nam Định.

11/ điểm sáng cho doanh nghiệp Việt Nam năm 2014/ Tường Vân// Thông tin tài chính .- 2015 .- Số 3+4 tháng 02 .- Tr. 21-22.

Nội dung: Giới thiệu 10 điểm sáng cho doanh nghiệp Việt Nam 2014: Bước đột phá trong Luật Doanh nghiệp; Cộng đồng doanh nghiệp nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ; Đột phá trong cải các thủ tục hành chính thuế, hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về môi trường kinh doanh; Thanh lọc doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ; Sáu thương vụ M&A mỗi tuần; Thu hút FDI đã cán đích; Ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong môi trường khó khăn; Doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng thuế nhiều nhất; Cơ hội tự chủ cho doanh nghiệp.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Việt Nam

12/ Mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ và ổn định tài chính trong nền kinh tế hiện đại/ TS. Nguyễn Chí Đức, Tạ Thu Hồng Nhung// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 8 (425) tháng 4 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Trình bày tầm quan trọng của mục tiêu ổn định tài chính trong hoạt động của các NHTWW trên thế giới; Mối quan hệ giữa ổn định tài chính và CSTT; Mô hình chính sách kết hợp giữa chính sách tiền tệ và ổn định tài chính; Định hướng CSTT gắn với mục tiêu ổn định tài chính tại VN.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, ổn định tài chính

13/ Một số giải pháp cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam/ Lê Quốc Hội, Phạm Văn Hùng, Hoàng Thị Xuyên// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Bài viết này đánh giá những đóng góp tích cực và những tồn tại tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam. Kết quả cho thấy FDI vào lĩnh vực bất động sản thời gian qua đã có những đóng góp nhất định như thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, đóng góp tích cực như phát triển cơ sở hạ tầng, bổ sung vốn, giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào tăng nguồn thu cho ngân sách, giải quyết khó khăn về cung bất động sản có chất lượng cao cho người dân… Tuy nhiên, FDI trong lĩnh vực bất động sản cũng còn có những tồn tại nhất định và gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Bài viết cũng đề xuất giải pháp thu hút và quản lý FDI vào lĩnh vực bất động sản thời gian tới.

Từ khóa: FDI, bất động sản, Việt Nam

14/ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập/Nguyễn Quốc Toản// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216 tháng 6 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Những thách thức, yêu cầu về cải cách các loại thị trường bậc cao khi hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đòi hỏi việc hoàn thiện thể chế cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cần được đánh giá cụ thể và có những giải pháp then chốt, nhất là những giải pháp về khung pháp lý, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng thị trường nhằm tạo sự tương thích với các chuẩn mực quốc tế và tạo động lực phát triển cho thị trường tài chính trong nước.

Từ khóa: Thể chế kinh tế; Thị trường tài chính; Hội nhập; Việt Nam

15/ Một số giải pháp tăng trưởng nguồn vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông thôn Việt nam trong giai đoạn hiện nay// TS. Lê Thanh Tâm, Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương// Ngân hàng .- 2015 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 46-51

Nội dung: Trình bày vị thế của Nông nghiệp nông thôn Việt Nam, bức tranh vốn tín dụng phục vụ cho phát triển Nông nghiệp nông thôn Việt Nam hiện nay, các nguyên nhân cơ bản, một số giải pháp nhằm khơi thong vốn tín dụng cho Nông nghiệp nông thôn.

Từ khóa: Vốn tín dụng, phát triển nông nghiệp nông thôn, Việt nam

16/ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa/ Ths. Vũ Thanh Hương// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 70-70.

Nội dung: Bài viết nhận diện một số tồn tại nhằm góp phần nâng cao công tác quản trị và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa.

Từ khóa: Hiệu quả sử dụng vốn, doanh nghiệp nhà nước 

17/ Phát triển cơ sở hạ tầng cho vay cho mục đích phổ cập dịch vụ tài chính/ Nguyễn Bích Diệp// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 10(427) tháng 5 .- Tr. 35-38

Nội dung: Đề cập tới vai trò của sản phẩm dịch vụ tài chính dựa trên nên tảng công nghệ hiện đại; Phát triển hệ thống thong tin tín dụng; Nâng cao các hệ thống giao dịch có đảm bảo.

Từ khóa: cơ sở hạ tầng cho vay, dịch vụ tài chính

18/ Suất sinh lợi từ đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam/ Nguyễn Hữu Dũng & Nguyễn Ngọc Thuyết// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 5 tháng 5 .- Tr. 60-75.

Nội dung: Các hệ số ước lượng từ hàm thu nhập Mincer bằng phương pháp hồi quy 2 giai đoạn (2SLS) được sử dụng để tính lợi suất giáo dục của người lao động VN. Đề tài sử dụng bộ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình VN năm 2010 (VHLSS - 2010), phát triển khung lí thuyết cơ bản để phân tích định lượng các lợi suất giáo dục mang lại cho mỗi năm học và từng cấp học.

Từ khóa: Hàm thu nhập Mincer, hồi quy 2 giai đoạn 2SLS, lợi suất giáo dục.

19/ Tác động của tích luỹ dự trữ ngoại hối đến lạm phát: Tiếp cận bằng mô hình VAR/ Phạm Thị Tuyết Trinh// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 46-68.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR) để đo lường tác động của tích luỹ dự trữ ngoại hối đến lạm phát tại VN giai đoạn quý I/2000–quý II/2014. Kết quả đo lường bằng hàm phản ứng đẩy tổng quát hóa (Generalized Impulse Response Function) cho thấy tích luỹ dự trữ ngoại hối làm lạm phát bắt đầu tăng từ quý thứ 3 và đạt cân bằng mới từ quý thứ 7 ở mức 1,1% đơn vị. Ngược lại, phản ứng phân rã phương sai cho thấy quá trình tích luỹ dự trữ ngoại hối không phải là nguyên nhân chủ yếu của diễn biến lạm phát trong giai đoạn nghiên cứu. Kết quả này hàm ý can thiệp trung hòa đã không đạt hiệu quả như mong muốn, làm cho việc mua vào ngoại tệ của NHNN ảnh hưởng đến cung tiền và lạm phát trong nền kinh tế.

Từ khóa: Tích luỹ dự trữ ngoại hối, lạm phát, mô hình tự hồi quy véctơ VAR, can thiệp trung hòa.
20/ Tác động kiều hối đến phát triển tài chính tại Việt Nam/ Phạm Thị Hoàng Anh// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 104-117

Nội dung: Nghiên cứu tập trung đánh giá tác động của kiều hối đến mức độ phát triển tài chính tại VN bằng mô hình định lượng VAR. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi dòng kiều hối chảy vào VN sẽ làm tăng lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại (NHTM); tuy nhiên, mức tăng này còn thấp.

Từ khóa: Kiều hối, phát triển tài chính, mô hình VAR, Việt Nam

21/ Tỉ giá hối đoái thực đa phương - kênh truyền dẫn tác động của tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu ở Việt Nam/ Nguyễn Quang Hiệp & Nguyễn Thị Nhã// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 5 tháng 5 .- Tr. 26-43.

Nội dung: Nghiên cứu phân tích vai trò của tỉ giá hối đoái thực đa phương trong kênh truyền dẫn tác động của tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu ở VN. Sử dụng số liệu theo quý cho giai đoạn 1994–2013, kết quả phân tích định tính đã chỉ ra tăng trưởng kinh tế, tỉ giá hối đoái thực đa phương và xuất khẩu của VN có xu hướng biến động cùng chiều. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định theo mô hình VAR còn làm rõ tăng trưởng kinh tế có tác động thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng thông qua việc gia tăng năng suất giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm. Đồng thời, tỉ giá hối đoái là kênh truyền dẫn quan trọng để tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến xuất khẩu ở VN.

Từ khóa: Luật Verdoorn, tăng trưởng kinh tế, tỉ giá hối đoái thực đa phương, xuất khẩu

22/ Tổng quan và xu thế phát triển thị trường thanh toán Việt Nam/ Ths. Bùi Quang Tiên// Ngân hàng .- 2015 .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Tổng quan thị trường thanh toán VN thời gian qua và xu thế phát triển thị trường thanh toán Việt Nam thời gian tới.

Từ khóa: Phát triển thị trường, thị trường thanh toán, Việt Nam

23/ Triển khai thực hiện FATCA – thách thức đối với các tổ chức tài chính ở Việt Nam/ Ths. Nguyễn Văn Ngọc, Ths. Trần Thị Hoài Thu//Ngân hàng .- 2015 .-  Số 5 tháng 3 .- Tr. 29- 31

Nội dung: Tình hình triển khai thực hiện FATCA trên thế giới, yêu cầu của FATCA đối với các tổ chức tài chính đăng ký tuân thủ, triển khai thực hiện FATCA – thách thức đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng  nước ngoài ở VN.

Từ khóa: FATCA, tổ chức tài chính 

24/ Ứng dụng mô hình SVAR nghiên cứu kênh truyền dẫn tiền tệ và gợi ý chính sách tiền tệ ở Việt Nam/ Cao Thị Ý Nhi, Lê Thu Giang// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216, tháng 06 .- Tr. 37-47

Nội dung: Bài viết nghiên cứu về mô hình tự hồi quy véc tơ dạng cấu trúc (SVAR) lý thuyết và ứng dụng mô hình này trong nghiên cứu kênh truyền dẫn tiền tệ ở Việt Nam. Các kết quả phân tích định lượng phản ánh tác động của các nhân tố trong nước thông qua các kênh truyền dẫn đến các mục tiêu của chính sách tiền tệ (CSTT) ở Việt Nam giai đoạn từ 1995 đến 2014. Đồng thời đưa ra những gợi ý chính sách nhằm tăng cường hiện thực hóa mục tiêu của chính sách tiền tệ đến năm 2020, nhằm giúp cho công tác điều hành chính sách tiền tệ trong lý luận cũng như thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, cơ chế truyền dẫn tiền tệ, kênh truyền dẫn tiền tệ, mô hình tự hồi quy véc tơ dạng cấu trúc (SVAR)

25/ Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ ThS. Lê Thị Kim Huệ// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 10(427) tháng 5 .- Tr. 28-29.
Nội dung: Trình bày khái quát vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nước ta qua các nội dung: kinh tế tư nhân đã đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nước; …

Từ khóa: kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường

26/ Vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Nhung// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 10(427) tháng 5 .- Tr. 30-32.
Nội dung: Trình bày một số hình thức chuyển giá cơ bản của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; Bản chất và động cơ chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; Giải pháp tăng cường kiểm soát chuyển giá của các doanh nghiệp FDI.

Từ khóa: chuyển giá, doanh nghiệp, đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam

NGÂN HÀNG

1/ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank – chi nhánh Kiên Giang/ PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 91-93.

 Nội dung: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng này và làm cơ sở cho sự xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng  trong giai đoạn kế tiếp.
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh 

2/ Giải pháp phát triển ổn định và lành mạnh hệ thống ngân hàng/ PGS.TS Nguyễn Thị Mùi// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 18-21.

Nội dung: Bài viết đề cập đến một số bất ổn của hệ thống ngân hàng, những tác động của chính và đề xuất giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng

3/ Hiệp ước Basel II cho các ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam/ Nguyễn Khương, TS. Lê Trung Thành, TS. Nguyễn Ngọc Thắng// Ngân hàng .- 2015 .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Tóm tắt những kinh nghiệm thực hiện của một số quốc gia trên thế giới và một số hàm ý áp dụng cho áp dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Hiệp ước Basel II, ngân hàng kinh nghiệm, quốc tế 
4/ Hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Thực trạng và tác động tới nền kinh tế/ ThS. Đinh Việt Hưng// Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông .- 2015 .- Số 01 (113) .- Tr. 38-48.

Nội dung: Điểm lại tình hình hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam nhằm mục đích làm nổi bật lên bức tranh toàn cảnh về hoạt động M&A ngân hàng trong thời gian qua, đánh giá tiến trình của hoạt động này thông qua các thương vụ nổi bật và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác M&A ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: M&A, mua bán và sáp nhập ngân hàng, ngân hàng thương mại.

5/ Kinh nghiệm quản lý và phát triển dịch vụ trung gian thanh toán trên thế giới /ThS. Trần Huy Tùng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 10(427) tháng 5 .- Tr. 39-43

Nội dung: Tổng quan về dịch vụ trung gian thanh toán; Kinh nghiệm phát triển dịch vụ này tại các quốc gia trên thế giới; Một số gợi ý cho Việt nam trong việc phát triển dịch vụ trung gian thanh toán.

Từ khóa: dịch vụ trung gian thanh toán, thế giới

6/ Lựa chọn hình thức tái cấu trúc sở hữu Ngân hàng tại Việt Nam/ Hạ Thị Thiều Dao// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 214 tháng 4 .- Tr. 2-10.

Nội dung: Nghiên cứu này giới thiệu bốn hình thức tái cấu trúc sở hữu ngân hàng thường được sử dụng ở các nước; đánh giá sơ lược việc sử dụng các hình thức này trong tái cấu trúc ngân hàng ở Việt Nam và đưa ra những lưu ý cần thiết cho việc lựa chọn hình thức tái cấu trúc sở hữu trong thời gian sắp tới bao gồm: (i) Kêu gọi vốn từ bên ngoài cần hết sức thận trọng; (ii) Sáp nhập, mua lại cần chú ý lợi ích nhóm; (iii) Phá sản cần minh bạch thông tin; (iv) Quốc hữu hóa cần xác định hành lang pháp lý và định giá đúng ngân hàng.

Từ khóa : Tái cấu trúc ngân hàng, hình thức tái cấu trúc, quốc hữu hóa

7/ Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở nước ta/ TS. Tạ Quang Tuấn// Ngân hàng .- 2015 .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Tập trung mô tả những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro thị trường tại các NHTM Việt Nam để từ đó gợi ý một số vấn đề cần quan tâm cả về phái các NHTM cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro thị trường trong hoạt động của các NHTM Việt Nam

Từ khóa: chất lượng, quản trị rủi ro, ngân hàng thương mại 
8/ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Ths. Đường Thị Thanh Hải/ Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 85-86.

Nội dung: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, ngân hàng thương mại, Việt Nam

9/ Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần & Phạm Quang Tin// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 23-39.

Nội dung: Nghiên cứu phân tích tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng (TNPTD) đến khả năng sinh lời (ROAA) của ngân hàng thương mại VN (NHTM VN). Kết quả nghiên cứu cho thấy TNPTD nói chung tác động tích cực đến ROAA của các ngân hàng. Tuy nhiên, phân tích chi tiết chỉ ra đối với 17 ngân hàng có quy mô tổng tài sản nhỏ hơn 100 nghìn tỉ đồng, thu nhập từ các hoạt động dịch vụ thu phí tác động tích cực đến ROAA nhưng đối với 10 ngân hàng có quy mô lớn hơn thì thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng khác mới là yếu tố tác động tích cực đến ROAA. Nghiên cứu này cũng chứng minh quá trình tăng tỉ trọng TNPTD của các NHTM VN và tác động của quá trình đó đến khả năng sinh lời còn khá khiêm tốn. Do đó, triển vọng tham gia sâu hơn vào các hoạt động phi tín dụng của các NHTM VN vẫn còn khá lớn trong thời gian tới.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại VN, ROAA, thu nhập thuần, phi tín dụng, dịch vụ thu phí.

10/ Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong hoạt động ngân hàng – thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị/ Ths. Đoàn Thái Sơn, Ths. Phùng Ngọc Việt Nga// Ngân hàng .- 2015 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 6-15.

Nội dung: Đề cập một số vướng mắc về nguyên tắc áp dụng pháp luật trong hoạt động ngân hàng và đề xuất hoàn thiện quy định về nguyên tắc áp dụng VBQPPL trong dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Từ khóa: Nguyên tắc áp dụng pháp luật, hoạt động ngân hàng

11/ Phương pháp tính lãi suất phần trăm bình quân năm trong hoạt động cho vay tiêu dùng/ Ths. Đinh Xuân Hà// Ngân hàng .- 2015 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Giới thiệu chi tiết công thức tính APR quy định trong CCD và những giả định kèm theo để áp dụng cho các trường hợp trong thực tế.

Từ khóa: Phương pháp tính lãi suất, lãi suất phần trăm , cho vay tiêu dung

12/ Quản trị công ty trong tái cấu trúc ngân hàng/ Thanh Hương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 11(428) tháng 6 . Tr. 24-26.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm và thông lệ quốc té về quản trị công ty (QTCT) trong ngân hàng trên thế giới; Tực trạng QTCT tại Việt Nam và trong lĩnh vực ngân hàng; Đề xuất, khuyến nghị để thực hiện QTCT tốt hơn.

Từ khóa: Quản trị công ty, tái cấu trúc ngân hàng

13/ Sử dụng mô hình Raroc để quản trị rủi ro tín dụng/ TS. Phạm Hữu Hồng Thái// Ngân hàng .- 2015 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Giới thiệu mô hình Raroc- lợi nhuận trên vốn đã điều chỉnh rủi ro – nhằm hạn chế rủi ro trong các hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Từ khóa:  mô hình Raroc, quản trị rủi ro, tín dụng

14/ Tái cấu trúc ngân hàng: kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Á và hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn Khương, Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Trung Thành// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 62-69.

Nội dung: Giới thiệu cơ sở lý thuyết về tái cấu trúc ngân hàng thương mại, một số hình thức tái cấu trúc ngân hàng thương mại, kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại một số quốc gia Châu Á và gợi ý hữu ích cho các ngân hàng thương mại VN.

Từ khóa: Tái cấu trúc ngân hàng, kinh nghiệm tái cấu trúc

15/ Xây dựng mô hình kiểm soát nội bộ hiệu quả, hiệu lực tại ngân hàng thương mại theo coso 2013/ ThS. Võ Thị Hoàng Nhi// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 8 (425) tháng 4 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Một số nguyên nhân cơ bản dẫn tới tổn thất ngân hàng liên  quan tới hoạt động kiểm soát nội bộ; Xây dựng mô hình kiểm soát nội bộ hiệu quả, hiệu lực tại ngân hàng thương mại theo coso 2013.

Từ khóa: Mô hình kiểm soát nội bộ, ngân hàng thương mại

16/ Xu hướng đa dạng hóa ngoại tệ trong thanh toán quốc tế/ TS. Đinh Xuân Cường// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 11(428) tháng 6 . Tr. 37-41.

Nội dung: Dấu hiệu suy yếu của đồng đo la Mỹ và sự thay đổi trong dự trữ ngoại hối; Xu hướng đa dạng hóa ngoại tệ trong thanh toán quốc tế trên thế giới.

Từ khóa: Đa dạng hóa ngoại tệ, thanh toán quốc tế

17/ Xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng nhìn từ góc độ chính sách công/ Đinh Mai Long// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2015 .- Số 10(427) tháng 5 .- Tr. 16-20

Nội dung: Tổng quan các lý luận về nợ xấu và xử lý nợ xấu; Quá trình xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của Trung Quốc; Một số gợi ý chính sách cho quá trình xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu, hệ thống ngân hàng, chính sách công
CHỨNG KHOÁN

1/ Cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và một số thị trường thế giới- Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy phân vị/ Nguyễn Thu Thủy// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216, tháng 06 .- Tr. 48-56

Nội dung: Bài báo tập trung đánh giá sự thay đổi cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa các thị trường chứng khoán khi xảy ra khủng hoảng sử dụng phương pháp hồi quy phân vị. Trong phần thực nghiệm, chúng tôi ứng dụng mô hình lý thuyết cho số liệu chuỗi thời gian là chuỗi lợi suất của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam và một số quốc gia như: Nhật, Pháp, Anh, Hồng Kông, Indonesia, Úc, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thượng Hải và Mỹ (gồm 3 chỉ số S&P500, Dowjones và Nasdaq).

Từ khóa: Cấu trúc phụ thuộc, hồi quy phân vị, khủng hoảng tài chính thế giới, mức độ phụ thuộc, thị trường chứng khoán.

2/ Khơi thông nguồn vốn trên thị trường chứng khoán cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay//  Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 5(444) tháng 5 .- Tr. 33-42.

Nội dung: Bài viết đề xuất các giải pháp hữu hiệu khơi thông nguồn vốn trên thị trường chứng khoán, đưa thị trường này về đúng vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: nguồn vốn, thị trường chứng khoán, phát triển kinh tế

3/ Quan hệ giữa rủi ro hiệp moment bậc cao và lợi nhuận danh mục đầu tư khi xem xét tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục theo giá trị- Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Nguyễn Quốc Chí// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 214 tháng 4 .- Tr. 34-42.

Nội dung: Bài báo này nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro hiệp moment bậc cao và lợi nhuận kỳ vọng danh mục cổ phiếu, trường hợp danh mục tỷ trọng giá trị - value weighted trong các giai đoạn thị trường khác nhau, sử dụng dữ liệu từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1/2006 đến 12/2013. Kết quả nghiên cứu tìm thấy sự tác động ngược chiều, có ý nghĩa thống kê của phần bù rủi ro coskewness lên lợi nhuận kỳ vọng danh mục cổ phiếu trong giai đoạn thị trường đi xuống – down market.

Từ khóa: Rủi ro hiệp moment bậc cao, lợi nhuận chứng khoán, coskewness, cokurtosis, covariance

4/ Tác động của khối lượng giao dịch lên sự biến động thị trường cổ phiếu Việt Nam:Nghiên cứu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ Diệp Gia Luật// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 69-86.
Nội dung: Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu là giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của cổ phiếu qua chỉ số VN30, tần suất phiên giao dịch, phân tích bằng mô hình GARCH và EGARCH. Kết quả cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa độ biến động thị trường, khối lượng giao dịch, và độ trễ của biến động có ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch, nhưng độ trễ của khối lượng giao dịch không ảnh hưởng đến độ biến động thị trường chứng khoán (TTCK). Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị dành cho các cơ quan quản lí giám sát thị trường; và một số giải pháp nâng cao hiệu quả, quản lý rủi ro dành cho các nhà đầu tư.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, chỉ số VN30, độ biến động thị trường, khối lượng.

5/ Tác động của thông báo cổ tức lên giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Nguyễn Thị Minh Huệ// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 5 tháng 5 .- Tr. 44-59.

Nội dung: Bài viết bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu của hệ thống tài liệu trong nước về chính sách cổ tức thông qua việc tìm hiểu tác động của thông báo chi trả cổ tức (tăng - giảm - giữ nguyên) lên giá trị thị trường của cổ phiếu công ty. Phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study) được áp dụng cho 20 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2006–2013. Đưa ra một số khuyến nghị có liên quan tới chính sách cổ tức đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.

Từ khóa: Thông báo cổ tức, giá cổ phiếu, nghiên cứu sự kiện

6/ Vai trò của truyền thông trong hoạt động quan hệ công chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Nguyễn Tiến Dũng//Chứng khoán .- 2015 .- Số 195 + 196 tháng 1+2 .- Tr. 44-46 .- 332.64.

Nội dung: Bài viết đánh giá tình hình hoạt động quan hệ công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và một số  hạn chế trong công tác PR của UBCKNN và các giải pháp đề xuất.

Từ khóa: Quan hệ công chúng, chứng khoán, Nhà nước

7/ Xác định tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Phạm Hữu Hồng Thái//  Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 5(444) tháng 5 .- Tr. 24-32

Nội dung: Xác định tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đề xuất các biện pháp đầu tư hiệu quả trên thị trường.

Từ khóa: tỷ suất sinh lợi, cổ phiếu niêm yết, thị trường chứng khoán Việt Nam

GIÁO DỤC

1/ Giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học/ ThS. Nguyễn Thị Hoài// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số tháng 5 .- Tr. 35-36.

Nội dung: Để giúp sinh viên có được định hướng trong nghiên cứu khoa học, qua tìm hiểu thực tế, tác giả bài viết đưa ra một số bước khái quát về quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, định hướng, sinh viên, trường đại học.

1/ Tình hình đào tạo và kiến nghị giải pháp nâng cao năng lực đào tạo về môi trường cho các trường đại học về công nghệ và kỹ thuật môi trường/ GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Trần Thị Hiền Hoa// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 103-105.

Nội dung: Đề cập đến những khó khăn cũng như bất cập trong công tác đào tạo ngành công nghệ và kỹ thuật môi trường mà các cơ sở đào tạo đang phải đối mặt. Từ đó, một số giải pháp nhằm khắc phục các bất cập trong công tác giáo dục, đào tạo cán bộ môi trường ở các trường đại học và Viện nghiên cứu được đề xuất.

Từ khóa: Đào tạo, môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường.

Y - DƯỢC

1/ 25 loại dược thảo được sử dụng nhiều nhất mỗi ngày trên thế giới/ Kiều Đông// Cây thuốc quý .- 2015 .- Số 2 (256) .- Tr.28 – 30.
Nội dung: Trong phạm vi bài viết này, giới thiệu 14 loại dược thảo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới từ công dụng, cách dùng đến  tác dụng phụ.

Từ khóa: Thảo dược

2/ Ảnh hưởng của tình trạng Helicobacter Pylori kháng Clarithromycin liên hệ điều trị loét tá tràng bằng phác đồ Esomeprazol, Amoxicilin, Clarithromycin/ Vũ Hồng Anh, Phạm Hồng Khánh, Nguyễn Quang Duật// Y học thực hành .- 2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 16 – 18.

Nội dung: Nghiên  cứu 37 bệnh nhân loét tá tràng nhiễm Hilicobactor Pylori  (H. Pylori) điều trị bằng phác đồ EAC thời gian 10 ngày. Kết quả cho thấy: Nhóm bệnh nhân có H. Pylori nhạy cảm với Clarithromycin thì tỷ lệ liền sẹo ổ loét và tỷ lệ tiệt trừ H. Pylori cao hơn nhóm bệnh nhân có H. Pylori kháng Clarithromycin.

Từ khóa: Loét tá tràng, Hilicobactor Pylori  

3/ Biến chứng chảy máu phải mổ lại sau phẫu thuật Longo/ Nguyễn Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Bích Huệ, Trịnh Hồng Sơn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 58 – 60.
Nội dung: Nghiên cứu này ghi nhận các bệnh nhân có biến chứng chảy máu sau phẫu thuật Longo phải mổ lại để cầm máu tại một số bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc từ 05/2010 đến 12/2012.

Từ khóa: Chảy máu sau phẫu thuật, phẫu thuật Longo

4/ Bước đầu xác định nhu cầu dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện/ Trần Bá Kiên, Nguyễn Thanh Bình// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 56 – 59.
Nội dung: Xác định nhu cầu dược sĩ tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Từ đó, đề xuất các kiến nghị cho các nhà quản lý có những giải pháp phù hợp để tăng cường đội ngũ danh sĩ ở các bệnh viện tuyến huyện góp phần nâng cao công tác chăm sốc sức khỏe nhân dân.

Từ khóa: Nhu cầu dược sĩ, bệnh viên đa khoa, bệnh viện huyện

5/ Chiết xuất, phân lập imperatorin từ rễ bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) làm chất đối chiếu/ Lê Thị Hải Đường, Hà Diệu Ly// Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 45 – 48.
Nội dung: Trình bày kết quả phân lập imperatorin từ rễ bạch chỉ Radix Angelicae dahuricae để thiết lập chuẩn đối chiếu nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng dược liệu và thuốc từ dược liệu bạch chỉ.

Từ khóa: Radix Angelicae dahuricae, imperatorin, rễ bạch chỉ

6/ Đánh giá ảnh hưởng của bài thuốc Testin trên hành vi tình dục chuột cống trắng giống đực/ Đỗ Thị Nguyệt Quế, Vũ Văn Điền, Hà Vân Oanh, Mai Ngọc Tú// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 24 – 27.
Nội dung: Thông báo một số kết quả đánh giá tác dụng của bài thuốc Testin trên hành vi tình dục chuột cống trắng giống đực.

Từ khóa: Testin, hành vi tình dục, chuột cống trắng

7/ Đánh giá độ đồng nhất, ổn định mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh lâm sàng dạng bệnh phẩm giả định máu, phân, nước tiểu chứa vi khuẩn được sản xuất ở quy mô Pilot/ Trần Hữu Tâm, Võ Ngọc Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 15 – 17.
Nội dung: Đánh giá độ đồng nhất và độ ổn định của mẫu bệnh phẩm giả định máu, phân, nước tiểu từ đó có những kết luận về quy trình sản xuất đã đề xuất đối với hai tiêu chuẩn bắt buộc của ba mẫu bệnh phẩm giả định.

Từ khóa: Ngoại kiểm, độ ổn định, độ đồng nhất, phân, nước tiểu, máu

8/ Đánh giá hiệu quả kiểm soát lipid máu bằng Atorvastatin trên bệnh nhân sau đột quị nhồi máu não cấp/ Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Đức, Lê Thị Xuân// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 47 – 53.
Nội dung: Đánh giá hiệu quả kiểm soát lipid máu bằng Atorvastatin trên bệnh nhân sau đột quị nhồi máu não cấp. Kết quả cho thấy kiểm soát lipid máu bằng Atorvastatin có hiệu quả làm giảm cholesterol máu, phục hồi chức năng vận động và giảm tỉ lệ tái phát sau đột quỵ trên bệnh nhân nhồi máu não.

Từ khóa: Nhồi máu não, rối loạn lipid máu, điều trị, Atorvastatin

9/ Đánh giá hiệu quả và an toàn của điều trị tiêu sợi huyết nội mạch trên bệnh nhân thiếu máu não cục bộ/ Trương Lê Tuấn Anh, Lê Văn Thành// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 30 – 32.
Nội dung: Đánh giá hiệu quả và an toàn của phương pháp điều trị tiêu sợi huyết nội mạch trên bệnh nhân thiếu máu não. Kết quả: Tỷ lệ phục hồi chức năng tốt tại thời điểm 3 tháng là 44,7%; Tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng là 8,5%; Tỷ lệ tử vong 19,1%.

Từ khóa: Điều trị tiêu sợi huyết nội mạch

10/ Đánh giá kết quả điều trị nội khoa sỏi niệu quản 1/3 dưới có sử dụng tamsulosin/ Bùi Văn Chiến// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 14 – 17.
Nội dung: Đánh giá kết quả điều trị nội khoa sỏi niệu quản 1/3 dưới có sử dụng tamsulosin. Kết quả cho thấy hiệu quả giảm đau, giảm thời gian,  tăng hiệu quả tổng sỏi niệu quản 1/3 dưới.

Từ khóa: Tamsulosin, sỏi niệu quản

11/ Đánh giá kết quả điều trị vỡ bàng quang đơn thuần trong phúc mạc bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng/ Bùi Văn Chiến// Y học thực hành .- 2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 64 – 66.
Nội dung: Đánh giá kết quả điều trị khâu bàng quang vỡ đơn thuần trong phúc mạc bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Từ khóa: Bàng quang, phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

12/ Đánh giá kết quả tạo hình dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân Hamstring tại Bệnh viện Việt Đức từ 2011 – 2012/ Trần Trung Dũng, Lê Thành Hưng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 66 – 69.
Nội dung: Đánh giá kết quả tạo hình dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân Hamstring. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.

Từ khóa: Đứt dây chàng chéo trước khớp gối, nội soi khớp gối, kỹ thuật hai bó

13/ Đánh giá kỹ năng thực hành của nhân viên nhà thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 – 2014/ Nguyễn Văn Nhuận// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 2 – 6, 23.
Nội dung: Đánh giá hiệu quả can thiệp triển khai về kỹ năng thực hành bán hàng của nhân viên nhà thuốc tại các nhà thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó kiến nghị hoàn thiện việc thực hiện GPP tại các nhà thuốc tỉnh Thanh Hóa.

Từ khóa: Thanh Hóa, kỹ năng thực hành, nhân viên nhà thuốc
14/ Đánh giá khe khớp thái dương hàm bình thường trên phim cắt lớp tia chùm nón (CBCT)/ Trần Ngọc Quảng Phi, Nguyễn Hữu Nhân// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 81 – 84. 
Nội dung: Xác định vị trí lồi cầu trong hõm khớp qua thông số định tính và định lượng bằng hình ảnh CBCT trên người có chức năng khớp thái dương hàm bình thường.

Từ khóa: Khớp thái dương hàm

15/ Đánh giá mật độ xương và một số yếu tố liên quan đến tình trạng loãng xương ở cán bộ giảng viên học viện YDHCT Việt Nam/ Nguyễn Thế Thinh, Nguyễn Thị Hồng Yến, Phạm Quốc Bình// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 11 – 14.
Nội dung: Đánh giá tình trạng mật độ xương của cán bộ, giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam và nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình trạng loãng xương

Từ khóa: Loãng xương, mật độ xương, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

16/ Đánh giá sàng kết quả hàn lỗ sâu răng hàm sữa bằng Ketac Molar Easymix/ Trần Thị  Kim Thủy, Nguyễn Thị Vân Anh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 60 – 62.
Nội dung: Đánh giá sàng kết quả hàn lỗ sâu răng hàm sữa bằng Ketac Molar Easymix của máng 3M.

Từ khóa: Sâu răng hàm sữa, Ketac Molar Easymix

17/ Đánh giá tác dụng giải lo âu trên động vật thực nghiệm của L-tetrahydropalmatin/ Lê Doãn Trí, Đỗ Văn Quân, Nguyễn Thu Hằng,…// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 64 – 68.
Nội dung: Đánh giá tác dụng giải lo âu thực nghiệm L-tetrahydropalmatin (L-THP), thăm dò ảnh hưởng trên hoạt động tự nhiên và tác dụng an thần ở các mức liều có tác dụng giải lo âu, đồng thời đánh giá khả năng gây lệ thuộc thuốc khi sử dụng kéo dài L-THP.

Từ khóa: Rối loạn âu lo, động vật thực nghiệm, L-tetrahydropalmatin
19/ Đánh giá tác dụng hỗ trợ giảm đau của bùn khoáng nhân tạo sản xuất từ nguồn Dakai/ Lê Thị Xuân Mai, Trần Thị Ngọc Hà, Võ Thị Bạch Huệ,…// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 26 – 29.
Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về sản xuất bùn nhân tạo trên quy mô phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm các chỉ tiêu đã được tiêu chuẩn hóa của bùn thành phẩm; đánh giá hỗ trợ giảm đau cùng việc theo dõi tác dụng phụ của bùn khoáng nhân tạo trên lâm sàng.

Từ khóa: Bùn khoáng nhân tạo, hỗ trợ giảm đau

20/ Đánh giá tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư của các chất tinh khiết phân lập từ loài Stephania dielsiana Y.C.Wu/ Nguyễn Quốc Huy// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 28 – 31.
Nội dung: Công bố tác dụng đối với 6 dòng tế bào ung thư của 3 chất tinh khiết oxostephanin, crebanin và dehyrocrebanin.

Từ khóa: Ức chế tế bào, dòng tế bào ung thư, oxostephanin, crebanin, dehyrocrebanin

21/ Đánh giá tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư của các phân đoạn chiết từ củ dòm (Stepania dielsiana Y. C. Wu)/ Nguyễn Quốc Huy, Hoàng Thị Mỹ Nhung// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 38 – 40.
Nội dung: Công bố kết quả đánh giá tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư của các phân đoạn chiết từ củ dòm (Stepania dielsiana Y. C. Wu)

Từ khóa: Củ dòm, ức chế tế bào ung thư, dòng tế bào ung thư, phân đoạn chiết

22/ Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phương pháp đặt stent trong điều trị tổn thương thân chung động mạch vành trái không được bảo vệ/Hoàng Văn, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Quang Tuấn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr.  64 – 66.
Nội dung: Bài viết đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phương pháp đặt stent trong điều trị tổn thương thân chung động mạch vành trái không được bảo vệ.

Từ khóa: Stent, động mạch vành

23/ Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại BV Sản Nhi Nghệ An/ Trần Thị Anh Thơ, Cao Trường Sinh// Dược học .- 2015 .- Số 468 .- Tr. 12 – 16.
Nội dung: Đánh giá tính hợp lý trong lựa chọn kháng sinh điều trị viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Phân tích tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh từ đó góp phần nâng cao tính an toàn, hiệu quả trong sử dụng kháng sinh đặc biệt trong nhi khoa.

Từ khóa: Viêm phổi, kháng sinh, Nghệ An

24/ Đánh giá việc triển khai một số hoạt động nhà thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2014/ Bùi Hồng Thủy, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Thu Nga// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 17 – 20.
Nội dung : Đánh giá việc triển khai một số hoạt động nhà thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2014 nhằm làm rõ những mặt được và chưa được  trong triển khai  GPP, từ đó kiến nghị hoàn thiện lộ trình thực hiện GPP tại Thanh Hóa.

Từ khóa : Thực hành nhà thuốc, Thanh Hóa

25/ Đặc điểm hình ảnh ung thư thực quản trên siêu âm nội soi/Mai Thị Hội, Nguyễn Trung Liêm, Phạm Đức Huấn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 44 – 46.
Nội dung: Mô tả đặc điểm hình ảnh ung thư thực quản trên siêu âm nội soi.

Từ khóa: Siêu âm nội soi, tumor, local lymph nodes infiltration

26/ Đặc điểm hình ảnh X – quang và cắt lớp vi tính trong chấn thương cột sống, thắt lưng/ Lê Văn Quang, Trần Vinh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 84 – 89.
Nội dung: Bài viết nghiên cứu đặc điểm hình ảnh x quang, cắt lớp vi tính trong chấn thương cột sống, thắt lưng.

Từ khóa: Hình ảnh X quang, cắt lớp vi tính, thắt lưng, chấn thương cột sống lưng

27/ Đặc điểm lâm sàng ở trẻ bị táo bón tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên/ Nguyễn Nam Phong, Lê Kim Dung// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 71 – 72.
Nội dung: Mô tả tỉ lệ các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của táo bón ở trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Từ khóa: Táo bón, trẻ em, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

28/ Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn tiết niệu trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên/ Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hà, Ngô Thị Kim Quế// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 64 – 68.
Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn tiết niệu trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Từ khóa: Nhiễm khuẩn tiết niệu, trẻ em

29/ Điều trị cong dương vật nặng trong miệng niệu đạo đóng thấp với mảnh ghép bao bì/Lê Thanh Hùng, Lê Công Thăng, Lê Tấn Sơn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 36 – 38.
Nội dung: Giới thiệu kỹ thuật mở rộng cân trắng vùng bụng dương vật bằng mảnh ghép bì lấy từ bẹn trong điều trị các trường hợp cong dương vật nặng dựa vào sự hiểu biết về mô học của mảnh ghép bì.

Từ khóa: Mảnh ghép bì, dương vật

30/ Điều trị eczema bằng plasma argon lạnh/Bạch Sỹ Minh, Nguyễn Thế Anh, Đỗ Hoàng Tùng//Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 28 – 30.
Nội dung: Giới thiệu một trường hợp viêm da nummular của một người phụ nữ 33 tuổi được điều trị bằng lạnh không khí plasma argon và khỏi các triệu chứng lâm sàng, theo dõi sau 8 tháng.

Từ khóa: Plasma, plasma argon lạnh, plasma điều trị eczema

31/ Định lượng nguyên liệu tetrodotoxin phân lập từ các loài họ cá nóc (Tetraodontidae) bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC – MS/MS)/ Dược học// Trần Việt Hùng, Dương Minh Tân, Phùng Minh Dũng .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 57 – 61.
Nội dung: Trình bày phương pháp định lượng nguyên liệu tetrodotoxin phân lập từ các loài họ cá nóc (Tetraodontidae) bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC – MS/MS).

Từ khóa: Tetrodotoxin, dược học

32/ Độc tính cấp và bán trường diễn (30 ngày) của clopidogrel bisulfat tổng hợp tại Việt Nam/ Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Văn Tài// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 37 – 42.
Nội dung: Bài báo nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn trên thực nghiệm nhằm đánh giá độ an toàn của nguyên liệu clopidogrel bisulfat tổng hợp dược nhanh chóng đưa clopidogrel bisulfat vào thực tiễn.

Từ khóa: Clopidogrel bisulfat, xơ vữa động mạch

33/ Giá trị nồng độ huyết sắc tố, một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ định và hiệu quả truyền khối hồng cầu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội/ Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Quang Tùng// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 40 – 42.
Nội dung : Xác định giá trị nồng độ huyết sắc tố, một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ định và hiệu quả truyền khối hồng cầu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Từ khóa : Khối hồng cầu, huyết sắc tố, phẫu thuật, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

34/ Giải phẫu bệnh phẫu thuật Longo/ Nguyễn Hoàng Diệu, Trịnh Hồng Sơn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 74 – 76.
Nội dung: Trình bày quá trình nghiên cứu giải phẫu bệnh của vòng niêm mạc lấy ra sau phẫu thuật Longo tại một số bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc từ 1/2010 đến tháng 6/2013.

Từ khóa: Phẫu thuật Longo.

35/ Hiệu quả của cấy chỉ (nhu châm) trên bệnh nhân đau cột sống thắt lưng// Vũ Ngọc Vương, Hoàng Văn Lý// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 46 – 49.
Nội dung: Bài viết đánh giá tác dụng cấy chỉ (nhu châm) trên bệnh nhân đau cột sống thắt lưng và tìm hiểu tác dụng không mong muốn của phương pháp cấy chỉ.
Từ khoá: Đau cột sống thắt lưng, cấy chỉ catgut

36/ Hiệu quả một số giải pháp phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục của phụ nữ nông thôn miền núi tại xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sau hai năm can thiệp/ Nông Thị Thu Trang, Đàm Khải Hoàn, Nguyễn Đức Hinh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr.  92 – 94.
Nội dung: Bài viết đánh giá hiệu quả một số giải pháp phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục của phụ nữ nông thôn xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sau hai năm can thiệp.

Từ Khóa: Viêm nhiễm đường sinh dục, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, can thiệp

37/ Khảo sát tác động kháng viêm, giảm đau các phân đoạn nọc bọ cạp Heterometrus laoticus/ Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Hiếu Trung, Nguyễn Hoài Nam,...// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 41 – 45.
Nội dung: Khảo sát tác động kháng viêm, giảm đau của các phân đoạn 2, 3, 4 được tách ra từ nọc bọ cạp đen (H.laoticus) bằng phương pháp sắc ký lọc gel trên Sephadex G-50.

Từ khóa: Heterometrus laoticus, nọc bọ cạp, kháng viêm, giảm đau

38/ Khảo sát ý nghĩa của tỷ lệ FPSA/TPSA (%) trong chẩn đoán phân biệt ung thư tuyến tiền liệt và tăng sản lành tính tuyến tiền liệt khi TPSA>10ng/ml/ Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Quang Huy// Y học thực hành .-  2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 39 – 41.
Nội dung: Khảo sát ý nghĩa của tỷ lệ fPSA/tPSA (%) trong việc phân loại bệnh tăng sản lành tính tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt khi fPSA>10ng/ml.

Từ khóa: Ung thư tuyến tiền liệt

39/ Mannitol trong điều trị tăng áp lực nội sọ ở bệnh nhân chấn thương sọ não/ Vũ Văn Khâm, Nguyễn Công Tô// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 37 – 39.
Nội dung: Sử dụng dung dịch mannitol trong các trường hợp bệnh nhân chấn thương nọ não nặng có tăng áp lực nội soi trên monitor theo dõi liên tục nhằm đánh giá hiệu quả giảm áp lực nội sọ và ghi nhận tác dụng phụ không mong muốn khi điều trị bằng mannitol 20% 250ml ở bệnh nhân chấn thương sọ não.

Từ khóa : Chấn thương sọ não, áp lực nộ sọ, TBI, ICP

40/ Mô hình bệnh tật và phương pháp điều trị bệnh nhi tại khoa nhi bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2011 – 2012/ Trần Thị Minh Quyên, Lê Thành Xuân// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr.  2 – 5.
Nội dung: Mô tả mô hình bệnh tật và phương pháp điều trị bệnh nhi tại khoa Nhi bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2011 – 2012.

Từ khóa: Mô hình bệnh tật, phương pháp điều trị

41/ Một số bài thuốc Nam chữa tăng huyết áp/ LY. Nguyễn Công Đức// Cây thuốc quý .- 2015 .- Số 2 (256) .- Tr. 26 – 27.
Nội dung: Giới thiệu 5 bài thuốc Nam chữa bệnh tăng huyết áp từ thành phần, công dụng, chủ trị đến cách dùng.

Từ khóa: Bài thuốc Nam, y học cổ truyền, tăng huyết áp

42/ Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học và độc tố tetrodotoxin từ loài cá nóc vằn (Takifugu oblongus) ở Việt Nam/Trần Việt Hùng, Phùng Minh Dũng, Nguyễn Hoài Nam//Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 48 – 53.
Nội dung: Trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về độc tố Tetrodotoxin (TTX) và độc tố tương tự TTX từ loài cá nóc vằn thu được từ vùng biển Khánh Hòa và Vũng Tàu.

Từ khóa: Cá nóc vằn, Tetrodotoxin

43/ Một số nguy cơ tăng huyết áp ở người Nùng trưởng thành tại Thái Nguyên/ Chu Hồng Thắng, Dương Hồng Thái, Trịnh Văn Hùng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 67 – 71.
Nội dung: Xác định một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp ở người Nùng trưởng thành (25 – 64 tuổi) tại tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa: Nguy cơ, tăng huyết áp, hành vi

44/ Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học và độc tố tetrodotoxin từ loài cá nóc vằn (Takifugu oblongus) ở Việt Nam/Trần Việt Hùng, Phùng Minh Dũng, Nguyễn Hoài Nam//Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 48 – 53.
Nội dung: Trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về độc tố Tetrodotoxin (TTX) và độc tố tương tự TTX từ loài cá nóc vằn thu được từ vùng biển Khánh Hòa và Vũng Tàu.

Từ khóa: Cá nóc vằn, Tetrodotoxin

45/ Một số nguy cơ tăng huyết áp ở người Nùng trưởng thành tại Thái Nguyên/ Chu Hồng Thắng, Dương Hồng Thái, Trịnh Văn Hùng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 67 – 71.
Nội dung: Xác định một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp ở người Nùng trưởng thành (25 – 64 tuổi) tại tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa: Nguy cơ, tăng huyết áp, hành vi

46/ Nấm phổi do Aspergillus thể xâm nhập/ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Khôi// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 334 – 39.
Nội dung: Nấm phổi xâm nhập là thể bệnh nặng, tỷ lệ tử vong rất cao. Bệnh thường phát triển trên nhóm bệnh suy giảm miễn dịch. Chẩn đoán và điều trị sớm giúp cải thiện tiên lượng bệnh.

Từ khóa: Nấm phổi

47/ Nong điều trị tắc đường dẫn lưu xoang trán/ Trần Thị Mai Phương// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 17 – 19.
Nội dung: Đánh giá tính khả thi, an toàn và hiệu quả nong bằng bộ nong có bóng điều trị viêm xoang trán mạn tắc đường dẫn lưu. 

Từ khóa: Nong có bóng, nong xoang trán bằng bộ nong có bóng

48/ Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược đến quy trình bào chế bột cao khô quả nhàu (Morinda citrifolia L.) bằng phương pháp phun sấy/ Nguyễn Trọng Điệp, Vũ Bình Dương, Nguyễn Thanh Hải// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 13 – 18.
Nội dung: Nêu kết quả đánh giá ảnh hưởng của tá dược đến hiệu suất phun sấy, hàm lượng hoạt chất và một số tính chất lý hóa của bột cao khô quả nhàu để làm cơ sở để xây dựng quy trình bào chế bột cao khả quả nhàu bằng phương pháp phun sấy.

Từ khóa: Morinda citrifolia L, bào chế bột cao khô, phương pháp phun sấy, tá dược, ảnh hưởng

49/ Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược và độ dày màng bao đến khả năng giải phóng dược chất và độ ổn định của viên aspirin bao tan ở ruột/  Nguyễn Thị Việt Hương, Nguyễn Ngọc Chiến// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 8 – 12.
Nội dung: Đánh giá các yếu tố công thức đến độ hòa tan và độ phân hủy của aspirin dạng viên nén bao tan ở ruột nhằm hạn chế tác dụng  kích ứng đường tiêu hóa.

Từ khóa: Aspirin, tá dược, ảnh hưởng, bào chế thuốc

50/ Nghiên cứu bán tổng hợp taxoter từ 10 – DAB III/Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Tài//Dược học .- 2015 .- Số 468 .- Tr. 54 – 59.
Nội dung: Bài báo thông báo kết quả nghiên cứu quy trình tổng hợp taxotere ở quy mô phòng thí nghiệm, tiến tới có thể áp dụng vào sản xuất làm nguyên liệu hóa dược sau này.

Từ khóa: Taxoter, 10 Deacetylbacatin, ung thư

51/ Nghiên cứu bán tổng hợp tetrahydrocurcuminoid từ nguồn curcuminoid chiết xuất trong nước và thử hoạt tính chống oxy hóa của chúng/ Nguyễn Thị Phượng// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 33 – 37.
Nội dung: Trình bày qui trình nghiên cứu khử hóa curcuminoid thành tetrahydrocurcuminoid đồng thời thử tác dụng chống oxy hóa của tetrahydrocurcuminoid bán tổng hợp dược.

Từ khóa: Curcuminoid, Tetrahydrocurcuminoid, Antioxidative

52/ Nghiên cứu bào chế pellet aspirin bao tan ở ruột/ Nguyễn Thị Phương Thùy, Nguyễn Ngọc Chiến//Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 4 – 8.
Nội dung: Giới thiệu phương pháp lựa chọn một số tá dược, dung môi pha tá dược dính và dịch bao để bào chế pellet aspirin bao tan ở ruột.

Từ khóa: Pellet aspirin, spheronization

53/ Nghiên cứu tổng hợp capecitabin/Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Trang// Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 18 – 21.
Nội dung: Bài báo thông báo kết quả lần đầu tiên capecitabin được tổng hợp thành công với một số cải tiến và trong điều kiện phòng thí nghiệm ở Việt Nam.

Từ khóa: Ung thư đại tràng, capecitabin

54/ Nghiên cứu bào chế viên nén diclofenac giải phóng tại đại tràng bằng phương pháp dập bao/ Vũ Bình Dương, Nguyễn Trọng Điệp// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 17 – 21.
Nội dung: Thông báo kết quả bào chế viên nén bao diclofenac giải phóng tại đại tràng bằng cách sử dụng hệ tá dược bị phân hủy bởi hệ vi sinh vật.

Từ khóa: Bào chế thuốc, diclofenac, phương pháp dập bao

55/ Nghiên cứu thành phần tinh dầu lá hoàng kinh (Vitex negundo Linn.) thu hái tại Hà Nội/ Đỗ Quyên, Nguyễn Tiến Hiệp//Dược học .- 2015 .- Số 468 .- Tr. 39 – 42.
Nội dung: Bài báo cung cấp kết quả phân tích tinh dầu của các mẫu lá hoàng kinh thu hái tại Hà Nội vào hai mùa trong năm là mùa hè và mùa đông.

Từ khóa: Cây hoàng kinh, Hà Nội

56/ Nghiên cứu bước đầu về alen HLA – B*1502 trên bệnh nhân động kinh và mối liên quan với phản ứng trên da của lamotrigine tại Việt Nam/Trần Quang Tuyến, Nguyễn Hữu Công, Phan Hoàng Phương Khanh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 33 – 36.
Nội dung: Khảo sát tỷ lệ alen HLA – B*1502 với phản ứng phụ trên da của lamotrigine trên bệnh nhân động kinh tại Việt Nam.

Từ khóa: Bệnh động kinh, phản ứng phụ trên da

57/ Nghiên cứu các dạng chia nhánh động mạch mạc treo tràng dưới và ứng dụng trong phẫu thuật nội soi đại trực tràng/ Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Hoàng Bắc, Lê Văn Quang// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 49 – 51.
Nội dung: Bài báo xác định tỉ lệ các dạng chia nhánh của động mạch mạc treo tràng dưới ứng dụng trong phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, động mạch mạc treo tràng dưới, động mạch đại tràng trái

58/ Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng của u trung thất/ Nguyễn Thanh Hồi// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 71 – 74.
Nội dung: Trình bày quá trình nghiên cứu đặc đểm lâm sàng u trung thất điều trị tại khoa Hô hấp bệnh viện Bạch Mai.

Từ khóa: Đặc điểm lâm sàng, u trung thất

59/ Nghiên cứu cải tiến quy trình tinh chế giải độc tố bạch hầu/ Ngô Duy Túy Hà, Trương Phương// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 45 – 51.
Nội dung: Thông báo những kết quả  thu được trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm tinh chế kháng nguyên bạch hầu theo một giải pháp mới: sơ chế trước một bước rồi giải độc và tinh chế.

Từ khóa: Giải độc tố bạch hầu, quy trình tinh chế

60/ Nghiên cứu chiết xuất dầu từ hạt hạnh nhân và hạt mơ bằng CO2 lỏng siêu tới hạn/Vũ Bình Dương, Phạm Văn Hiển// Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 41 – 45.
Nội dung: Bài báo thông báo kết quả chiết xuất dầu hạt mơ và hạnh nhân bằng CO2 siêu tới hạn, đồng thời đánh giá thành phần các acid béo làm cơ sở cho đề xuất khả năng thay thế của dầu hạt mơ đối với dầu hạnh nhân.

Từ khóa: Dầu thực vật, prunus dulcis

61/ Nghiên cứu đa dạng di truyền của loài Gymnema latifolium Wall. ex Wight dựa trên trình tự vùng phiên mã nội của AND ribosom nhân/ Phạm Hà Thanh Tùng, Phùng Thanh Hương, Trần Văn Ơn// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 45 – 49.
Nội dung: Bài báo nghiên cứu tính đa dạng của các mẫu dây thìa canh lá to ở Việt Nam, sử dụng chỉ thị di truyền phân tử ITS – r AND.

Từ khóa: Gymnema latifolium, ITS – r AND

62/ Nghiên cứu đánh giá giai đoạn ung thư thực quản trên siêu âm nội soi/ Mai Thị Hội, Nguyễn Trung Liêm, Phạm Đức Huấn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 47 – 49.
Nội dung: Đánh giá kết quả xác định xâm lấn thành thực quản và di căn hạch khu vực của ung thư biểu mô thực quản bằng SANS.

Từ khóa: Ung thư thực quản, ứng dụng SANS

63/ Nghiên cứu đặc điểm chức năng thận, biến đổi chỉ số BMI và huyết áp động mạch ở bệnh nhân ghép thận/ Hồ Trung Hiếu, Bùi Văn Mạnh// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 8 – 11.
Nội dung: Khảo sát một số đặc điểm chức năng thận ở bệnh nhân sau ghép. Tìm hiểu sự biến đổi chỉ số BMI và huyết áp động mạch trước và sau ghép thận.

Từ khóa: Bệnh nhân, ghép thận, tăng huyết áp, mức lọc cầu thận, creatinine máu

64/ Nghiên cứu điều chế L – carnitin hydroclorid: Phần 1/Trương Phương, Trần Thanh Thảo// Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 34 – 40.
Nội dung: Bài báo trình bày kết quả điều chế D,L – carnitin nguyên liệu đầu cho tổng hợp L- carnitin.

Từ khóa: Carnitin hydroclorid, tổng hợp.
65/ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt thể  hoang tưởng tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Nguyên/ Trịnh Quỳnh Giang, Đàm Bảo Hoa// Y học thực hành .- 2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 12 – 16.
Nội dung:  Mô tả đặc điểm lâm sàng và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt thể  hoang tưởng tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa: Đặc điểm lâm sàng, tâm thần phân liệt, thể hoang tưởng, kết quả điều trị, yếu tố ảnh hưởng, Bệnh viện tâm thần Thái Nguyên

66/ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh nhân dị ứng thuốc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108/ Bùi Hữu Vịnh, Đặng Văn Em// Y học thực hành .-  2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 54 – 57.
Nội dung: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân dị ứng do thuốc điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Từ khóa: Dị ứng thuốc, đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm

67/ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan tiêu chảy cấp trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên/ Đỗ Thái Sơn, Nguyễn Thị Xuân Hương, Phạm Trung Kiên// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 59 – 61.
Nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan tiêu chảy cấp ở trẻ em điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Từ khóa: Tiêu chảy, Rotavirus, trẻ em, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

68/ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An/ Dương Đình Chỉnh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 2 – 6.
Nội dung:  Nhận xét đặc điểm lâm sàng, kết quả cộng hưởng từ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An

69/ Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn học đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính/ Nguyễn Thanh Hồi, Nguyễn Hương Giang// Y học thực hành .-  2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 45 – 47.
Nội dung: Tìm hiểu đặc điểm vi khuẩn học trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được điều trị Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai.

Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đợt cấp

70/ Nghiên cứu điều chế thiabendazol/ Trương Phương, Ngô Đình Nở// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 48 – 55.
Nội dung: Nghiên cứu điều chế thiabendazol nhằm góp phần trong điều trị ký sinh trùng với phương pháp đơn giản, hóa chất rẻ tiền dễ kiếm và chi phí phù hợp điều kiện ở Việt Nam. Bài viết thông báo kết quả nghiên cứu điều chế thiabendazol.

Từ khóa: Thiabendazol, điều chế thuốc

71/ Nghiên cứu giá trị của siêu âm tim qua thực quản trong đóng thông liên nhĩ thứ phát qua da/ Đỗ Quang Huân, Phạm Thị Thanh Thúy// Y học thực hành .-  2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 26 – 31.
Nội dung: Nghiên cứu được tiến hành để khảo sát giá trị của siêu âm tim qua thực quản trong hỗ trợ đóng thông liên nhĩ thứ phát nhằm nâng cao chất lượng điều trị đóng dù thông liên nhĩ.

Từ khóa: Siêu âm tim qua thực quản, thông liên nhĩ


72/ Nghiên cứu giá trị của chụp mạch vành bằng MSCT 640 lát cắt trong chẩn đoán bệnh mạch vành/ Đỗ Quang Huân, Hoàng Thọ Khánh Toàn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 23 – 26.
Nội dung: Xác định giá trị chẩn đoán hẹp động mạch vành của phương pháp chụp mạch vành bằng MSCT 640 lát cắt trên bệnh nhân bệnh động mạch vành mạn.

Từ khóa: Động mạch vành, chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt

73/ Nghiên cứu hiện tượng đáp ứng tăng huyết áp cấp tính ở bệnh nhân xuất huyết não giai đoạn cấp/ Cao Trường Sinh, Nguyễn Tá Đông, Phan Thanh Bình//Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 33 – 36.
Nội dung: Đánh giá sự biến đổi huyết áp và xác định hiện tượng đáp ứng tăng huyết áp cấp tính ở bệnh nhân xuất huyết não giai đoạn cấp.

Từ khóa: Tăng huyết áp, bệnh nhân

74/ Nghiên cứu hiệu quả điều trị cơn rung nhĩ kịch phát bằng năng lượng sóng có tần số radio với hệ thống carto/Phạm Quốc Khánh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 56 – 59.
Nội dung: Đánh giá hiệu quả điều trị cơn rung nhĩ kịch phát bằng năng lượng sóng có tần số radio qua dây thông điện cực và tìm hiểu khả năng áp dụng của phương pháp điều trị này trong thực hành lâm sàng ở Việt Nam.

Từ khóa: Rung nhĩ, tần số radio

75/ Nghiên cứu khả năng áp dụng Diode laser trong điều trị bệnh răng miệng tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Hà Nội/ Phạm Như Hải, Đào Thị Dung, Phan Thị Thanh Tình,...// Y học thực hành .-  2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 7 – 9.
Nội dung: Áp dụng Diode laser cho một số phẫu thuật mô mềm vùng miệng thông dụng và đánh giá khả năng áp dụng lâm sàng điều thị các tổn thương mô mềm bằng Diode laser

Từ khóa: Diode laser, bệnh răng miệng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba

76/ Nghiên cứu phác đồ Vinorelbine – Cisplatin trong ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn/ Nguyễn Thị Sang// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 26 – 30.
Nội dung : Tổng kết lại tính ưu việt và không ưu việt của phác đồ nhằm đánh giá đáp ứng và sống thêm của phác đồ hóa chất Vinorelbine – Cisplatin trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn.

Từ khóa : Ung thư phổi, Vinorelbine, Cisplatin

77/ Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp và mạn tính của sói Nhật trên thực nghiệm/ Đỗ Thị Oanh, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 32 – 35.
Nội dung: Trình bày kết quả thử tác dụng chống cấp và mạn tính của sói Nhật trên thực nghiệm.

Từ khóa: Cây sói Nhật, tác dụng, chống viêm, động vật thực nghiệm

78/ Nghiên cứu tác dụng chống viêm và giảm đau của cao phần dưới mặt đất cây lạc tân phụ/ Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thùy Dương// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 62 – 66.
Nội dung: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu tác dụng chống viêm, giảm đau của cao chiết phần dưới mặt đất của cây lạc tân phụ mọc ở Việt Nam góp phần sáng tỏ công dụng của dược liệu được sử dụng trong dân gian.

Từ khóa: Cây lạc tân phụ, dược liệu

79/ Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trên bệnh nhân hen phế quản điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế/ Võ Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Như Ngọc// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 11 – 16.
Nội dung: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong đều trị hen phế quản, đánh giá kết quả điều trị hen phế quản trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Từ khóa: Thuốc, bệnh nhân, hen phế quản, điều trị nội trú, Bệnh viện Trung ương Huế

80/ Nghiên cứu tổng hợp capecitabin/Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Trang// Dược học .- 2015 .- Số 467 .- Tr. 18 – 21.
Nội dung: Bài báo thông báo kết quả lần đầu tiên capecitabin được tổng hợp thành công với một số cải tiến và trong điều kiện phòng thí nghiệm ở Việt Nam.

Từ khóa: Ung thư đại tràng, capecitabin

81/ Nghiên cứu tổng hợp thuốc ức chế bơm proton omeprazol/ Trần Hữu Giáp, Văn Thị Mỹ Huệ, Cao Thị Huệ// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 42 – 44, 56.
Nội dung: Bài báo thông báo kết quả nghiên cứu tổng hợp omeprazol trong phòng thí nghiệm từ các hợp chất ban đầu là 2 – mercapto – 5 – metoxybenzimidazol và 2 – (clorometyl) -4- metoxy – 3,5 – dimetypyridin hydroclorid. Omeprazol được điều chế trong phòng thí nghiệm qua 2 giai đoạn với hiệu suất khá cao.

Từ khóa: Proton omeprazol, loét dạ dà tá tràng

82/ Nghiên cứu ứng dụng nong lỗ thông các xoang cạnh mũi bằng bộ nong có bóng trong điều trị viêm mũi xoang mạn/ Trần Thị Mai Phương// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 60 – 62.
Nội dung: Nghiên cứu nong lỗ thông của các xoang hàm, xoang trán và xoang bướm bị tắc bằng bộ nong có bóng trong điều trị viêm mũi xoang mạn. Kết quả: Nong thành công 154 lỗ thông xoang ở 89 bệnh nhân bằng bộ nong có bóng. Tất cả các trường hợp nong lỗ thông xoang không có biến chứng ở ổ mắt hay nội sọ. Sau nong các triệu chứng của viêm mũi xoang giảm đáng kể.

Từ khóa: Nong mở lỗ thông xoang bằng bộ nong có bóng

83/ Nghiên cứu ứng dụng siêu âm Doppler động mạch rốn để dự báo thai suy ở thai phụ tiền sản giật/ Phan Thị Duyên Hải, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Lê Lam Hương// Y học thực hành .-  2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 48 – 49.
Nội dung: Khảo sát kiểu hình và chỉ số trở kháng của doppler động mạch rốn ở thai phụ tiền sản giật. Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng thai suy với kết quả  siêu âm doppler động mạch rốn.

Từ khóa: Siêu âm, động mạch rốn, doppler, thai phụ tiền sản giật

84/ Nhận xét đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của ung thư biểu mô khoang miệng/ Lê Ngọc Tuyến, Nguyễn Hồng Nhung, Hà Văn Hưng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 5 – 8.
Nội dung: Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét đặc điểm mô bệnh học của ung thư biểu mô khoang miệng.

Từ khóa: Ung thư biểu mô khoang miệng, điều trị

85/ Nhận xét một số kích thước và hình thái giải phẫu ống tủy ở nhóm răng hàm nhỏ thứ nhất hàm dưới/ Trịnh Thị Thái Hà// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2. – Tr. 62 – 63.
Nội dung: Trình bày quá trình xác định một số kích thước và hình thái giải phẫu ống tủy ở nhóm răng hàm nhỏ thứ nhất hàm dưới.

Từ khóa: Bệnh tủy răng, giải phẫu

86/ Những vị thuốc hỗ trợ điều trị men gan cao, gan nhiễm mỡ theo kinh điển và nghiên cứu hiện đại/ Nguyễn Công Đức// Cây thuốc quý .- 2015 .- Số 1 (255) .- Tr. 8 -10.
Nội dung: Giới thiệu những vị thuốc từ tên gọi, tác dụng, liều dùng đơn thuốc kinh điển đến nghiên cứu hiện đại giúp hỗ trợ điều trị men gan cao, gan nhiễm mỡ.

Từ khóa: Vị thuốc, Sinh khương, Chi tử, điều trị, men gan cao, gan nhiễm mỡ

87/ Phân tích báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013/ Lương Anh Tùng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh,.. //Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 43 – 47.
Nội dung: Phân tích tình hình báo cáo các biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) từ các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013 và đánh giá  sự thay đổi trong công tác báo cáo SAE trong các thử nghiệm lâm sàng sau khi áp dụng  công văn 6586/BYT-K2DT.

Từ khóa: Thử  nghiệm lâm sàng, biến cố bất lợi nghiêm trọng, Việt Nam

88/ Phân tích cơ cấu thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2013/ Nguyễn Thị Song Hà, Hà Văn Thúy, Lê Thị Uyển// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 29 – 34, 37.
Nội dung: Phân tích cơ cấu thuốc sử dụng về số lượng và giá trị tại Bệnh viện nội tiết Trung ương năm 2013.

Từ khóa: Thuốc sử dụng, phân tích cơ cấu thuốc sử dụng, Bệnh viện nội tiết Trung ương

89/ Phân tích thực trạng sử dụng thuốc ức chế bơm pronton ở người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp/ Ngô Minh Đức, Nguyễn Ngọc Khôi// Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 18 – 23.
Nội dung: Khảo sát thực trạng kê đơn, phân tích, chỉ định của các thuốc ức chế bơm pronton  và phối hợp thuốc ở bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Từ khóa: Thuốc ức chế bơm pronton, người cao tuổi, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

90/ Phương pháp đánh giá tương đương sinh học của các thuốc ngoài da dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro/ Lương Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Hải, Thái Nguyễn Hùng Thu// Dược học .- 2014 .- Số 464 .- Tr. 7 – 11.
Nội dung: Giới thiệu phương pháp mới đã được chấp nhận bởi Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) trong đánh giá tương đương sinh học các chế phẩm thuốc ngoài da dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro.

Từ khóa: Sinh học, thuốc ngoài da, kỹ thuật thẩm tách micro

91/ Phytosome: Giải pháp tăng sinh khả dụng cho các hoạt chất có nguồn gốc dược liệu/ Phạm Thị Minh Huệ, Nguyễn Thanh Hải, Võ Xuân Minh//  Dược học .-  2015 .- Số 465 .- Tr. 2 – 7.
Nội dung: Giới thiệu một số nét về phytosome, kỹ thuật bào chế phytosome và một số khả năng ứng dụngj trong thực tiên phát triển thuốc và mỹ phẩm.

Từ khóa: Phytosome, kỹ thuật bào chế

92/ Tác động của môi trường trong quá trình vận chuyển đến tính chất mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh lâm sàng dạng bệnh phẩm giả định máu, phân, nước tiểu, đàm, mủ chứa vi khuẩn/ Trần Hữu Tâm, Lê Trung Phương, Nguyễn Thanh Nhàn// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 57 – 59.
Nội dung: Đánh giá tính chất của mẫu bệnh phẩm trong điều kiện vận chuyển đến các phòng xét nghiệm thực hiện ngoại kiểm ở các khu vực địa lý khác nhau, từ đó đánh giá khả năng áp dụng các mẫu bệnh phẩm giả định này vào việc triển khai chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh lâm sàng của ngành y tế.

Từ khóa: Mẫu ngoại kiểm, máu, phân, nước tiểu, mủ, đờm

93/ Tình trạng nhiễm Cytomegalovirus ở trẻ động kinh/Tôn Nữ Vân Anh// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 78 – 81.
Nội dung: Xác định tỷ lệ nhiễm Cytomegalovirus ở trẻ động kinh và nghiên cứu một số yếu tố liên quan về lâm sàng giữa nhóm có nhiễm Cytomegalovirus và nhóm trẻ động kinh không nhiễm.

Từ khóa: Động kinh, Cytomegalovirus

94/ Tình hình sử dụng dịch vụ điều trị vụ điều trị nội trú của người Raglay tỉnh Ninh Thuận năm 2013/ Phạm Thanh Bình, Bùi Xuân Nguyên// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 68 – 71

Nội dung : Đánh giá tình hình điều trị nội trú trong 12 tháng qua của người Raglay huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận năm 2013 và mô tả hành vi sử dụng dịch vụ điều trị nội trú.

Từ khóa : Điều trị nội trú, Raglay, Ninh Thuận

95/ Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất của acid thiazolidin – 4 – carboxylic/ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Hải// Dược học .- 2015 .- Số 468 .- Tr. 63 – 69

Nội dung: Trình bày kết quả tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, gây độc tế bào ung thư của 8 dẫn chất N-acyl hóa acid thiazolidin – 4 – carboxylic.

Từ khóa: Sinh học, thiazolidin

96/ Tỷ lệ và các yếu tố liên quan rối loạn trầm cảm trong tám tuần sau sinh/ Nguyễn Thị Đài Trang, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Lê Minh Thuận// Y học thực hành .-  2015 .- Số 1 (948) .- Tr. 21 – 26

Nội dung: Xác định tỷ lệ rối loạn trầm cảm sau sinh 8 tuần ở các thai phụ và các yếu tố liên quan.

Từ khóa: Trầm cảm sau sinh

97/ Thiết lập chất đối chiếu captopril disulfid và xây dựng qui trình HPLC định lượng tạp chất captopril trong nguyên liệu và chế phẩm captopril/ Lữ Thiện Phúc, Trần Văn Mười, Nguyễn Tấn Đạt// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 18 – 23

Nội dung: Công bố việc thiết lập chất đối chiếu captopril disulfid và xây dựng qui trình sắc ký lỏng hiệu năng cao định lượng tạp chất captopril trong nguyên liệu và chế phẩm captopril, sử dụng chất đối chiếu captopril disulfid đã được thiết lập.

Từ khóa: HPLC, Captopril disulfid

98/ Thuốc nam điều trị bệnh sởi/Nguyễn Thị Thủy// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 42 – 44.
Nội dung: Giới thiệu một số bài thuốc nam điều trị bệnh sởi.

Từ khóa: Bệnh sởi, thuốc nam, y học cổ truyền

99/ Thực trạng bệnh sâu răng và nhu cầu điều trị của học sinh Việt Nam 12 tuổi/Trịnh Thị Thái Hà, Nguyễn Thu Hằng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 17 – 19.
Nội dung: Xác định tỉ lệ sâu răng và nhu cầu điều trị sâu răng của học sinh Việt Nam 12 tuổi.

Từ khóa: Thực trạng sâu răng, nhu cầu điều trị sâu răng

100/ Thực trạng chứng rối loạn tự kỷ trẻ em dưới 6 tuổi tại Nghệ An/ Cao Trường Sinh// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 56 – 59.
Nội dung : Phân tích thực trạng tự kỷ trẻ em dưới 6 tuổi tại Nghệ An nhằm xác định tỷ lệ tự kỷ trẻ em dưới 6 tuổi tại Nghệ An.

Từ khóa : Tự kỷ, trẻ em, Nghệ An

101/ Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên tại 8 trường đào tạo bác sĩ đa khoa năm 2013/ Nguyễn Thế Hiểu, Tạ Đăng Hưng, Trương Việt Dũng,...// Y học thực hành .- 2014 .- Số 12 (943) .- Tr. 2 – 5.
Nội dung: Nghiên cứu được tiến hành tại 8 trường đại học đào tạo hệ bác sĩ đa khoa với mục tiêu mô tả thực trạng năng lực nghiên cứu của  giảng viên và nguyên nhân. Kết quả cho thấy : kỹ năng nghiên cứu khoa học học đạt mức trung bình 2,38/4,0 điểm nhưng rất khác nhau giữa các trường....

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, giảng viên, trường đại học

102/ Thực trạng viêm đường hô hấp ở công nhân các nhà máy xi măng tại Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan/Nguyễn Công Hoàng// Y học thực hành .- 2015 .- Số 2 .- Tr. 54 – 57.
Nội dung: Xác định tình trạng mắc bệnh viêm đường hô hấp và một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp, để trên cơ sở này sẽ áp dụng một số giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng bệnh viêm đường hô hấp ở công nhân.

Từ khóa: Viêm đường hô hấp, bệnh học, điều trị

103/ Tri thức y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Qua nghiên cứu dân tộc Dao ở Lào Cai, Thái ở Điện Biên và Mường ở Hòa Bình/ TS. Nguyễn Bảo Đồng// Cây thuốc quý .- 2015 .- Số 2 (256) .- Tr.18 – 19, 51.
Nội dung: Giới thiệu những hiểu biết của người dân về y học cổ truyền và thực trạng bệnh tật.

Từ khóa: Y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe, cộng đồng

104/ Trúng độc chì và phương pháp điều trị/ DS. Phan Văn Chiêu// Cây thuốc quý .- 2015 .- Số 1 (255).- Tr. 40.
Nội dung: Trình bày nguyên nhân trúng độc, triệu chứng trúng độc và phương pháp điều trị trúng độc chì.

Từ khóa: Trúng độc chì, điều trị


105/ Xây dựng quy trình phân tích đồng phân quang học sulpirid bằng phương pháp điện di mao quản/ Dương Thị Hồng Châu, Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Đức Tuấn// Dược học .- 2014 .-  Số 464.- Tr. 21 – 26.
Nội dung: Giới thiệu kết quả phân tách hỗn hợp racemic của sulpirid bằng phương pháp điện di mao quản với hỗn hợp tác nhân đối quang là sulfat-β-cyclodextrin (S- β-CD) và methyl- β-cyclodextrin (M- β-CD)

Từ khóa: Tách đồng phân sulpirid, đồng phân quang học, phương pháp điện di mao quản, quy trình

106/ Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong lựa chọn liều dùng amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương/ Nguyễn Thị Kim Chi, Phạm Thị Hương Lý, Hoàng Thị Kim Huyền// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 7 – 12

Nội dung: Xác định các thông số dược động học của amikacin, MIC của quần thể vi khuẩn G (-)  gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện. Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo để thiết lập chế độ liều dùng amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi để đạt đích PK/PD.

Từ khóa:  Amikacin, liều lượng, Monte Carlo

107/ Xây dựng phương pháp định lượng tồn dư acid 2,4 – dichlorophenoxy acetic trong chỉ thực bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/ Vũ Bình Dương, Phạm Văn Hiển// Dược học .- 2015 .- Số 466 .- Tr. 24 – 28.
Nội dung: Trình bày quá trình xây dựng phương pháp định lượng tồn dư acid 2,4 – dichlorophenoxy acetic trong dược liệu chỉ thực bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao nhằm góp phần kiểm soát và đảm bảo chất lượng dược liệu Việt Nam.

Từ khóa: 2,4 – dichlorophenoxy acetic acid, HPLC

108/ Xây dựng quy trình định lượng đồng thời một số thuốc kháng HIV trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/Hoàng Thị Lan Hương, Đặng Văn Giáp, Nguyễn Đức Tuấn//Dược học .- 2015 .- Số 468 .- Tr. 30 – 39.
Nội dung: Công bố kết quả xây dựng quy trình HPLC định lượng đồng thời các thuốc kháng HIV stavudin (d4T), zidovudin (AZT), lamivudin (3TC), nevirapin 9NVP) và efavirenz (EFV) trong huyết tương người với sự trợ giúp của phần mềm thông minh.

Từ khóa: HPLC, kháng sinh

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1/ Ảnh hưởng của tốc độ thuê bao và trễ phản hồi tới thông lượng đường xuống trong hệ thống LTE sử dụng điều độ công bằng tỷ lệ (PF)/ ThS. Trần Quang Thanh, ThS. Trần Đức Trung, ThS. Mai Thị Thu Hương// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Dựa trên thuật toán điều độ công bằng tỷ lệ (PF), bài báo này nghiên cứu và chỉ ra rằng thông lượng của hệ thống sẽ giảm khi tốc độ di chuyển của thuê bao tăng lên, đặc biệt là khi thuê bao di chuyển với tốc độ như của tàu cao tốc, đồng thời trễ phản hồi thông tin về trạng thái kênh cũng sẽ khiến cho thông lượng bị sụt giảm đáng kể đặc biệt là khi thuê bao di chuyển với tốc độ của xe máy và ô tô.

Từ khóa: Tốc độ di chuyển của thuê bao, thuật toán điều độ công bằng tỷ lệ, hệ thống LTE.

2/ Hệ thống cân động phát hiện kiểm soát xe quá tải/ Dương Minh Đức// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 170 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Giới thiệu một giải pháp giám sát và kiểm soát tải trọng hiệu quả được sử dụng ngày càng phổ biến trên thế giới. Đó là giải pháp cân bằng động Weigh In Motion – WIM. 

Từ khóa: Hệ thống cân bằng động, kiểm soát xe quá tải.

3/ Một số loại cảm biến dùng cho robot hàn/ Nguyễn Nhâm// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 170 .- Tr. 29-30.

Nội dung: Giới thiệu nguyên lý làm việc, các ưu nhược điểm của các loại cảm biến chạm (touch sensor), cảm biến theo dòng hàn (arc sensor và laser sensor) và các điểm cần chú ý khi sử dụng các cảm biến đó.

Từ khóa: Cảm biến dùng cho robot hàn, cảm biến chạm, cảm biến theo dòng hàn.

4/ Nghiên cứu hệ điều khiển nâng cao chất lượng sản phẩm tháp chưng cất/ Phạm Văn Tuynh, Bùi Quốc Khánh// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 170 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Trình bày sơ lược khái niệm cơ bản về sự chưng cất, tháp chưng cất. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích các biến quá trình và đưa ra yêu cầu công nghệ cụ thể. Xác định mô hình đối tượng tháp chưng cất và ước lượng hàm truyền của tháp. Đánh giá sự ảnh hưởng của tương tác xen kênh lên chất lượng điều khiển của các vòng điều khiển sản phẩm và đề xuất phương án sử dụng bộ điều khiển tách kênh kết hợp bù nhiễu để nâng cao độ tinh khiết của các dòng sản phẩm…

Từ khóa: Tháp chưng cất, điều khiển quá trình, công nghiệp hóa học và hóa dầu.

5/ Những yếu tố cốt lõi trong chiến lược di động doanh nghiệp/ B.N// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 2 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Giới thiệu một số yếu tố cốt lõi mà doanh nghiệp nên xem xét khi triển khai chiến lược di động để vừa phát huy đầy đủ được lợi ích của Mobility mà vẫn đảm bảo được an ninh, an toàn thông tin dữ liệu.

Từ khóa: Chiến lược di động, Mobility, an toàn thông tin.

6/ Quản lý tài nguyên tần số nhằm phát triển thông tin di động băng rộng ở Việt Nam/ Đinh Chí Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Minh Hiền// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Khái quát về quy hoạch tài nguyên tần số cho dịch vụ thông tin di động băng rộng (MBB), đặc biệt nhấn mạnh tới việc cấp phép cho 4G, cùng với các hoạt động tích cực của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của MBB trong khu vực cũng như trên thế giới.

Từ khóa: Thông tin di động băng rộng, 4G, quản lý tài nguyên số.

7/ Hoạt động phát triển QoE trong ITU-T đối với mạng thông tin di động/ Nguyễn Văn Khoa, Vương Thế Bình, Trần Trọng Dũng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2015 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Giới thiệu về QoE trong mạng di động. Hoạt động phát triển QoE trong tổ chức tiêu chuẩn hóa ITU-T.

Từ khóa: QoE, ITU-T, mạng di động.

8/ Ứng dụng Robot Kit tháo lắp cho mục đích học tập và nghiên cứu/ Lê Anh Kiệt, Nguyễn Đình Uyên, Kiều Trung Liêm,…// Tự động hóa ngày nay .- 2015 .- Số 171 .- Tr. 42-44.

Nội dung: Trình bày các ứng dụng cơ bản Robot Kit (Hexa) của VNRobotics trong nghiên cứu, học tập và giải trí. Các phiên bản khác nhau từ Robot Kit gồm xe đua, xe tự hành tránh vật cản, xe điều khiển từ xa, robot đá bóng,…được giới thiệu trong bài này tạo điều kiện học tập và nghiên cứu cho sinh viên, học sinh.

Từ khóa: Robot Kit, Robot lắp ráp, ứng dụng robot kit.

XÂY DỰNG
1/ Ảnh hưởng của chuyển vị ban đầu đến chuyển vị đỉnh của gối cách chấn ma sát con lắc đơn/ KS. Nguyễn Anh Phúc, TS. Đào Đình Nhân, TS. Nguyễn Hồng Ân// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 126-129.

Nội dung: Khảo sát ảnh hưởng của chuyển vị ban đầu đến lịch sử chuyển vị và chuyển vị đỉnh của gối cách chấn ma sát con lắc đơn, bằng cách mô phỏng ứng xử của hệ cách chấn một khối lượng chịu kích động động đất. 

Từ khóa: Gối cách chấn ma sát, chuyển vị ban đầu, chuyển vị đỉnh.

2/ Ảnh hưởng của điều kiện gia nhiệt nguyên vật liệu đến quá trình Geopolymer hóa của vữa/ Phan Đức Hùng, Lê Anh Tuấn// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 122-124.

Nội dung: Nghiên cứu trình bày sự phát triển cường độ của vữa geopolymer được tạo thành từ tro bay kết hợp với dung dịch hoạt hóa alkaline và cát trong các điều kiện chế tạo, dưỡng hộ khác nhau. Quá trình geopolymer hóa sẽ tác động đến cường độ của vữa sử dụng tro bay. Sự phát triển cường độ của vữa geopolymer cần đến quá trình dưỡng hộ nhiệt, đây là một trong những yêu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất vật liệu geopolumer. Nghiên cứu chỉ ra các phương pháp gia nhiệt nguyên liệu có khả năng áp dụng để sản xuất vữa geopolymer.

Từ khóa: Điều kiện gia nhiệt, cường độ, dung dịch alkaline, vữa geopolymer.

3/ Ảnh hưởng của lực dọc đến phá hoại lũy tiến của kết cấu khung đàn – dẻo/ ThS. Vũ Văn Hoàng, TS. Nguyễn Văn Tú// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 79-81.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán và kết quả đánh giá ảnh hưởng của lực dọc đến phá hoại lũy tiến của kết cấu khung phẳng đàn – dẻo.

Từ khóa: Kết cấu khung đàn – dẻo.

4/ Ảnh hưởng của tính công tác hỗn hợp vữa bê tông tự lèn đến chất lượng bê tông/ TS. Hồ Ngọc Khoa// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 93-95.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu bằng thực nghiệm sự ảnh hưởng của tích công tác hỗn hợp vữa bê tông tự lèn đến độ rỗng và cường độ bê tông. 
Từ khóa: Bê tông tự lèn, tích công tác, độ xòe, tự chảy, độ rỗng, cường độ bê tông.

5/ Ảnh hưởng của vận tốc, khối lượng đối với hệ số tải trọng động trong mô hình cầu dầm đơn giản dưới tác dụng của tải trọng di chuyển/ ThS. Phan Huy Thiện, TS. Nguyễn Cẩm Ngôn, ThS. Hồ Viết Chương// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc và khối lượng tải trọng tới hệ số động trong mô hình cầu dầm đơn giản dưới tác dụng của tải trọng di chuyển. Bài báo lần lượt trình bày: đầu tiên là mô hình cầu dầm đơn giản với mô hình hai khối lượng cho tải trọng di động, sau đó tiến tới thiết lập hệ phương trình vi phân, giải bài toán bằng phương pháp Newmark và được lập trình trên ngôn ngữ Matlab, cuối cùng chương trình lập ra sẽ được dùng để phân tích ảnh hưởng của tham số vận tốc và khối lượng tải trọng tới hệ số động.

Từ khóa: Phân tích dao động, cầu dầm, hệ số động, phần tử hữu hạn, mô hình hai khối lượng, tải trọng di động.

6/ Bê tông nhựa rỗng làm lớp mặt cho các tuyến cao tốc và mặt đường ô tô cấp cao ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Phước Minh// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 11-14, 24.

Nội dung: Giới thiệu một loại vật liệu mới về bê tông nhựa lớp tạo nhám với yêu cầu thành phần vật liệu, quy định giới hạn kỹ thuật. So với các loại bê tông tạo nhám tại Việt Nam đã sử dụng; đặc điểm nhám và thoát nước của vật liệu này khá tốt; góp phần làm đa dạng và phong phú hơn khi sử dụng vật liệu bê tông nhựa lớp phủ tạo nhám mà có thể thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông nhựa rỗng, bê tông nhựa lớp tạo nhám, đường cao tốc, mặt đường ô tô cấp cao.

7/ Các phương thức thực hiện dự án “thiết kế - đấu thầu – xây dựng” và “thiết kế - xây dựng” và vấn đề phân chia rủi ro cho các bên thực hiện dự án/ TS. Nguyễn Thế Quân// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 97-99.

Nội dung: Trình bày các nội dung cơ bản của hai phương thức thực hiện dự án “thiết kế - đấu thầu – xây dựng” và “thiết kế - xây dựng” và so sánh chúng trên cơ sở phân chia rủi ro cho các bên thực hiện.

Từ khóa: Phương thức thực hiện dự án, thiết kế - đấu thầu – xây dựng, thiết kế - xây dựng, phân chia rủi ro.

8/ Cọc ván cừ bê tông cốt thép dự ứng lực, khả năng ứng dụng vào công trình kè trên nền đất yếu/ TS. Nguyễn Bảo Việt// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 44-51.

Nội dung: Nghiên cứu khả năng áp dụng kết cấu cọc ván PC vào dự án kè sông Trà Nóc với nền đất yếu đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long với chiều cao tường thông dụng 2,5m.

Từ khóa: Cọc ván PC, hệ số an toàn ổn định, chuyển vị tổng, chuyển vị đỉnh kè, mô men uốn.

9/ Công thức Lagrange cập nhật trong phân tích ổn định dàn không gian/ ThS. Lề Đình Quốc, TS. Nguyễn Sỹ Lâm, TS. Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Bài báo sử dụng công thức Lagrange cập nhật để thiết lập phương trình phần tử hữu hạn cho hệ dàn phi tuyến hình học, sau đó ứng dụng phương pháp tính toán trực tiếp các điểm giới hạn và phân nhánh để phân tích ổn định hệ đàn không gian. Một vài ví dụ số được phân tích và so sánh kết quả với các nghiên cứu trước đây cho thấy chính xác của mô hình đề xuất.

Từ khóa: Dàn không gian, ổn định, công thức Lagrange cập nhật.

10/ Chức năng và việc bố trí deport đường sắt đô thị/ TS. Nguyễn Hữu Thiện// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 32-36, 54.

Nội dung: Trình bày khái quát chức năng, các hình thức cơ bản của depot, hình thức nối ray giữa tuyến và depot, một số hình thức bố trí depot và các bộ phận chủ yếu của depot đường sắt đô thị.

Từ khóa: Đường sắt đô thị, depot, chức năng depot, bố trí depot.

11/ Đánh giá hiệu quả xử lý và khả năng thu hồi khí sinh học nước thải giết mổ gia súc bằng công nghệ màng lọc kỵ khí/ ThS. Dương Thu Hằng, KS. Vũ Đức Cảnh, TS. Trần Thị Hiền Hòa, TS. Trần Thị Việt Nga// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 67-70.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả xử lý và khả năng thu hồi khí sinh học của nước thải giết mổ gia súc (lợn) bằng công nghệ màng lọc kỵ khí trên mô hình thí nghiệm và điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Từ khóa: Nước thải lò mổ, công nghệ màng kỵ khí, khí sinh học thành phố Hà Nội.

12/ Giải pháp công nghệ tiên tiến chống ăn mòn bê tông cốt thép công trình biển – đề xuất áp dụng tại cảng Hải Phòng/ TS. Phạm Toàn Đức// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 64-66.

Nội dung: Phân tích cơ chế ăn mòn của bê tông do tác động xâm thực của nước biển, từ đó giới thiệu một số giải pháp phục hồi, bảo vệ công trình một cách hiệu quả.

Từ khóa: Chống ăn mòn bê tông, công trình biển.

13/ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thầu phụ của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Lưu Anh Sơn// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 33-34.

Nội dung: Định hướng phát triển và quan điểm của công ty trong việc nâng cao chất lượng quản lý thầu phụ trong thời gian tới. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thầu phụ của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Từ khóa: Luật Đấu thầu, Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, quản lý, thầu phụ, thầu chính.

14/ Hiệu quả sử dụng sợi thép trong việc cải thiện khả năng kháng cắt của dầm cao/ TS. Nguyễn Minh Long, ThS. Trịnh Lâm Minh Tiến, ThS. Trần Quốc Toàn// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 106-108.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp sử dụng sợi thép cho việc cải thiện ứng xử của dầm cao khi chịu tác động của lực cắt, trong đó tập trung khảo sát thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép và tương tác giữa hàm lượng sợi thép với hàm lượng cốt đai đến ứng xử và khả năng kháng cắt của dầm cao. Chương trình thực nghiệm được tiến hành dựa trên 12 mẫu dầm cùng kích thước có hàm lượng sợi và cốt đai thay đổi.

Từ khóa: Dầm cao, sợi thép phân tán, hàm lượng sợi, hàm lượng cốt đai, khả năng kháng cắt.

15/ Kinh nghiệm quốc tế trong giám sát và quản lý dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC/ Lê Anh Dũng// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 113-115.

Nội dung: Hợp đồng tổng thầu FPC (Engineering Procurement – Construction) đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia phát triển. Tuy nhiên, loại hình hợp đồng này vần còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Việc học hỏi các kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước (cả thành công lẫn thất bại) đều sẽ hữu ích cho việc áp dụng vào tình hình thực tiễn tại Việt Nam.

Từ khóa: Dự án, FPC, Thế giới, Việt Nam

16/ Khảo sát biến dạng chiều dài khi thiết kế và thi công tuyến đường có chiều dài lớn/ TS. Trần Quang Học, KS. Nguyễn Đình Đức// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Nghiên cứu khảo sát biến dạng chiều dài tuyến đường có chiều dài lớn trong giai đoạn khảo sát-thiết kế và thi công, từ đó đưa ra giải pháp lựa chọn mặt chiếu và múi chiếu hợp lý để sự biến dạng chiều dài là nhỏ nhất.

Từ khóa: Biến dạng chiều dài, khảo sát, thiết kế, thi công, tuyến đường, kỹ thuật xây dựng đường.

17/ Khảo sát nguyên nhân trượt theo từng mảng sau mùa mưa của đồi đất đỏ bazan cạnh đường giao thông Tây Nguyên/ TS. Ngô Tấn Dược// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu: Các phương trình hồi quy về tính chất cơ lý của đất Bazan có cấu trúc tự nhiên theo độ ẩm trong đất; Chiều cao giới hạn (h) của các đồi dốc phụ thuộc vào độ dốc (1:m), theo tiêu chuẩn 22TCN262-2000.

Từ khóa: Chiều cao giới hạn, trượt từng mảng, đá phong hóa Bazan.

18/ Khảo sát quá trình chảy dẻo của tiết diện dầm liên hợp thép – bê tông bằng phương pháp chia thớ/ NCS. Hoàng Hiếu Nghĩa, TS. Nghiêm Mạnh Hiến, PGS. TS. Vũ Quốc Anh// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Trình bày cách xây dựng đường cong Mômen – góc xoay của tiết diện dầm liên hợp thép – bê tông bằng phương pháp thớ. Áp dụng phương pháp số để xây dựng phần mềm vẽ đường cong M – O của tiết diện dầm liên hợp thép – bê tông. Xác định điểm bắt đầu chảy dẻo và điểm chảy dẻo hoàn toàn của tiết diện dầm liên hợp qua đường cong Mômen – góc xoay. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chảy dẻo của tiết diện dầm liên hợp thép – bê tông.

Từ khóa: Chảy dẻo, dầm liên hợp, phương pháp thớ, phương pháp số.

19/ Liên kết trong quy hoạch xây dựng vùng ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Tố Lăng// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 103-105.

Nội dung: Trình bày những nét cơ bản về tầm quan trọng của vùng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các tiêu chí khác nhau cho những loại vùng khác nhau ở Việt Nam, những vấn đề tồn tại trong liên kết vùng và một số giải pháp về phát triển mối liên kết vùng, kể cả công tác triển khai, thực hiện quy hoạch và công tác quản lý phát triển.

Từ khóa: Liên kết, quy hoạch vùng, quản lý phát triển.

20/ Mô hình mô phỏng đấu thầu cạnh tranh trong các dự án xây dựng có xét đến mối tương quan giữa các nhà thầu tham gia/ Lương Đức Long, Phạm Minh Ngọc Duyên// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ nhà thầu đưa ra chiến lược đấu thầu có xét đến tương quan về giá của các nhà thầu. Giai đoạn đầu tiên xác định hệ số tương quan giữa giá dự thầu của các nhà thầu và quan sát sự ảnh hưởng của hệ số tương quan này với xác suất chiến thắng. Giai đoan thứ hai là tối ưu giá trị markup để cân bằng giữa xác suất thắng thầu và lợi nhuận đạt được. Mô phỏng Monte Carlo được sử dụng để xây dựng mô hình thông qua việc tạo ra các biến ngẫu nhiên tương quan, từ đó xác định xác suất chiến thắng cũng như lợi nhuận tối ưu cho nhà thầu.

Từ khóa: Chiến lược đấu thầu, markup, mô phỏng Monte Carlo, thống kê Bayesian, tương quan dữ liệu khuyết.

21/ Mô phỏng các công tác thiết kế dự án xây dựng với kỹ thuật đồng thời (concurrent engineering)/ TS. Lương Đức Long, Nguyễn Thị Thảo Nguyên// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 47-50.

Nội dung: Trình bày một phương pháp mô phỏng bằng cách lập mô hình tối ưu hóa cho một tập các công tác của một dự án. Phương pháp mô phỏng được sử dụng để phân tích cân bằng chi phí và thời gian vì nó cho phép lập mô hình nhiều yếu tố và các tương tác phức tạp của chúng. 

Từ khóa: Kỹ thuật đồng thời, thiết kế, độ nhạy, độ tiến triển, làm lại, mô phỏng.

22/ Một phương pháp xác định khả năng kháng cắt của dầm cao sử dụng sợi thép/ TS. Nguyễn Minh Long, ThS. Trịnh Lâm Minh Tiến, ThS. Trần Quốc Toàn// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 85-88.

Nội dung: Giới thiệu một công thức mới để dự đoán khả năng kháng cắt của dầm cao sử dụng sợi thép. Tính chính xác của công thức đề xuất được kiểm chứng trên dữ liệu 77 mẫu dầm của các tác giả khác và 12 dầm của chính tác giả. Công thức cũng được so sánh với 4 công thức đã có. 

Từ khóa: Dầm cao, sợi thép, khả năng kháng cắt, công thức, kiểm chứng.

23/ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê các dự án đầu tư xây dựng do các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng thực hiện/ Nguyễn Thị Việt Nga// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 35-36.

Nội dung: Định hướng đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng thời gian tới. Mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thống kê đầu tư. Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thống kê đầu tư.

Từ khóa: Bộ Xây dựng, thống kê, dự án đầu tư, nhóm giải pháp, hiệu quả, hệ thống chỉ tiêu.

24/ Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về đặc tính từ biến của mẫu hỗn hợp ATB và mẫu hai lớp ATB – Bê tông Asphalt/ PGS. TS. Trần Thị Kim Đăng, ThS. Trần Danh Hợi// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 8-10.

Nội dung: Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ban đầu về đặc tính từ biến của mẫu hỗn hợp ATB và mẫu hỗn hợp hai lớp ATB + AC sử dụng thí nghiệm từ biến tính. 

Từ khóa: Đặc tính từ biến, bê tông Asphalt, mẫu hỗn hợp ATB, mẫu hỗn hợp hai lớp ATB + AC.

25/ Nâng cao độ chính xác của phương pháp nhận dạng cản nội ma sát từ số liệu đo hàm phản ứng tần số gia tốc của kết cấu/ ThS. Vũ Đình Hương, PGS. TS. Phạm Đình Ba// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 70-72.

Nội dung: Bài báo sử dụng phương pháp độ rộng tổng quát để nhận dạng các tham số của mô hình cản nội ma sát của hệ kết cấu. Sử dụng số liệu đo hàm phản ứng tần số gia tốc để xây dựng các công thức ước lượng hệ số cản. Khảo sát với hệ 2 bậc tự do cho thấy, các công thức đề xuất có độ chính xác cao hơn và phạm vi ước lượng rộng hơn các công thức cơ bản hiện có khi nhận dạng, ước lượng hệ số cản nội ma sát. 

Từ khóa: Động lực học công trình, cản nội ma sát, nhận dạng cản, hàm phản ứng tần số gia tốc.

26/ Nền đất sét yếu gia cố cọc cừ tràm, mô đun biến dạng và độ lún/ TS. Nguyễn Bảo Việt// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 64-66.

Nội dung: Nghiên cứu về độ lún của nền gia cố cọc cừ tràm dựa trên các thí nghiệm nén tĩnh hiện trường cho cọc cừ tràm đơn cũng như nền gia cố với các mật độ cọc khác nhau tại Thành phố Cần Thơ.

Từ khóa: Cọc cừ tràm, nền gia cố, mô đun biến dạng, độ lún. 

27/ Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép và tro trấu đến bê tông cường độ siêu cao – UHPSFC/ TS. Trần Bá Việt, KS. Uông Hồng Sơn// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 116-118.

Nội dung: Nêu ra các kết quả nghiên cứu sử dụng cốt sợi thép siêu mảnh và tro trấu của đồng bằng Sông Cửu Long để chế tạo loại bê tông này.

Từ khóa: Bê tông cường độ siêu cao sử dụng sợi thép, phụ gia khoáng hoạt tính, tro trấu.

27/ Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng bề mặt đến trường áp lực trong bể chứa/ PGS. TS. Vũ Ngọc Quang, Lương Sĩ Hoàng// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Trình bày cách thiết lập các phương trình cơ bản của bài toán dao động bể chứa chất lỏng chịu tác dụng của tải trọng động. Bài toán được đặt theo quan điểm tương tác động lực học kết cấu – chất lỏng. Lập chương trình tính toán số để nghiên cứu ảnh hưởng của sóng bề mặt đến trường áp lực trong bể chứa.

Từ khóa: Động lực học bể chứa chất lỏng, sóng bề mặt, tương tác rắn – lỏng.

29/ Nghiên cứu hiệu quả gia cường kháng uốn cho dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu tấm sợi các bon/ TS. Nguyễn Trung Hiếu// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 1 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của kết cấu dầm bê tông cốt thép được gia cường sức kháng uốn bằng vật liệu tấm sợi các bon (CFRP).

Từ khóa: Gia cường, tấm sợi các bon, dầm bê tông cốt thép, khả năng chịu uốn.

30/ Nghiên cứu một số vấn đề về hiệu ứng nhóm trong móng cọc công trình cầu/ TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 25-31.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết mối quan hệ tương tác giữa cọc và nền, các phương pháp phân tích tĩnh hiệu ứng nhóm trong móng cọc. Đồng thời, tác giả đã khảo sát ảnh hưởng của hệ số hiệu ứng nhóm đối với các đại lượng như khoảng cách giữa các cọc, đường kính cọc, số lượng cọc trong móng cho nền đất sét và cát trên cơ sở phương pháp thực nghiệm. Từ đó, bài báo đã đưa ra một số nhận xét và kết luận quan trọng.

Từ khóa: Móng cọc, công trình cầu, hiệu ứng nhóm, xây dựng cầu.

31/ Nghiên cứu phương pháp tính toán độ cao và phạm vi dâng nước lũ do hệ thống mỏ hàn ngập gây ra/ TS. Phạm Thành Nam// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 96-99.

Nội dung: Phân tích các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng dâng cao mực nước tại thượng lưu hệ thống mỏ hàn, từ đó, đề xuất phương pháp tính toán và xây dựng chương trình phần mềm XOLUTA-02 tính toán độ dâng cao mực nước trong các trường hợp bố trí mỏ hàn khác nhau, ứng dụng trong việc kiểm tra ảnh hưởng của công trình đối với đê điều chống lũ và phân tích diễn biến lòng dẫn khu vực mỏ hàn.

Từ khóa: Mỏ hàn, xói lòng sông, điều khiển lũ, giao thông thủy.

32/ Nghiên cứu quá trình lan truyền sóng nổ và tương tác với kết cấu công trình dạng mềm trong môi trường san hô/ Vũ Đình Lợi, Nguyễn Hữu Thế// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 125-128.

Nội dung: Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định quá trình tương tác giữa công trình có kết cấu dạng mềm với môi trường san hô xung quanh khi sóng nổ lan truyền đến, nhằm mục đích phục vụ cho việc lựa chọn dạng kết cấu công trình trên các đảo, làm sơ sở cho việc áp dụng trong thực tế.

Từ khóa: Tải trọng nổ, lan truyền sóng nổ, môi trường san hô.

33/ Nghiên cứu quá trình lan truyền sóng nổ và tương tác với công trình có kết cấu công trình dạng cứng trong môi trường san hô/ Vũ Đình Lợi, Nguyễn Hữu Thế// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 134-136.

Nội dung: Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định quá trình tương tác giữa công trình có kết cấu dạng cứng nằm trong môi trường san hô khi sóng nổ lan truyền đến và tương tác với công trình, nhằm mục đích phục vụ cho việc lựa chọn dạng kết cấu công trình sử dụng trên các đảo, từ đó rút ra các kết luận làm cơ sở cho việc áp dụng trong thực tế.

Từ khóa: Tải trọng nổ, lan truyền sóng nổ, môi trường san hô.

34/ Nghiên cứu so sánh các phương pháp tính toán độ lún của móng cọc cho khu vực địa chất Cần Thơ/ TS. Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Nghiên cứu so sánh các kết quả tính toán độ lún của móng cọc từ lời giải giải tích theo tiêu chuẩn 205-1998, theo tác giả Nguyễn Uyên và bằng phương pháp FEM với sự hỗ trợ của phần mềm plaxis 3D.

Từ khóa: Phương pháp Plaxis 3D, độ lún của móng cọc.

35/  Nghiên cứu sử dụng mô hình trong phòng thí nghiệm để đánh giá sức chịu tải của nền đất yếu gia cố cột đất trộn xi măng dưới nền đường khi nền đất có hàm lượng Montmorillonite khác nhau/ PGS. TS. Lê Văn Nam, TS. Nguyễn Minh Tâm, NCS. Nguyễn Ngọc Thắng// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 89-92.

Nội dung: Nghiên cứu này mô phỏng bằng mô hình trong phòng thí nghiệm để đánh giá sự ảnh hưởng của khoáng Montmorillonite (MMT) đến sức chịu tải của nền đất yếu gia cố cột đất trộn xi măng. Để thực hiện việc nghiên cứu này mô hình thực nghiệm mô phỏng 1g đã được nghiên cứu và chế tạo. Các hàm lượng MMT khác nhau thay đổi từ 0% đến 15% của nền đất sét xung quanh các cột đất trộn xi măng cũng đã được xác lập trong thí nghiệm để đánh giá sự thay đổi này đến cường độ của nền đất được gia cố bằng cột đất trộn xi măng.

Từ khóa: Montmorillonite, Bentonite, Kaolinite, CDM, mô hình, đất yếu, Đồng bằng sông Cửu Long.

36/ Nghiên cứu sự phá hoại của vật liệu composites dạng sợi bằng phương pháp phân tích ảnh chụp cắt lớp/ ThS. Nguyễn Xuân Đại, Trần Văn Cương// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 23-31.

Nội dung: Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích ảnh chụp cắt lớp để xây dựng lại mô hình 3D của mẫu thử, quan sát sự thay đổi về cấu trúc nhằm nghiên cứu cơ chế phá hoại của mẫu composite sợi ceramic dưới tác dụng của lực kéo dọc trục.

Từ khóa: Vật liệu composites dạng sợi, phương pháp phân tích ảnh chụp cắt lớp, cơ chế phá hoại, lực kéo dọc trục.

37/ Nghiên cứu tác động của đảo hình tròn, đảo xuyến đến tốc độ của các phương tiện cơ giới khi chạy qua một số nút giao thông cùng mức ở Hà Nội/ TS. Đặng Quang Minh// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 48-54.

Nội dung: Nghiên cứu tốc độ xe chạy qua nút của các phương tiện giao thông cơ giới khi chạy qua một số nút giao thông cùng mức ngã tư thông thường có bố trí đảo tròn, đảo xuyến ở Hà Nội, từ đó tìm ra mối liên hệ giữa đường kính đảo và tốc độ xe chạy. Quy luật này sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về loại hình tổ chức giao thông này. Trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao an toàn giao thông.

Từ khóa: Nút giao thông cùng mức, đảo tròn, đảo xuyến, nút giao thông hình xuyến, an toàn giao thông, hành vi người lái.

38/ Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép sử dụng bê tông cốt sợi thép/ TS. Nguyễn Trung Hiếu// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 85-87.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi thép. Nghiên cứu được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm và Kiểm định công trình – Trường Đại học Xây dựng. Những kết quả thu được góp phần làm rõ ứng xử cũng như khả năng áp dụng của vật liệu bê tông cốt sợi thép trên kết cấu công trình.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, cốt sơi thép, vết nứt, phá hoại.

39/ Nghiên cứu ứng dụng mô hình lựa chọn chế độ công nghệ phù hợp của quy trình sinh học ứng dụng trong xử lý nước rỉ rác/ PGS. TS. Đặng Xuân Hiếu, Nguyễn Văn Kiên// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 38-42.

Nội dung: Sử dụng phần mềm BioWin để mô phỏng các công nghệ sinh học AAO và AAOAO-MBBR nhằm mục đích lựa chọn chế độ công nghệ phù hợp như: thời gian lưu thủy lực (HRT) trong các bể pháp ứng, tỷ số tuần hoàn, nồng độ oxy hòa tan…

Từ khóa: Mô hình, chế độ công nghệ phù hợp, quy trình sinh học, xử lý nước rỉ rác.

40/ Nhận dạng liên kết ngàm đàn hồi kết cấu khung – cọc không gian/ TS. Nguyễn Xuân Bàng, ThS. Nguyễn Văn Nhân// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 119-121.

Nội dung: Trình bày kết quả giải bài toán nhận dạng độ cứng liên kết ngàm đàn hồi của hệ kết cấu thanh – cọc. Mô hình tính của bài toán là hệ kết cấu thanh – cọc dưới dạng khung không gian, biến dạng đàn hồi tuyến tính, liên kết cọc – nền được thay thế bằng ngàm đàn hồi tại bề mặt đất. Bài toán đặt ra được giải theo phương pháp hàm phạt kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn. Từ tính toán bằng số cho thấy mô hình, thuật toán và chương trình tính toán là đáng tin cậy, có thể sử dụng để nhận dạng độ cứng ngàm đàn hồi kết cấu khung – cọc không gian.

Từ khóa: Nhận dạng, ngàm đàn hồi.

41/ Phân tích động lực học vỏ trụ thoải có gân gia cường lệch tâm trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của sóng xung kích/ PGS. TS. Nguyễn Thái Chung, ThS. Lê Xuân Thùy// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 73-76.

Nội dung: Trình bày thuật toán phần tử hữu hạn và chương trình tính trong môi trường Matlab phân tích động lực học kết cấu vỏ trụ thoải có gân gia cường đặt trên các liên kết đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng sóng xung kích do nổ gây ra và một số kết quả khảo sát số, xem xét ảnh hưởng của một số thông số đến đáp ứng của vỏ.

Từ khóa: Vỏ trụ thoải, gân gia cường, sóng xung kích, liên kết đàn hồi.

42/ Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ nối giữa hai kết cấu khung chịu động đất/ Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 109-111.

Nội dung: Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ (Magneto-Rheological, MR) nối giữa hai kết cấu khung chịu băng gia tốc nền động đất. Hệ cản lưu biến từ được mô hình bởi các lò xo và cản nhớt, lực cản sinh ra từ hệ này là một hàm phụ thuộc vào điện thế cung cấp và những thông số đặc trưng của nó. Hệ khung phẳng được mô hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn với các chuyển vị thẳng và xoay mỗi nút…

Từ khóa: Cản biến lưu từ, kết cấu khung, gia tốc nền động đất.

43/ Phân tích tự động chuyển vị ngang từ số liệu quan trắc hiện trường nhằm cảnh báo sớm hiện tượng sạt lở ven sông/ Lý Thị Minh Hiền, TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 121-125.

Nội dung: Xây dựng một phần mềm phân tích tự động chuyển vị ngang từ số liệu quan trắc hiện trường nhằm cảnh báo sớm hiện tượng sạt lở ven sông. 

Từ khóa: Sạt lở, hệ thống cảnh báo sớm, quan trắc hiện trường, chuyển vị ngang, thiết bị đo chuyển vị ngang.

44/ Phân tích thời gian đạt được (Earned Duration) các công tác trên chuỗi găng trong đo lường tiến độ và dự báo thời gian hoàn thành dự án/ Lương Đức Long, Nguyễn Minh Đức// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 80-81. 

Nội dung: Đề xuất phương pháp thời gian đạt được (EDM). Mô hình đề xuất ứng dụng lý thuyết EDM vào các công tác trên chuỗi găng cho phép đo lường tiến độ và dự báo thời gian hoàn thành của dự án xây dựng. Mô hình được thiết lập trên nền Excel nên dễ dàng sử dụng và kiểm soát. Một dự án ví dụ cụ thể được áp dụng để minh họa cho mô hình.

Từ khóa: Đo lường tiến độ, dự báo thời gian dự án, quản lý giá trị đạt được (EVM), quản lý thời gian đạt được (EDM), tiến độ dự án xây dựng.

45/ Phân tích ứng xử của bản bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao/ TS. Trần Bá Việt, TS. Lê Minh Long, ThS. Nguyễn Trung Hòa// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 10-17.

Nội dung: Trình bày một số kết quả khảo sát thực nghiệm trên các bản bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao, các quan sát và phân tích tập trung vào: quan hệ tải trọng và độ võng; quan hệ tải trọng và biến dạng; sự hình thành vết nứt của bản bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao, nhằm mục đích sử dụng chế tạo bản mặt cầu treo.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao, cầu treo, quan hệ tải trọng.

46/ Phân tích ứng xử của bản kê bốn cạnh bê tông cốt sợi thép chất lượng siêu cao dùng cho cầu nông thôn/ TS. Trần Bá Việt, TS. Lê Minh Long, ThS. Nguyễn Trung Hòa// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 114-117.

Nội dung: Trình bày một số kết quả khảo sát thực nghiệm trên bản kê bốn cạnh bê tông cốt sợi thép chất lượng siêu cao, bản kê bốn cạnh này là một modul của bản mặt cầu dân sinh với mục đích ứng dụng cho cầu nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi thép cường độ siêu cao, bản kê bốn cạnh, cầu dân sinh.

47/ Phương pháp đánh giá chất lượng mặt đường và trợ giúp quyết định lựa chọn công việc bảo trì mặt đường ô tô/ TS. Đinh Văn Hiệp// Cầu đường Việt Nam .- 2015 .- Số 4 .- Tr. 37-41. 

Nội dung: Trình bày và phân tích phương pháp đánh giá chất lượng mặt đường và trợ giúp quyết định lựa chọn công việc bảo trì mặt đường ô tô. Phương pháp tiếp cận kết nối với phân tích tối ưu kinh tế-kỹ thuật của mạng lưới dưới góc độ vĩ mô, nhằm xác định cụ thể công tác bảo trì, sữa chữa và cải tạo dựa trên các phân tích về kỹ thuật bảo đảm tính đúng đắn cho quá trình quyết định đầu tư.

Từ khóa: Bảo trì mặt đường, chất lượng mặt đường, phân tích kinh tế - kỹ thuật.

48/ Phương pháp độ rộng dải tần số tổng quát trong bài toán nhận dạng cản nhớt của kết cấu/ Vũ Đình Hương, TS. Lê Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Văn Trọng// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 61-63.

Nội dung: Trình bày phương pháp dải tần số tổng quát và đưa ra công thức chính xác để ước lượng tỷ số cản nhớt từ hàm phản ứng tần số chuyển vị.

Từ khóa: Phương pháp độ rộng nửa công suất, kết cấu. 

49/ Phương pháp đơn giản phân tích phi tuyến cọc đơn chịu tải trọng ngang/ TS. Nghiêm Mạnh Hiến// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 100-102.

Nội dung: Trình bày phương pháp đơn giản phân tích ứng xử phi tuyến của hệ cọc – đất chịu tải trọng ngang đặt tại đỉnh cọc. Phương pháp này dựa trên phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm trên nền đàn hồi với phi tuyến của lò xo nền đặc trưng bởi đường cong p-y. Phương pháp được đánh giá bằng việc so sánh kết quả tính toán với các dữ liệu thí nghiệm đã được thực hiện.

Từ khóa: Cọc đơn, tải trọng ngang, lò xo phi tuyến, đường cong p-y.

50/ Quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu/ TS. Lưu Đức Cường// Xây dựng .- Số 03 .- Tr. 82-84.

Nội dung: Đề xuất quan điểm, phương pháp tiếp cận, chiến lược, giải pháp quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong đó nhấn mạnh việc giành không gian, tôn trọng các nguyên lý và chức năng sinh thái của nước; giải pháp phi công trình; phương pháp thiết kế dựa trên công suất thoát lũ trong tương lai; điều chỉnh thông số thiết kế trong điều kiện biến đổi khí hậu; và đặc biệt là lồng ghép quy hoạch thoát nước trong quy hoạch không gian sử dụng đất.

Từ khóa: Thoát nước đô thị bền vững, biến đổi khí hậu, chiến lược tích hợp, quy hoạch lồng ghép, quản lý thích ứng.

51/ Tác động của tải trọng lặp đến khả năng chịu cắt của cột bê tông cốt thép/ TS. Lê Việt Dũng// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 61-63.

Nội dung: Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của tải trọng lặp theo phương ngang đến sự thay đổi sức kháng cắt của cột bê tông cốt thép.

Từ khóa: Độ bền chịu cắt, cột bê tông cốt thép, tải trọng lặp, mô hình tuyến tính, mô hình phi tuyến.

52/ Tăng cường tính linh hoạt nội dung giấy phép trong quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các đô thị lớn ở Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Minh// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Giới thiệu những phương thức kiểm soát linh hoạt về hệ số sử dụng đất, tổng diện tích sàn xây dựng cần bổ sung trong cấp giấy phép xây dựng ở Việt Nam, phù hợp với các chính sách ưu tiên, khuyến khích xây dựng phát triển đô thị dựa trên một số kinh nghiệm thế giới.

Từ khóa: Giấy phép xây dựng, hệ số sử dụng đất, tổng diện tích sàn xây dựng, quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch, quy hoạch đô thị.

53/ Tính toán cột chống tạm tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi trong thiết kế biện pháp thi công tầng hầm/ TS. Hồ Ngọc Khoa, KS. Phạm Quang Cường// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 52-57.

Nội dung: Giới thiệu nguyên tắc cơ bản thiết kế cột chống tạm (kingpost) tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi trong thi công tầng hầm nhà cao tầng theo phương pháp Top-down: theo lực bám dính khi kingpost không có đinh chống cắt; theo tiêu chuẩn thiết kế BS 5950-1990 và Eurocode 4 khi kingpost có đinh chống cắt. 

Từ khóa: Thi công tầng hầm, Top-down, cột chống tạm, lực bám dính, đinh chống cắt, cọc khoan nhồi.

54/ Tính toán ổn định phi tuyến hình học kết cấu dàn vòm phẳng tĩnh định trong và siêu tĩnh ngoài/ ThS. Phạm Văn Đạt// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 18-22.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân tích ổn định cho dàn vòm phẳng tĩnh định trong siêu tĩnh ngoài có kể đến tính phi tuyến hình học của dàn vòm phẳng dựa trên phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. 

Từ khóa: Dàn, phi tuyến hình học, phân tích ổn định.

55/ Tính xoắn dầm thép chữ H bằng biểu đồ theo quy phạm Mỹ AISC/ PGS. TS. Vũ Quốc Anh, ThS. Vũ Quang Duẩn// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 67-73.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính xoắn dầm thép tiết diện chữ H theo tiêu chuẩn AISC bằng cách dùng biểu đồ. Biểu đồ này được lập trên cơ sở lý thuyết tính xoắn kiềm chế. Việc tính bằng biểu đồ không cần dùng các phần mềm chuyên dụng nên rất thuận tiện cho các kỹ sự thiết kế kết cấu. Trình tự tính toán bằng biểu đồ được minh họa bằng một ví dụ.

Từ khóa: Phương pháp tính xoắn dầm thép, tiết diện chữ H, Tiêu chuẩn AISC, biểu đồ.

56/ Ứng xử cắt của dầm cao có sẵn vết nứt được phục hồi bằng vật liệu CFRP: ảnh hưởng của kích thước tiết diện/ TS. Nguyễn Minh Long, ThS. Phan Vũ Phương// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 51-54.

Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của kích thước tiết diện đến ứng xử của dầm cao bê tông cốt thép có sẵn vết nứt được phục hồi bằng dải sợi carbon (CFRP) theo dạng chữ U. Chương trình thực nghiệm được thực hiện trên chín dầm bê tông cốt thép với ba tỉ lệ kích thước khác nhau (1:2:3), gồm sáu dầm gia cường và ba dầm đối chứng.

Từ khóa: Yếu tố kích thước, dầm cao bê tông cốt thép, khả năng chịu cắt, FRP.

57/ “Ước tính tổng giờ công thiết kế chi tiết các công trình công nghiệp”/ KS. Nguyễn Hữu Nhã, TS. Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 54-56.

Nội dung: Khảo sát và ước tính tổng giờ công thiết kế chi tiết cho công tác xây dựng các công trình công nghiệp tại công ty tư vấn thiết kế A với mong muốn xây dựng một phương pháp mới hỗ trợ và từng bước thay thế phương pháp hiện tại dựa trên bộ dữ liệu đã được thực hiện tại công ty tư vấn thiết kế A.

Từ khóa: Mạng neuron nhân tạo, ước tính, tổng giờ công.

58/ Về vấn đề kiểm tra đánh giá các buồng thang bộ được bảo vệ chống khói bằng tăng áp/ ThS. Hoàng Anh Giang// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 58-66.

Nội dung: Giới thiệu chung về các loại thang bộ và loại buồng thang bộ được định nghĩa trong QCV 06:2010/BXD, trong đó tập trung vào các loại buồng thang bộ có áp suất không khí dương. Các giải pháp tăng áp cho buồng thang bộ và quy định về công tác kiểm tra đánh giá đối với những hạng mục, bộ phân liên quan nêu trong các tiêu chuẩn nước ngoài cũng được trình bày một cách tóm tắt. Đưa ra những vấn đề cần được xét xét bổ sung trong hệ thống các tài liệu chuẩn của Việt Nam, liên quan đến việc bảo vệ chống khói cho lối thoát nạn nói chung và buồng thang bộ nói riêng.

Từ khóa: An toàn cháy, thoát nạn, bảo vệ chống khói, cầu thang bộ, buồng thang bộ, buồng thang bộ được tăng áp.

59/ Vữa đóng rắn nhanh sửa chữa công trình sử dụng chất kết dính manhêzi phốt phát, tro bay và cát/ TS. Nguyễn Khánh Sơn, KS. Nguyễn Hoàng, KS. Nguyễn Thanh Nhân, KS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 32-38.

Nội dung: Đánh giá tính ứng dụng chất kết dính manhêzi phốt phát (MPB) làm vữa sửa chữa nhanh (loại mác thấp <30Mpa) cho kết cấu bê-tông, xi-măng. 

Từ khóa: Chất kết dính manhêzi phốt phát, vữa đóng rắn nhanh, Sorel, xi-măng axit bazơ.

60/ Xác định độ bền của liên kết dầm cột theo tiêu chuẩn Châu Âu/ Võ Thanh Lương// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 88-91.

Nội dung: Giới thiệu về nút liên kết dầm – cột trong kết cấu khung thép thông thường và khung liên hợp thép – bê tông, và trình bày cách xác định độ bền uốn và cắt của kiểu liên kết dầm cột thông dụng trong kết cấu khung liên hợp theo tiêu chuẩn châu Âu. Một ví dụ xác định độ bền uốn của nút liên kết dầm cột trong kết cấu khung liên hợp, nhằm làm sáng tỏ ảnh hưởng của sự làm việc liên hợp đến độ bền uốn của nút liên kết dầm – cột.

Từ khóa: Nút dầm – cột, khung thép, khung liên hợp thép – bê tông.

61/ Xác định giới hạn sử dụng hệ tọa độ địa diện chân trời địa phương trong trắc địa công trình/ PGS. TS. Đặng Nam Chinh, TS. Lê Văn Hùng// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 01 .- Tr. 39-43.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp xác định phạm vi khả dụng của hệ địa diện địa phương sử dụng cho công tác trắc địa công trình và đề xuất công thức tính số cải chính biến dạng góc ngang.

Từ khóa: Hệ tọa độ địa diện, trắc địa công trình, phạm vi khả dụng.

62/ Xác định quan hệ giữa thời gian thi công và chiều sâu khoan trong thi công cọc nhồi đường kính lớn/ TS. Lê Hoài Long, TS. Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2015 .- Số 04 .- Tr. 100-102.

Nội dung: Xem xét xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa thời gian thi công cọc và chiều sâu khoan cọc (L) bằng phương pháp hồi qui đơn biến. Áp dụng mô hình trên để ước lượng thời gian thi công cọc khoan nhồi.

Từ khóa: Cọc khoan nhồi, thời gian thi công, hồi quy, mô hình.

63/ Xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất/ TS. Nguyễn Bảo Việt// Xây dựng .- 2015 .- Số 03 .- Tr. 75-78.

Nội dung: Đề xuất một phương án xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất cho từng vùng dựa trên các phân tích ổn định mái đất có xét đến tính chất cơ lý và sức kháng của đất.

Từ khóa: Phương pháp Bishop, phân tích ổn định mái đất, bản đồ nguy cơ trượt lở.

KẾ TOÁN

1/ Bàn về định hướng kiểm toán nợ công trong trung và dài hạn/ TS. Trịnh Tiến Dũng// Kiểm toán .- 2015 .- Số 34 tháng 4 .- Tr. 21-24.

Nội dung: Các vấn đề chủ yếu nổi lên trong quản lý nợ công Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế trong kiểm toán nợ công (KTNC) và nguyên tắc xác định ưu tiên KTNC trong thời gian tới.

Từ khóa: Kiểm toán nợ công, trung và dài hạn

2/ Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên- Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Phương Hồng, Hà Hoàng Nhân// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 33-42.

Nội dung: Tính độc lập của kiểm toán viên đóng một vai trò quan trọng trong suốt quá trình kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC). Theo các nghiên cứu trước đây tại các quốc gia khác nhau, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên như: việc cung cấp các dịch vụ phi kiểm toán khi đồng thời cung cấp dịch vụ kiểm toán, sự phụ thuộc về kinh tế đối với một số khách hàng, sự cạnh tranh của thị trường kiểm toán… Kết quả của nghiên cứu này cho thấy quan điểm của người sử dụng BCTC và kiểm toán viên về mức độ ảnh hưởng của một số nhân tố đến tính độc lập của kiểm toán viên. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã tìm thấy có sự khác biệt về quan điểm giữa người sử dụng BCTC và kiểm toán viên trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên của một số nhân tố. Tác giả cũng gợi ý một số giải pháp nhằm đảm bảo và làm tăng tính độc lập của kiểm toán viên phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tính độc lập, Kiểm toán, Báo cáo tài chính

3/ Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên- Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Phương Hồng, Hà Hoàng Nhân// Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 05 .- Tr. 33-42.

Nội dung: Tìm thấy có sự khác biệt về quan điểm giữa người sử dụng BCTC và kiểm toán viên trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên của một số nhân tố. Từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm đảm bảo và làm tăng tính độc lập của kiểm toán viên phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tính độc lập, Kiểm toán, Báo cáo tài chính

4/ Chuẩn hóa chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp/ Ths. Nguyễn Văn Thụ// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 100-101.

Nội dung:  Xây dựng hệ thống chứng từ để chuẩn hoá công tacs quản lý chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và xây dựng hệ thống chứng từ để chuẩn hóa về định mức nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

Từ khóa: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, doanh nghiệp

5/ Đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện có lạm phát/ TS Phạm Thị Thanh hóa// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 140 tháng 5 .- Tr. 27-28

Nội dung: Đề cập đến vấn đề đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện có lạm phát.

Từ khóa: Dự án đầu tư, lạm phát

6/ Đặc điểm của thông tin kế toán quản trị với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam/Nguyễn Quốc Hưng//Kế toán & Kiểm toán .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 51 – 53.

Nội dung: Bài viết làm sáng tỏ những đặc điểm cụ thể của kế toán quản trị và mối quan hệ đặc biệt của nó với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Kế toán quản trị, chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp, Việt Nam

7/ Hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán trong các trường công lập thành phố Nam Định/ ThS. Lê Thị Oanh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số cuối tháng 3 .- Tr. 7-9.

Nội dung: Trình bày thực trạng tổ chức kế toán tại trường công lập tại thành phố Nam Định, những hạn chế còn vướng mắc. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại các trường công lập tại thành phố Nam Định.

Từ khóa: Tổ chức công tác kế toán, trường công lập.

8/ Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập/ TS. Trần Thị Cẩm Thanh// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 140 tháng 5 .- Tr. 29-31,34

Nội dung: Bài viết đánh giá mức độ hòa hợp giữa VAS và IAS/IFRS trên hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp để hoàn thiện trong thời kỳ hội nhập.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, doanh nghiệp, Việt Nam, hội nhập

9/ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành trong các doanh nghiệp chế biến gỗ/ Ths Vũ Thị Thanh Tâm// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 100-101.
Nội dung:  Bài viết đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán chi phí sản xuất, doanh nghiệp chế biến gỗ

10/ Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị ở các trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ/ Ths. Nguyễn Thị Đào// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 140 tháng 5 .- Tr. 21-23

Nội dung: Bài viết nhận diện các tồn tại của công tác kê stoans quản trị (KTQT) ở các trường đại học công lập (ĐHCL) và phân tích các nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị ở các trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ.

Từ khóa: Kế toán quản trị, trường đại học công lập, Việt Nam Cơ chế tự chủ

11/ Kế toán doanh thu bán hàng theo quan điểm kế toán quản trị tại tổng Công ty Máy đông lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)/ Đào Thị Giang, Đào Thị Thu Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 139 tháng 4 .- Tr. 29-31

Nôi dung: Bài viết đưa ra một số ý kiến, góp phần hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán doanh thu bán hàng, kế toán quản trị

12/ Kế toán hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại bệnh viện công: Thực trạng và đề xuất/ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216, tháng 06 .- Tr. 76-84

Nội dung: Phân tích yêu cầu cũng như đánh giá thực tế công tác kế toán đối với hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công, từ đó đưa ra những đề xuất để hoàn thiện công tác này.

Từ khóa: Bệnh viện công, kế toán, khám chữa bệnh dịch vụ, tự chủ tài chính.

13/ Kế toán về trách nhiệm xã hội của một số quốc gia trên thế giới định hướng đối với các doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Đức// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 140 tháng 5 .- Tr. 24-26

Nội dung: Bài viết tập trung vào phân tích vai trò của kế toán với CSR, thông qua nghiên cứu kế toán trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của một số quốc gia để đề xuất một số khuyến nghị cho VN.

Từ khóa:  Kế toán về trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp

14/ Kiểm toán việc quản lý và sử dụng nợ công – một chức năng quan trọng của kiểm toán nhà nước/ PGS.TS Đặng Văn Thanh// Kiểm toán .- 2015 .- Số 34 tháng 4 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Đề cập đến một số giải pháp tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý và sử dụng nợ công. 

Từ khóa: Quản lý và sử dụng nợ công, kiểm toán nhà nước

15/ Kinh nghiệm quốc tế về báo cáo tài chính khu vực công và bài học cho Việt Nam/ Ths Trần Thị Thắm// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 139 tháng 4 .- Tr. 38-40.

Nôi dung: Tổng quan về kế toán công một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.

Từ khóa: Kinh nghiệm quốc tế, báo cáo tài chính khu vực công

16/ Kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất lượng kiểm toán dự án đầu tư và bài học kinh nghiệm cho kiểm toán Nhà nước Việt Nam/Cù Hoàng Diệu// Kế toán & Kiểm toán .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 48 – 49.

Nội dung: Đề cập tới một số kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất lượng kiểm toán dự án đầu tư như: Các chỉ dẫn của Tổ chức quốc tế, các cơ quan kiểm toán tối cao và Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á về kiểm soát chất lượng kiểm toán và thực tiễn kiểm soát chất lượng kiểm toán dự án đầu tư của một số cơ quan kiểm toán Nhà nước.

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán dự án đầu tư, Việt Nam

17/ Làm rõ mối quan hệ giữa mô hình rủi ro và phương pháp kỹ thuật kiểm toán áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính/ NCS. Đinh Thị Thu Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 139 tháng 4 .- Tr. 26-28

Nội dung: Bài viết phân tích làm rõ mối quan hệ giữa mô hình này với việc áp dụng các phương pháp kiểm toán trong từng giai đoạn của cuộc kiểm toán nhằm mục đích giúp kiểm toán viên nhậ thức đúng đắn hơn về vấn đề này. Từ đó, nâng cao chaatsluwowngj cuộc kiểm toán.

Từ khóa: mô hình rủi ro, phương pháp kỹ thuật kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính

18/ Một số giải pháp nhằm nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thời kỳ hội nhập/ ThS. Lưu Thanh Mai// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số cuối tháng 3 .- Tr. 68-71.

Nội dung: Những lãng phí trong viễn thông. Một số giải pháp nhằm loại bỏ những lãng phí trong doanh nghiệp viễn thông. 

Từ khóa: Doanh nghiệp viễn thông, chống lãng phí.

19/ Một số giải pháp phát triển dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam/ ThS. Trần Thị Hồng Vân// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số cuối tháng 3 .- Tr. 74-75.

Nội dung: Trình bày một số thành tựu và thách thức trong kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Một số giải pháp cụ thể để phát triển kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm toán độc lập.

20/ Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam/ Phạm Thị Tươi// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số cuối tháng 3 .- Tr. 72-73.

Nội dung: Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam như: Thiết lập kênh thông tin rõ ràng và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp; Tăng cường sự phản hồi giữa các thông tin kế toán; Sử dụng hình thức thể hiện đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng; Đảm bảo tính kịp thời của thông tin kế toán; Tăng cường áp dụng công nghệ máy tính trong thu thập và xử lý thông tin; Có các biện pháp hạn chế sự quá tải của thông tin.

Từ khóa: Thông tin kế toán quản trị, tổ chức, doanh nghiệp.

21/ Một số vấn đề về quản lý và kiểm toán nợ công/ TS. Vũ Đình Ánh// Kiểm toán .- 2015 .- Số 34 tháng 4 .- Tr. 18-20.

Nội dung:  Đánh giá tình hình quản lý nợ công và kiểm toán nợ công là một trong những công cụ không thể thiếu.

Từ khóa: Kiểm toán nợ công

22/ Mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Văn Thị Thái thu// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 31-45.
Nội dung: Phân tích, đánh giá mức độ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của 35 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2014, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: doanh nghiệp ngành logistics, công bố thông tin, mức độ công bố thông tin kế toán

23/ Nguyên tắc tính chi phí kinh doanh khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp/ Trần Thị Thu Huyền// Tài chính doanh nghiệp .- 2015 .- S00s 5 tháng 5 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Trình bày chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định; Nguyên tắc tính chi phí kinh doanh khấu hao TSCĐ.

Từ khóa: Tài sản cố định, chi phí kinh doanh khấu hao

24/ Những quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 tạo động lực phát triển kinh tế/ Trịnh Công Loan// Kế toán & Kiểm toán .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 9 – 10.

Nội dung: Bài viết đề cập một số trong những quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 tạo động lực mới cho phát triển kinh tế của Luật Doanh nghiệp.

Từ khóa: Luật Doanh nghiệp, phát triển kinh tế

25/ Phân cấp quản lý hoạt động và quản lý tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tỉnh Bình Định/ Nguyễn Ngọc Tiến// Kế toán & Kiểm toán .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 29 – 31.

Nội dung: Bài viết đề cập đến cơ cấu tổ chức phân cấp quản lý hoạt động và quản lý tài chính tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Từ khóa: Quản lý hoạt động, quản lý tài chính, kinh doanh du lịch, Bình Định

26/ Phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 444 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Trình bày việc phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, đặc điểm về quản lý tài chính của các doanh nghiệp xây dựng. Phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng.

Từ khóa: Phân tích báo cáo tài chính, quản trị tài chính, doanh nghiệp xây dựng.

27/ Phương pháp tính giá thành nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp/ Ths. Trần Văn Cường// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 100-101.
Nội dung: Đề cập đến nội dung tính giá thành và kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

Từ khóa: Kế toán tính giá thành, kế toán nguyên vật liệu, kế toán hành chính sự nghiệp.

28/ Quản trị doanh nghiệp thông qua kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động theo thời gian/ Ths. Trần Thị Thu Hà// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 108-110.
Nội dung: Bài viết tìm ra những lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng phương pháp TDABC như một công cụ quản trị chi phí.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí 

29/ Sử dụng phương pháp tính chi phí dựa trên cơ sở hoạt động để kiểm soát chi phí chuỗi cung ứng logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam/ Văn Thị Thái Thu// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 35-.40.

 

Nội dung: Bài viết dựa trên việc phân tích chuỗi cung ứng và tối đa hóa, đề xuất phương pháp ứng dụng ABC trong thực tế để quản lý chi phí logistics, hình thành chuỗi cung ứng và hệ thống mạng lưới dịch vụ logistics chặt chẽ.

Từ khóa: Phương pháp tính chi phí, chuỗi cung ứng, logistics, doanh nghiệp

30/ Tăng cường kiểm toán hoạt động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế và kiến nghị xử lý hành vi quản lý, sử dụng lãng phí nguồn lực công ty tại các đơn vị được kiểm toán/Lê Minh Nam// Kiểm toán .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 27 – 31.

Nội dung: Tìm hiểu thực trạng, biểu hiện và nguyên nhân lãng phí trong một số lĩnh vực để từ đó đề xuất áp dụng loại hình kiểm toán thích hợp nhằm phát hiện và phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Từ khóa: Kiểm toán, nguồn nhân lực

31/ Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Thực trạng và kiến nghị/ Nguyễn Thị Mai Lê// Kế toán & Kiểm toán .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 43 – 44, 47.

Nội dung: Trình bày công tác tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đó nêu lên thực trạng và đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán quản trị, doanh nghiệp xây lắp, Nghệ An

32/ Thông tin kế toán hữu ích trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin/ PGS.TS. Chúc Anh Tú// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 50-51.
Nội dung: Đề cập đến những vấn đề liên quan đến thông tin kế toán hữu ích trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay.
Từ khóa: Thông tin kế toán, công nghệ thông tin

33/ Thời cơ và thách thức của kế toán, kiểm toán Việt Nam khi hội nhập Cộng đồng kinh tế Asean/Đặng Văn Thanh//Kiểm toán .- 2015 .- Số 3 .- Tr. 15 – 17

Nội dung: Bài viết trình bày những thời cơ và thách thức của kế toán, kiểm toán Việt Nam khi hội nhập Cộng đồng kinh tế Asean.

Từ khóa: Kế toán, kiểm toán, Cộng đồng kinh tế Asean

34/ Thực hiện chiến lược phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro/ TS. Hoàng Văn Lương// Kiểm toán .- 2015 .- Số 34 tháng 4 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Thực trạng thực hiện mục đích chiến lược phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro; giái pháp tổ chức thực hiện phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro.

Từ khóa: Chiến lược phát triển, hoạt động kiểm toán, đánh giá rủi ro

35/ Thực trạng tổ chức kiểm toán nợ công do kiểm toán nhà nước thực hiện/ Vũ Thanh Hải// Kiểm toán .- 2015 .- Số 34 tháng 4 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Trình bày những thành tựu đạt được, những mặt hạn chế, bất cập và nguyên nhân của thực trạng.

Từ khóa: Kiểm toán nợ công, kiểm toán nhà nước 

36/ Vận dụng kế toán dồn tích và chuẩn mực kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập/ Ths. Nguyễn Thế Ích// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 52-54.

Nội dung:  Bài viết trình bày thực tế các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ khoa học và công nghệ và đưa ra những khuyến nghị vận dụng nguyên tắc kế tắc kế toán này tại các đơn vị.

Từ khóa: Kế toán dồn tích, chuẩn mực kế toán 

37/ Về phương pháp xác định và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp/ Phạm Quốc Thuần// Kế toán & Kiểm toán .- 2015 .- Số 1+2 .- Tr. 40 – 42.

Nội dung: Bài viết chỉ ra những bất cập, từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện việc xác định và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các doanh nghiệp hiện nay.

Từ khóa: Thuế thu nhập, doanh nghiệp

38/ Ý kiến về thời điểm ghi nhận doanh thu và quy mô doanh thu dịch vụ tư vấn xây dựng/ Ths. NCS. Chu Thị Bích Hạnh// Kế toán & kiểm toán .- 2015 .- Số 140 tháng 5 .- Tr. 24-26
Nội dung: Thực trạng về thời điểm ghi nhận doanh thu và quy mô doanh thu dịch vụ tư vấn xây ựng và giải pháp hoàn thiện thời điểm ghi nhận doanh thu và quy mô doanh thu dịch vụ tư vấn xây dựng.

Từ khóa: Thời điểm ghi nhận doanh thu, quy mô doanh thu, dịch vụ tư vấn xây dựng

QUẢN TRỊ KINH DOANH
1/ Ảnh hưởng của các nhân tố rào cản chuyển mạng tới sự trung thành của khách hàng- Bằng chứng từ thị trường viễn thông di động Tuyên Quang/ Đào Trung Kiên, Lê Đức Tuấn, Bùi Quang Tuyến, Hồ Đức Hải// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 214 tháng 4 .- Tr. 64-73.

Nội dung:  Nghiên cứu này được thiết kế để đo lường ảnh hưởng của các nhân tố rào cản chuyển mạng tới dịch vụ viễn thông di động. Phương pháp nghiên cứu sử dụng là các phương pháp phân tích đa biến (kiểm định tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, tương quan, hồi quy). Kết quả nghiên cứu từ 897 khách hàng tại Tuyên Quang cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng tới sự trung thành khách hàng là (1) chất lượng cuộc gọi, (2) thái độ phục vụ, (3) tổn thất chuyển đổi, (4) sự thuận tiện và (5) tiện ích giao dịch.Trong đó nhân tố thái độ phục vụ có ảnh hưởng ngược chiều với tính trung thành khách hàng.

Từ khóa: Trung thành khách hàng, dịch vụ viễn thông di động, rào cản chuyển mạng

2/ Ảnh hưởng của sự trỗi dậy của Trung Quốc đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam/ Nguyễn Hoài Sơn, Hồ Đình Bảo// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 214 tháng 4 .- Tr. 23-33.

Nội dung: Nghiên cứu đánh giá tác động của sự trỗi dậy của Trung Quốc đến xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000-2012. Kết quả cho thấy, ảnh hưởng lấn át mạnh nhất trên thị trường Nhật Bản và yếu hơn trên các thị trường khác. Bên cạnh đó, Việt Nam không tận dụng được hết cơ hội xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang mở rộng. Nguyên nhân là do động lực chính của xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc là sự ưu tiên quốc gia có lợi cho Việt Nam chứ không phải do sự phù hợp giữa hình thái xuất khẩu của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc. 

Từ khóa: Trung Quốc, Xuất khẩu, Mạng lưới phân đoạn sản xuất

3/ Bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Kenichi Ohno, Lê Hà Thanh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 214 tháng 4 .- Tr. 11-22.

Nội dung: Bài viết này trình bày tổng quan về bẫy thu nhập trung bình và chỉ ra các dấu hiệu của việc vướng bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam bao gồm (i) tăng trưởng chậm, (ii) năng suất sản xuất mờ nhạt, (iii) thiếu hụt chuyển dịch cơ cấu theo đúng nghĩa, (iv) không có dấu hiệu cải thiện chỉ số khả năng cạnh tranh và (v) nảy sinh nhiều vấn đề do tăng trưởng gây ra. Từ đó, đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam nhằm chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng số lượng sang tăng trưởng chất lượng thông qua nâng cao năng suất và chuyển giao công nghệ trong liên kết FDI.

Từ khóa: Bẫy thu nhập trung bình, chính sách, Việt Nam

4/ Các giải pháp về thuế thúc đẩy doanh nghiệp phát triển năm 2015/ Ths. Nguyễn Văn Phụng// Tài Chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 12-14.

Nội dung: Bài viết đề cập đến các nội dung đổi mới, tạo thuận lợi và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp năm 2015.

Từ khóa: Thuế, doanh nghiệp
5/ Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua điện thoại di động của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh/ Hà Thanh Việt, Vũ Thị Nữ// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 67-75.

Nội dung: Nghiên cứu này xem xét các nhân tố tác động đến hành vi mua điện thoại di động của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu được thu thập từ 200 người tiêu dùng đang sử dụng điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua phiếu điều tra. Công cụ SPSS 16.0 được sử dụng để phân tích kết quả khảo sát. Kết quả chỉ ra rằng hành vi mua điện thoại di động của người tiêu dùng phụ thuộc vào bốn nhân tố, cụ thể là: Khuyến mãi; Thương hiệu và tính năng; Bán hàng và cung cấp dịch vụ; và Giá cả. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến hành vi mua của bốn yếu tố là khác nhau. Cuối cùng, tác giả đưa ra một số kiến nghị để giúp các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện thoại nâng cao năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường.

Từ khóa: Điện thoại di động, hành vi mua, nhân tố ảnh hưởng, quá trình ra quyết định mua.

6/ Các nhân tố tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam/ Bùi Thanh Tráng & Lê Tấn Bửu// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 95-112.

Nội dung: Xác định các nhân tố tác động đến kết quả xuất khẩu của các DN xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam. Tác giả hiện phương pháp định tính thông qua phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, dựa trên kết quả này để xây dựng bảng câu hỏi thực hiện nghiên cứu định lượng. Kết quả phân tích chỉ ra 6 nhân tố tác động cùng chiều đến kết quả xuất khẩu của các DN xuất khẩu cà phê nhân theo thứ tự từ lớn đến bé: (1) Mối quan hệ kinh doanh; (2) Đặc điểm thị trường cà phê thế giới; (3) Năng lực quản lí công ty; (4) Chiến lược Marketing xuất khẩu; (5) Thái độ và nhận thức quản lí xuất khẩu; và (6) Đặc điểm thị trường cà phê trong nước. Các kết luận và hàm ý quản trị được đề xuất nhằm góp phần nâng cao kết quả xuất khẩu cho các DN kinh doanh cà phê nhân.

Từ khóa: Kết quả xuất khẩu, cà phê nhân.

7/ Các nhân tố tác động lên hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên trong giáo dục đại học:Bằng chứng thực nghiệm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM/ Nguyễn Thanh Trung// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 134-152.

Nội dung: Nghiên cứu tiến hành điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên trong lĩnh vực giáo dục đại học tại VN. Mẫu nghiên cứu gồm 447 nhân viên đang làm việc tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát bảng câu hỏi (từ ngày 15/10/2013 – 15/6/2014) và được xử lí bằng phần mềm SPSS 16, AMOS 20 để kiểm định các mô hình đo lường, lí thuyết và giả thuyết. Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bên cạnh văn hóa tổ chức, sự gắn bó thương hiệu - một thành phần của giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên (Employee-Based Brand Equity - EBBE) có thể được sử dụng để dự đoán hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên. Mặt khác, xây dựng thương hiệu nội bộ và văn hóa tổ chức tạo điều kiện cho EBBE dẫn đến hành vi hỗ trợ thương hiệu trong giáo dục đại học.

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu nội bộ, văn hóa tổ chức, giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên, hành vi hỗ trợ thương hiệu, giáo dục đại học, UEH

8/ Chất lượng dịch vụ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam/ Phạm Thị Định, Nguyễn Thành Vinh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 43-50.

Nội dung: Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu của chúng tôi đánh giá về chất lượng dịch vụ bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam dựa trên mô hình SERVQUAL của Parasuraman. Đa số các nhân tố mà nghiên cứu đưa ra, mức độ đánh giá của khách hàng là hài lòng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn một số nhân tố có mức độ đánh giá dưới mức hài lòng và chủ yếu nằm ở 3 nội dung: (1) Các nhân tố thuộc về năng lực chuyên môn của nhân viên/đại lý bảo hiểm, (2) Các nhân tố liên quan đến sự bao phủ của hệ thống kênh phân phối và (3) Các nhân tố liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Từ khóa: Bảo hiểm, Bảo hiểm nhân thọ, Chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

9/ Chuỗi giá trị toàn cầu và tỷ giá thực/ Ths. Đinh thị thanh Long// Ngân hàng .- 2015 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 4-9.

Nội dung: Giới thiệu ba vấn đề chính: Nghiên cứu tổng quan về chuỗi giá trị toàn cầu; Phân tích nhược điểm của tỷ giá; Giải thich tính ưu việt về cách xác định tỷ giá thực theo lý thuyết hiện đại

Từ khóa: Chuỗi giá trị toàn cầu, tỷ giá thực

10/ Cơ cấu thương mại của Việt Nam: Những thách thức mang tính dài hạn/ Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Hoàng// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216, tháng 06 năm .- Tr. 26-36

Nội dung: Bài viết sử dụng các nguồn số liệu thương mại đa dạng (Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và cơ sở dữ liệu COMTRADE của Liên hợp quốc) để phân tích cơ cấu thương mại (xuất, nhập khẩu) của Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 - 2013 theo các tiêu chí khác nhau như trình độ công nghệ, cơ cấu sở hữu, cơ cấu thị trường và mục đích sử dụng (hàng tiêu dùng, hàng hóa trung gian,...).Từ đó một số kiến nghị chính sách được đề xuất nhằm cải thiện cơ cấu thương mại, giải quyết những bất cập mang tính dài hạn trên.

Từ khóa: Cơ cấu thương mại; cơ cấu xuất khẩu; cơ cấu nhập khẩu; trình độ công nghệ; nhập siêu; công nghiệp phụ trợ.

11/ Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp nghiên cứu nhu cầu nhân lực cho phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định/ ThS. Nguyễn Viết Bình// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số 444 .- Tr. 4-6.

Nội dung: Phân tích khái niệm nhu cầu nhân lực, phương pháp nghiên cứu nhu cầu nhân lực. Kinh nghiệm xác định nhu cầu nhân lực của một số nước trên thế giới, trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Nhu cầu nhân lực, phát triển nhân lực, phát triển khu công nghiệp, Nam Định.

12/ Đánh giá tác động của thu nhập, giá cả thực phẩm đến quyết định chi tiêu ăn uống của các hộ gia đình tại Việt Nam/ Nguyễn Hữu Dũng & Nguyễn Ngọc Thuyết// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 75-94.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng mô hình LA/AIDS để đánh giá tác động của giá cả thực phẩm, thu nhập hộ gia đình lên quyết định chi tiêu ăn uống của hộ bằng việc xây dựng ma trận các độ co dãn của các nhóm thực phẩm. Kết quả thống kê từ bộ dữ liệu thu thập VHLSS 2012 cho thấy gạo, tôm cá, thịt các loại là những thực phẩm chính của hộ gia đình VN. Kết quả nghiên cứu của mô hình LA/AIDS theo chỉ số Laspeyres cho thấy phần lớn các nhóm thực phẩm đều là những hàng hóa thông thường và co dãn theo giá. Trong đó, tôm cá, thịt các loại, và đồ uống là những nhóm hàng có tỉ trọng chi tiêu tăng theo mức thu nhập của hộ. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy những hộ thuộc nhóm thu nhập cao bị tác động bởi sự thay đổi giá mạnh hơn so với những hộ thuộc nhóm thu nhập thấp.

Từ khóa: Chỉ số giá Laspeyres, chi tiêu ăn uống, hệ thống phân tích hàm cầu, mức sống hộ gia đình, tác động thu nhập, tác động giá cả, ước lượng SURE.

13/ Đo lường tác động của thái độ tiêu dùng đến hành vi góp phần tái chế chất thải trong hộ gia đình: Nghiên cứu tình huống tại Cần Thơ và TP.HCM/ Nguyễn Lưu Bảo Đoan & Nguyễn Trọng Hoài// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 5 tháng 5 .- Tr. 76-96.

Nội dung: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng của thái độ người tiêu dùng liên quan đến hành vi góp phần tái chế (gọi tắt là hành vi tái chế) chất thải trong hộ gia đình. Tác giả khai thác mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với dữ liệu từ hai thành phố trọng điểm ở phía Nam là Cần Thơ & TP.HCM; qua đó đóng góp cho cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa hành vi và thái độ. 

Từ khóa: Hộ gia đình, hành vi tái chế trong hộ gia đình, thái độ tái chế, mô hình SEM

14/ Ê kíp lãnh đạo trong doanh nghiệp/ Vũ Trọng lâm// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 5(444) tháng 5 .- Tr. 57-70.

Nội dung: Sự cần thiết của ê kíp lãnh đạo trong doanh nghiệp; Vai trò của ê kíp lãnh đạo trong doanh nghiệp; Xây dựng ê kíp lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Từ khóa:  Quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực

15/ Giải pháp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thanh toán điện tử/ Trần Thị Thanh Bích// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2015 .- Số 8 (425) tháng 4 .- Tr. 21-24.

Nội dung: Trình bày thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực TTĐT và giải pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực TTĐT.

Từ khóa: Tội phạm công nghệ cao, thanh toán điện tử

16/ Giải pháp phát triển kinh doanh siêu thị tại địa phương/ Ths. Kiều Thị Hường// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 98-99.
Nội dung: Trình bày thực trạng tại tỉnh Bình Định và những kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống siêu thị cả nước nói chung và taaij địa phương nói riêng.

Từ khóa: Kinh doanh siêu thị, địa phương
17/ Giải pháp thúc đẩy khả năng cạnh tranh nhân lực Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN/ ThS. Hồ Thị Diệu Ánh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số tháng 6 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Trình bày một số thách thức cạnh tranh nhân lực Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN. Giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh nhân lực của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

Từ khóa: Cạnh tranh nhân lực, Việt Nam, Cộng đồng ASEAN.

18/ Hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An: thực trạng và một số khuyến nghị/ Trần Thị Hoàng Mai// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 53-61.

Nội dung: Đánh giá khái quát hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn này.

Từ khóa: đầu tư công, vốn đầu tư , Hiệu quả đầu tư, Nghệ An

19/ Hoàn thiện cấu trúc tổng thể các hệ thống thanh toán của quốc gia đến năm 2020// Ngân hàng .- 2015 .- Số 7 tháng 4 .- Tr. 14-21.

 

Nội dung: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển các hệ thống thanh toán; Thực trạng hoạt động của hệ thống thanh toán của quốc gia Việt Nam; Đề xuất hoàn thiện cấu trúc tổng thể các hệ thống thanh toán của quốc gia đến năm 2020.

Từ khóa: Hoàn thiện cấu trúc tổng thể, Hệ thống thanh toán của quốc gia

20/ Hoàn thiện thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam/  Trần Kim Chung// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216 tháng 6 .- Tr. 10-17.

Nội dung: Nghiên cứu này chỉ ra rằng thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam đã có những nền móng ban đầu để định hướng cho phát triển kết cấu hạ tầng nhưng còn thiếu cả về cơ sở pháp lý, cả về lực lượng triển khai và hệ thống thanh tra kiểm tra giám sát và chế tài. 

Từ khóa: Thể chế, quy hoạch, kết cấu hạ tầng, phát triển kết cấu hạ tầng

21/ Hoạt động đào tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam: Một số gợi ý từ kết quả khảo sát/ Nguyễn Ngọc Thắng// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 29-34.

 

Nội dung: Hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp, tổng quan các nghiên cứu về đào tạo trong doanh nghiệp, gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách.

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp, dạy nghề

22/ Hoạt động marketing đối nội tại các cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị giải pháp/ ThS. Bùi Thị Thu// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số cuối tháng 3 .- Tr. 17-18, 23.

Nội dung: Định nghĩa chung về cửa hàng bán lẻ và những thách thức hiện nay. Thực trạng hoạt động marketing tại các cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam. Những khuyến nghị để hoạt động marketing đối nội tại các cửa hàng bán lẻ phát huy hiệu quả.

Từ khóa: Marketing, cửa hàng bán lẻ.

23/ Kiểm soát độc quyền đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Thanh Trọng// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 6(445) tháng 6 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Bài viết đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp mang hàm ý chính sách nhằm kiểm soát độc quyền đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm soát độc quyền, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế thị trường, Việt Nam, độc quyền

24/ Kinh nghiệm chống gian lận thuế trong kinh doanh bất động sản của một số nước/ Ths. Le Minh Thắng// Tài chính .- 2015 .- Số 3(605) tháng 3 .- Tr. 9-60.

Nội dung: Bài viết đưa ra những biện pháp chống gian lận thuế hữu hiệu của một số nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: chống gian lận thuế, kinh doanh,  bất động sản

25/ Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000-2014) và giai đoạn 2011-2014/ Nguyễn Quang Thái// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 4(443) tháng 4 .- Tr. 3-13.

Nội dung: Bài viết phân tích tác động của cải cách  kinh tế doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời cũng nêu ra một vài sự khác biệt của chính sách ứng phó với khủng hoảng 1997, khủng khoảng 2008 và một số vấn đề tiếp tục đẩy mạnh cải cách giai đoạn tới.

Từ khóa: Phát triển doanh nghiệp, chính sách kinh tế, cải cách thể chế

26/ Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000-2014) và giai đoạn 2011-2014( tiếp theo và hết)/ Nguyễn Quang Thái//  Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 5(444) tháng 5 .- Tr. 13-23.

Nội dung: Bài viết phân tích sự phát triển theo các ngành nghề sản xuất kinh doanh; Sự phát triển doanh nghiệp trong 4 năm 2011-2014.

Từ khóa: Phát triển doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp

27/ Mối quan hệ giữa chất lượng Website, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng/ Lê Văn Huy & Phạm Đình Tuyển// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 5 tháng 5 .- Tr. 97-115.

Nội dung: xác định mối quan hệ giữa chất lượng Website đối với sự hài lòng của khách hàng và việc hình thành lòng trung thành của khách hàng trong hoạt động ngân hàng. Với mục đích này, 7 khía cạnh của chất lượng Website được đề cập trong nghiên cứu bao gồm: (1) Chất lượng thông tin; (2) Sự điều hướng; (3) Thời gian phản hồi; (4) Tính hấp dẫn về mặt hình ảnh; (5) Tính tương tác; (6) Tính bảo mật; và (7) Tính cải tiến. 

Từ khóa: Chất lượng Website, sự hài lòng, lòng trung thành, sự điều hướng, tính tương tác

28/ Một số vấn đề lý luận trong phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ/ TS. Nguyễn Xuân Thach// Tài chính .- 2015 .- Số 3(605) tháng 3 .- Tr. 9-60.

Nội dung: Bài viết phân tích về nguyên tắc phối hợp linh hoạt giữa chính sách tài khóa và CSTT, đảm bảo cho hai chính sách này bổ sung, hỗ trợ nhau cùng thực hiện mục tiêu đã định; khắc phục tình trạng xung khắc, triệt tiêu tác dụng tích cực của nhau là hết sức quan trọng trong công tác điều hành kinh tế của Chính phủ.

Từ khóa: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ

29/ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất đối với sản phẩm hàng tiêu dùng ở Việt Nam/ Đặng Văn Mỹ// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216, tháng 06 .- Tr. 66-75

Nội dung: Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thăm dò bằng phương pháp định lượng trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và các nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhằm phát triển quan hệ hợp tác. Xác định và giải thích sự phát triển quan hệ hợp tác, các yếu tố cấu thành và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hợp tác giữa các chủ thể theo quan điểm của các nhà phân phối bán lẻ.

Từ khóa: Quan hệ marketing, kênh phân phối, hợp tác; uy tín; niềm tin 

30/ Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị, điều kiện tài chính và phát triển tài chính tác động lên đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam/ Lê Đạt Chí// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 40-57.

Nội dung: Nghiên cứu này xem xét hành vi quá tự tin của nhà quản trị, điều kiện tài chính và phát triển tài chính tác động như thế nào lên chi tiêu đầu tư của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán VN, giai đoạn 2008–2013. Kết quả ước lượng bằng GMM hệ thống (SGMM) từ mô hình đầu tư động phi tuyến tính cho thấy sự quá tự tin của nhà quản trị, điều kiện tài chính và phát triển tài chính ở VN có tác động lên đầu tư doanh nghiệp thông qua hai kênh trực tiếp và gián tiếp. Cụ thể, hành vi quá tự tin của nhà quản trị tác động trực tiếp làm gia tăng đầu tư doanh nghiệp, còn điều kiện tài chính và phát triển tài chính tác động gián tiếp thông qua việc làm tăng độ nhạy cảm đầu tư theo dòng tiền (ISCF) đối với các công ty có dòng tiền nội bộ âm. Các hiệu ứng ảnh hưởng này thể hiện mạnh mẽ trong các công ty có quy mô tài sản nhỏ, trong khi bằng chứng tại các công ty có quy mô tài sản lớn lại cho thấy hiệu ứng ảnh hưởng yếu hơn đáng kể.

Từ khóa: Hành vi quá tự tin của nhà quản trị, điều kiện tài chính, phát triển tài chính, độ nhạy cảm đầu tư theo dòng tiền (ISCF), phi tuyến tính (không đơn điệu), GMM hệ thống (SGMM).

31/ Nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)/ Vũ Văn Giang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2015 .- Số cuối tháng 3 .- Tr. 81-82.

Nội dung: Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khi gia nhập TPP.

Từ khóa: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, nguồn nhân lực, Việt Nam.

32/ Nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp Bắc Trung Bộ/ Bùi Văn Dũng// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 59-65.

 

Nội dung: Bài viết đánh giá thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp chủ yếu giải quyết nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp ở Bắc Trung Bộ thời gian tới.

Từ khóa: Nhà ở cho người lao động, khu công nghiệp Bắc Trung Bộ

33/ Nhận diện vấn đề mới của hội nhập giải pháp để tham gia TPP và FTA hiệu quả/ GS.TS Đỗ Đức Bình// Tài chính .- 2015 .- Số 3(605) tháng 3 .- Tr. 12-14.

Nội dung: Những vấn đề mới của hội nhập; Nhận diện thách thức; Giải pháp để Việt Nam tham gia có hiệu quả TPP và các hiệp định FTA.

Từ khóa: Hội nhập, TPP, FTA

34/ Nợ nước ngoài của Việt Nam và một số khuyến nghị/ TS. Phan Hữu Nghị, Đặng Thanh Dung// Ngân hàng .- 2015 .- Số 7 tháng 4 .- Tr. 8-13.

 

Nội dung: Thực trạng nợ nước ngoài của Việt Nam; Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; Mô hình đánh giá nợ nước ngoài và khuyến nghị.

Từ khóa: Nợ nước ngoài, Việt Nam

35/ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính: Nghiên cứu điển hình tại các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Chu Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Huyền, Ngô Thị Quyên// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 59-66.

Nội dung: Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của công ty từ đó đưa ra một số gợi ý đối với các nhà quản trị để nâng cao hiệu quả tài chính. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 230 công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn năm 2011-2013 trong 14 ngành. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả tài chính (ROA) của các công ty bị ảnh hưởng đáng kể bởi tỷ lệ vốn nhà nước, đòn bẩy tài chính, năng lực quản lý, quy mô công ty, khả năng thanh toán nhanh và chu kỳ sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra tác động dương (+) của ROA lên tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Từ khóa: Chu kỳ sản xuất kinh doanh, hiệu quả tài chính, công ty cổ phần niêm yết phi tài chính.

36/ Phân tích hành vi lựa chọn phương tiện giao thông của người dân đô thị Việt Nam: Nghiên cứu điển hình thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ/ Nguyễn Trọng Hoài, Hồ Quốc Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 51-58.

Nội dung: Nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn phương tiện giao thông cho mục đích công việc của người dân tại Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Điểm nổi bật của nghiên cứu là xem xét ảnh hưởng của các yếu tố thái độ và hành vi liên quan đối với môi trường đến việc lựa chọn phương tiện giao thông. Mô hình logit đa lựa chọn được áp dụng để kiểm chứng tác động đến khả năng lựa chọn loại phương tiện của các nhóm yếu tố: đặc điểm cá nhân, đặc điểm phương tiện và chuyến đi, thái độ đối với môi trường, và phản ứng với chính sách hạn chế phương tiện cá nhân. Kết quả cho thấy hầu hết các yếu tố nói trên đều ảnh hưởng có ý nghĩa đến xác suất lựa chọn phương tiện. Quan trọng hơn, các yếu tố thái độ, nhận thức và mức độ sẵn lòng hành động vì môi trường, và yếu tố sự thay đổi phương tiện khi có chính sách hạn chế, tác động có ý nghĩa đến sự lựa chọn phương tiện.

Từ khóa: Hành vi, phương tiện giao thông, mô hình logit đa lựa chọn

37/ Phong cách sống và tiêu dùng xanh dưới góc nhìn của lý thuyết hành vi có kế hoạch/ Nguyễn Vũ Hùng, Nguyễn Hùng Cường, Hoàng Lương Vinh// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 216, tháng 06 .- Tr. 57-65

Nội dung: Kiểm định các mối quan hệ giữa các dạng phong cách sống khác nhau với ý định và hành vi mua sản phẩm xanh. Các mối quan hệ được giải thích dưới góc nhìn của lý thuyết hành vi có kế hoạch. Kết quả nghiên cứu ủng hộ các mối quan hệ này và vì vậy đóng góp thêm vào hệ thống lý thuyết hiện hành.

Từ khóa: Lý thuyết hành vi có kế hoạch, Mua sản phẩm xanh, Phong cách sống, Sản phẩm xanh, Tiêu dùng xanh.

38/ Quản trị doanh nghiệp với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam/ Lê Quang Cảnh, Lương Thái Bảo, Nguyễn Vũ Hùng// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 10-19.

Nội dung: Phân tích tác động của quản trị doanh nghiệp tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam. Năm biến đại diện cho quản trị doanh nghiệp và ba biến đại diện cho kết quả hoạt động của doanh nghiệp đã được sử dụng trong mô hình ước lượng. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng tính chất nhị nguyên của CEO có tác động tích cực tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp, trong khi sự mở rộng thành viên ban giám đốc tác động tiêu cực. Kết quả thực nghiệm thu được tương tự nhau xét theo khía cạnh về ngành/lĩnh vực, doanh nghiệp có xuất–nhập khẩu, và giữa các doanh nghiệp có CEO là nam và nữ; trong khi sự độc lập của ban giám đốc không có mối liên hệ nào tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm và làm sáng tỏ nhận thức về tác động của quản trị doanh nghiệp tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp tư nhân lớn ở Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn kinh tế tư nhân, Kết quả hoạt động của doanh nghiệp

39/ Quản trị và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ ở Nhật Bản/ ThS. Hoàng Văn Tuyên// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2015 .- Số 6 (172) .- Tr. 33-42.

Nội dung: Tập trung làm rõ bức tranh về hệ thống tổ chức thực hiện hoạt động khoa học & công nghệ và mô hình quản trị khoa học & công nghệ ở Nhật Bản.

Từ khóa: Nhật Bản, quản trị, tổ chức, khoa học và công nghệ.

40/ Tác động của việc sử dụng người nổi tiếng trong quảng cáo đến thái độ của người tiêu dùng/ Phạm Thị Minh Lý, Nguyễn Thúy Vy// Kinh tế & Phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 05 .- Tr. 76-86.

Nội dung: đánh giá cảm nhận của người tiêu dùng về các yếu tố của người nổi tiếng ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo và thương hiệu. Kết quả đã xác định được 8 nhân tố ảnh hưởng đến thái độ quảng cáo được sắp xếp theo mức độ quan trọng lần lượt là: (1) sự phù hợp giữa người nổi tiếng và thương hiệu, (2) thông tin tiêu cực, (3) hấp dẫn về ngoại hình, (4) yêu thích, (5) đáng tin cậy, (6) tương đồng, (7) kinh nghiệm, (8) thành tựu. Kết quả cũng xác định được thái độ đối với quảng cáo ảnh hưởng đến thái độ đối với thương hiệu.

Từ khóa: Thái độ đối với thương hiệu, quảng cáo, bảo chứng thương hiệu, người nổi tiếng.

41/ Tác động của chính sách cổ tức lên giá cổ phiếu của doanh nghiệp/ Ths. Phùng Tất Hữu// Tài chính .- 2015 .- Số 3(605) tháng 3 .- Tr. 53-55.

Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích chính sách cổ tức, tương quan chính sách cổ tức với giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bài viết phần nào lý giải vấn đề trên và đề xuất các gợi ý cho doanh nghiệp lựa chọn chính sách cổ tức hợp lý.

Từ khóa: chính sách cổ tức, giá cổ phiếu, doanh nghiệp

42/ Tác động của môi trường thể chế đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước/ Phạm Thế Anh, Chu Thị Mai Phương// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 20-32.

Nội dung: Nghiên cứu này phân tích tác động của môi trường thể chế kinh doanh đến kết quả hoạt động, theo doanh thu nội địa và doanh thu xuất khẩu, của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam trong giai đoạn 2006-2012. Kết quả thực nghiệm cho thấy, hầu hết các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đều tác động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó tác động của môi trường thể chế lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp FDI là mạnh hơn doanh nghiệp trong nước. Phát hiện này là sự khẳng định về sự cần thiết thực thi các chính sách liên quan đến việc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh đối với việc nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Thể chế môi trường kinh doanh, kết quả hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước.

43/ Tác động của việc sử dụng người nổi tiếng trong quảng cáo đến thái độ của người tiêu dùng/ Phạm Thị Minh Lý, Nguyễn Thúy Vy// Kinh tế & phát triển .- 2015 .- Số 215 tháng 5 .- Tr. 76-86.

Nội dung: Bài nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá cảm nhận của người tiêu dùng về các yếu tố của người nổi tiếng ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo và thương hiệu. Nghiên cứu đã được thực hiện trên cơ sở thu thập ý kiến của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng mô hình của Ohanian (1990) và kết hợp với các nghiên cứu khác để xây dựng thang đo phù hợp với thị trường Việt Nam. Nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp định tính và phương pháp định lượng cho nghiên cứu chính thức. Kết quả đã xác định được 8 nhân tố ảnh hưởng đến thái độ quảng cáo được sắp xếp theo mức độ quan trọng lần lượt là: (1) sự phù hợp giữa người nổi tiếng và thương hiệu, (2) thông tin tiêu cực, (3) hấp dẫn về ngoại hình, (4) yêu thích, (5) đáng tin cậy, (6) tương đồng, (7) kinh nghiệm, (8) thành tựu. Kết quả cũng xác định được thái độ đối với quảng cáo ảnh hưởng đến thái độ đối với thương hiệu.

Từ khóa: Thái độ đối với thương hiệu, quảng cáo, bảo chứng thương hiệu, người nổi tiếng.

44/ Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: nhìn từ đấu giá và thoái vốn đầu tư ngoài ngành/ Ths. Phùng Thị Hiền// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 48-49.

Nội dung: Bài viết điểm lại tình hình hiện đấu giá cổ phần cũng như thoái vốn ngoài ngành năm qua và triển vọng năm 2015.

Từ khóa: Thoái vốn, doanh nghiệp nhà nước

45/ Thị trường bảo hiểm Việt Nam – những vấn đề đặt ra/ Ths. Lê Hà Trang// Ngân hàng .- 2015 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Thực trạng hoạt động của thị bảo hiểm Việt Nam hiện nay; Những vấn đề đặt ra đối với thi trường bảo hiểm Việt Nam; Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Thị trường bảo hiểm, Việt Nam

46/ Thị trường điện thoại di động và tâm lý tiêu dùng của khách hàng/ PGS.TS Hà Thanh Việt, Ths. Vũ Thị Nữ// Tài chính .- 2015 .- Số 2 (604) tháng 2 .- Tr. 113-115.

Nội dung: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng và đưa ra một số kiến nghị để giúp các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện thoại nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường.

Từ khóa: Tâm lý tiêu dùng, khách hàng, Thị trường điện thoại di động 

47/ Thực trạng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam sau gia khi nhập WTO/ Nhan Cẩm Trí// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 4(443) tháng 4 .- Tr. 22-32.
Nội dung: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam sau gia khi nhập WTO.

Từ khóa: dịch vụ logistics, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển hạ tầng

48/ Thực trạng và giải pháp quản lý nợ trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước/ TS. Nguyễn Thị Hà// Tài chính .- 2015 .- Số 3 (605) tháng 3 .- Tr. 50-51.

Nội dung: Khái quát thực trạng nợ cũng như công tác quản lý nợ và đề xuất một số giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý nợ của các tập đoàn, tổng công ty.

Từ khóa: Quản lý nợ, tập đoàn, tổng công ty nhà nước

49/ Tiếp tục cải cách, ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh/ PG.TS Lê Xuân Trường// Tài chính .- 2015 .- Số 3(605) tháng 3 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Bài viết phân tích và bình luận những điểm mới và những việc quan trọng cần làm để tổ chức thực hiện tốt Nghị định này.

Từ khóa: Thuế, phát triển sản xuất, kinh doanh

50/ Ứng dụng mô hình nhân tố khám phá phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân/ Nguyễn Thị Xuân Hương// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 22-28.

 

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng mô hình nhân tố khám phá để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển, chi nhánh Đồng Nai và đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển, chi nhánh Đồng Nai.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, dịch vụ khách hàng cá nhân, marketing

51/ Việt Nam tham gia các hiệp định AFTA: doanh nghiệp đã sẵn sàng?/ TS. Ngô Tuấn Anh, Phạm Thị Thanh Huyền// Tài chính .- 2015 .- Số 3(605) tháng 3 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Bài viết sau tập trung đánh giá các cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp khi 4 Hiệp định thương mại tự do (FTA) dự kiến được ký kết vào 2015, từ đó đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp để họ ứng phó với các thách thức, tận dụng cơ hội khi tham gia hội nhập sâu rộng.

Từ khóa: Hiệp định AFTA, doanh nghiệp

52/ Việt Nam tham gia các hiệp định FTA: Thực trạng, cơ hội và thách thức/ Ths. Trần Thị Trang// Tài chính .- 2015 .- Số 3(605) tháng 3 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Trình bày thực trạng tham gia FTA của Việt Nam; Thời cơ và thách thức; Giải pháp cho Việt Nam khi tham gia các FTA.

Từ khóa: Hiệp định FTA

53/ Việt Nam và những điều kiện ngưỡng cần thiết trong quá trình hội nhập tài chính toàn cầu/ Nguyễn Thị Ngọc Trang & Nguyễn Thị Diễm Kiều// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 5 tháng 5 .- Tr. 2-25.

Nội dung: Bài viết này xem xét một loạt các cấu trúc thực nghiệm của điều kiện ngưỡng, ước lượng các ngưỡng cần thiết, từ đó cung cấp các định hướng chính sách. Kết quả cho thấy tồn tại ngưỡng của các biến cụ thể là các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến mối quan hệ giữa hội nhập tài chính và tăng trưởng, thể hiện rõ nhất ở độ sâu tài chính và chất lượng thể chế. Đối với VN, nghiên cứu chỉ ra trình độ phát triển tài chính của VN đã bước đầu đáp ứng điều kiện ngưỡng cần thiết để hội nhập tài chính hiệu quả. Ngược lại, với ngưỡng chất lượng thể chế, VN đang ở rất xa so với ngưỡng cần thiết.

Từ khóa: Điều kiện ngưỡng, hội nhập tài chính, phát triển tài chính, tăng trưởng, thể chế, tự do hoá tài khoản vốn.

54/ Xác định quy mô kinh tế ngầm của Việt Nam và các quốc gia châu Á bằng kĩ thuậtMômen tổng quát/ Võ Hồng Đức, Lý Hưng Thịnh & Tống Thị Hồng Nhung// Phát triển kinh tế .- 2015 .- Số 26(6) tháng 6 .- Tr. 113-133.

Nội dung: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường quy mô kinh tế ngầm của 15 quốc gia châu Á có mức thu nhập bình quân đầu người thấp và trung bình (bao gồm cả VN) giai đoạn từ năm 1990–2013. Mô hình hàm cầu tiền (Money Demand Approach) cùng với kĩ thuật Mômen tổng quát (General Method of Moments - GMM) được sử dụng để xác định quy mô kinh tế ngầm các quốc gia trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng phương pháp về cầu tiền, quy mô kinh tế ngầm của VN dao động trong phạm vi từ 20%-50% giá trị GDP trong giai đoạn 1990–2013. Điều đáng lưu ý là quy mô kinh tế ngầm của VN gia tăng đáng kể trong hơn 20 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2007–2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á xảy ra.

Từ khóa: Kinh tế ngầm, phương pháp cầu tiền, GMM, Việt Nam, châu Á

DU LỊCH

1/ Bắc Ninh phát triển du lịch dựa vào lợi thế địa phương/ Lê Thanh Tùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2015 .- Số 3(442) tháng 3 .- Tr. 66-71.

 

Nội dung: Tổng quan đặc điểm, tiềm năng và tình hình phát triển du lịch Bắc Ninh và giải pháp phát triển du lịch dựa vào lợi thế của tỉnh.

Từ khóa: Tiềm năng, lợi thế du lịch,giải pháp phát triển du lịch

2/ Đi tìm lời giải phát triển du lịch Hậu Giang/ Bình  An// Du lịch Việt Nam .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 42-43.

Nội dung: Tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú và những vấn đề cần giải quyết.

Từ khóa: Phát triển du lịch, Hậu Giang

3/ Hội nhập khu vực ASEAN 2015 và nguồn nhân lực du lịch/ Ths. Đoàn Mạnh Cương// Du lịch Việt Nam .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Du lịch trước bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời cuối năm 2015 và nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn hóa nhân lực du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Nguồn nhân lực du lịch, Hội nhập khu vực ASEAN 

4/ Mạnh về biển, làm giàu từ biển/ Ths. Nguyễn Tuấn Dũng// Du lịch Việt Nam .- 2015 .- Số 4 tháng 4 .- Tr. 40-41.

Nội dung: Đề cập về du lịch biển, đảo góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền; Một số giải pháp.

Từ khóa: Phát triển du lịch, Du lịch biển
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